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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 113/2026/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 8 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định các trường hợp không có tính khả thi để khôi phục lại 

tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và mức độ khôi phục lại 

tình trạng ban đầu của đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

43/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy 

định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi 

hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền,   

phân cấp trong lĩnh vực đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết  Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm 

hành chính;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 

6519/TTr-SNNMT ngày 09/6/2026, Công văn số 9596/SNNMT-QLĐĐ ngày 

06/8/2026; ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 2023/STP-XDVB ngày 

01/7/2026, 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy định các 

trường hợp không có tính khả thi để khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất 

trước khi vi phạm và mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên. 
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Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định các trường hợp không 

có tính khả thi để khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và 

mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo 

quy định tại khoản 5 Điều 14 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 của 

Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2026. 

2. Các Quyết định sau hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành: 

a) Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quy định các trường hợp không có tính 

khả thi để khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và mức độ 

khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

b) Quyết định số 19/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định các trường hợp không có    tính khả thi 

để khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm  và mức độ khôi phục 

lại tình trạng ban đầu của đất đối với hành vi vi phạm về   hủy hoại đất trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, 

ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Thủ trưởng các đơn vị liên 

quan và các tổ chức, người sử dụng đất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

Nguyễn Thị Loan 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

QUY ĐỊNH 

Các trường hợp không có tính khả thi để khôi phục lại tình trạng ban đầu 

 của đất trước khi vi phạm và mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu 

 của đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

(Kèm theo Quyết định số 113/2026/QĐ-UBND) 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định các trường hợp không có tính khả thi để khôi phục 

lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và mức độ khôi phục lại tình trạng 

ban đầu của đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo khoản 5 Điều 14 Nghị định số 

123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều 14 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 của Chính phủ 

xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt 

Nam là thành viên có quy định khác, gồm: 

a) Cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân 

Việt Nam, cá nhân nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài;   

b) Hộ gia đình, cộng đồng dân cư (bị xử phạt như đối với cá nhân vi phạm); 

c) Tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. 

2. Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Quyết 

định này. 

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện 

1. Trường hợp hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp quy định tại 

Điều 6 Quy định này thì không áp dụng mức độ khôi phục quy định tại Điều 7 Quy 

định này. 

2. Việc áp dụng mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với 

hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 

123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 được thực hiện theo Điều 7 của Quy định này. 
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Điều 4. Giải thích từ ngữ 

1. Trường hợp không có tính khả thi để khôi phục lại tình trạng ban đầu của 

đất trước khi vi phạm là việc không dùng được các biện pháp kỹ thuật để đưa diện 

tích đất vi phạm trở lại theo mục đích sử dụng đất như ban đầu hoặc tương đương 

với các thửa đất liền kề có cùng mục đích sử dụng đất bao gồm chất lượng đất, địa 

hình đất so với thời điểm trước khi vi phạm. 

2. Mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm là việc 

dùng các biện pháp kỹ thuật để đưa diện tích đất vi phạm trở lại phù hợp với mục đích 

sử dụng đất ban đầu hoặc tương đương với các thửa đất liền kề có cùng mục đích sử 

dụng đất bao gồm chất lượng đất, địa hình đất so với thời điểm trước khi vi phạm. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 5. Căn cứ xác định tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm 

1. Theo loại đất được quy định tại Điều 9, Điều 10 Luật Đất đai và hiện 

trạng sử dụng đất trước khi vi phạm. 

2. Theo hồ sơ, tài liệu về đất đai qua các thời kỳ quản lý có thể hiện thông 

tin về tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.  

Trường hợp không có hồ sơ, tài liệu thì người có thẩm quyền lập biên bản vi 

phạm hành chính có trách nhiệm xác minh tình trạng ban đầu của đất trước khi vi 

phạm trên cơ sở ý kiến trình bày của người vi phạm và ý kiến xác nhận của Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi vi phạm. 

Điều 6. Các trường hợp không có tính khả thi để khôi phục lại tình 

trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm 

1. Đối với hành vi làm suy giảm chất lượng đất: 

a) Hành vi làm mất hoặc giảm độ dày tầng đất đang canh tác: Trường hợp 

diện tích đất vi phạm thuộc nhóm đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi các dự án 

đang triển khai thực hiện, đã có quy hoạch hoặc các thửa đất nông nghiệp bị bỏ 

hoang không thể tiếp tục canh tác, sản xuất do trũng thấp, không có nguồn nước 

hoặc trong khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún. 

Trong quá trình lập Biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền lập 

biên bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã xác định diện tích đất thuộc nhóm đất 

nông nghiệp bị ảnh hưởng như nêu trên để làm cơ sở cho người có thẩm quyền ban 

hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 4 Điều 14 

Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 của Chính phủ. Trường hợp diện 

tích đất vi phạm nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún thì phải có văn bản 

của cơ quan có chức năng xác định theo quy định. 
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b) Hành vi làm thay đổi lớp mặt của đất sản xuất nông nghiệp bằng các loại 

vật liệu, chất thải hoặc đất lẫn cát, sỏi, đá hay loại đất có thành phần khác với loại 

đất đang sử dụng trước khi vi phạm: 

Trường hợp diện tích đất vi phạm thuộc nhóm đất nông nghiệp đã được quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều này thì cũng được áp dụng cho khoản này. Trong quá 

trình lập Biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền lập biên bản đề nghị 

Ủy ban nhân dân cấp xã xác định diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng 

để làm cơ sở cho người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 

04/10/2024 của Chính phủ. Trường hợp diện tích đất vi phạm nằm trong khu vực 

có nguy cơ sạt lở, sụt lún thì phải có văn bản của cơ quan có chức năng xác định 

theo quy định; 

c) Hành vi gây bạc màu, gây xói mòn, rửa trôi đất nông nghiệp mà dẫn đến 

làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất đã được xác định: 

Trường hợp diện tích đất vi phạm phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phù hợp với mục đích đất được giao, được thuê 

hoặc phù hợp với dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc 

trong khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún. 

Trong quá trình lập Biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền lập 

biên bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã xác định diện tích đất vi phạm thuộc các 

trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này để làm cơ sở cho người có thẩm 

quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 4 

Điều 14 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 của Chính phủ. Trường 

hợp diện tích đất vi phạm nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún thì phải có 

văn bản của cơ quan có chức năng xác định theo quy định. 

2. Đối với hành vi làm biến dạng địa hình đất: 

a) Hành vi thay đổi độ dốc bề mặt đất; hạ thấp bề mặt đất 

Trường hợp hành vi vi phạm làm thay đổi độ dốc bề mặt đất; hạ thấp bề mặt 

đất từ đất có độ dốc cao xuống độ dốc thấp hoặc đất không bằng phẳng thành đất 

có bề mặt bằng phẳng mà diện tích đất vi phạm phù hợp với quy hoạch chi tiết 

được phê duyệt và đang triển khai thực hiện hoặc phù hợp với mục đích đất được 

giao, được thuê, được công nhận quyền sử dụng đất hoặc phù hợp với dự án đầu tư 

đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận.  

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 71 + 72/Ngày 01-09-2026 7



Trong quá trình lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền lập 

biên bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã xác định diện tích đất thuộc các trường 

hợp nêu trên để làm cơ sở cho người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 123/2024/NĐ-

CP ngày 04/10/2024 của Chính phủ. 

b) Hành vi san lấp đất có mặt nước chuyên dùng (trừ hồ thủy lợi) 

Tại thời điểm vi phạm hành chính mà diện tích đất có mặt nước chuyên dùng 

được xác định không còn cần thiết cho mục đích sử dụng đã được xác định. Trong 

quá trình lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền lập biên bản đề 

nghị Ủy ban nhân dân cấp xã xác định diện tích đất có mặt nước chuyên dùng 

không còn sử dụng cho mục đích sử dụng đã được xác định để làm cơ sở cho 

người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 của 

Chính phủ; 

c) Hành vi san lấp nâng cao, hạ thấp bề mặt của đất sản xuất nông nghiệp, 

nuôi trồng thủy sản mà làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã 

được xác định (trừ trường hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng 

lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, xây dựng công trình phục vụ trực 

tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa, cải tạo đất nông nghiệp thành ruộng 

bậc thang và hình thức cải tạo đất khác phù hợp với mục đích sử dụng đất được 

giao, được thuê, được công nhận quyền sử dụng đất hoặc phù hợp với dự án đầu tư 

đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất phê duyệt hoặc 

chấp thuận). 

Trường hợp diện tích đất vi phạm thuộc các dự án đang triển khai thực hiện 

hoặc phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt hoặc các thửa đất nông 

nghiệp bị bỏ hoang không thể tiếp tục canh tác, sản xuất do trũng thấp, không có 

nguồn nước hoặc trong khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún. 

Trong quá trình lập Biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền lập 

biên bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã xác định diện tích đất thuộc trường hợp 

quy định tại điểm c khoản 2 Điều này để làm cơ sở cho người có thẩm quyền ban 

hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 4 Điều 14 

Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 của Chính phủ. Trường hợp diện 

tích đất vi phạm nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún thì phải có văn bản 

của cơ quan có chức năng xác định theo quy định. 
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Điều 7. Mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm 

1. Đối với hành vi làm suy giảm chất lượng đất: 

a) Hành vi làm mất hoặc giảm độ dày tầng đất đang canh tác: Buộc khôi 

phục lại độ dày tầng đất như trước khi vi phạm, loại đất sử dụng để khôi phục lại 

tầng đất canh tác là đất cũ đã lấy đi. Trường hợp đất cũ đã lấy đi sử dụng vào việc 

khác mà không vận chuyển lại được thì sử dụng đất khác và phải sử dụng các biện 

pháp kỹ thuật cải tạo đất để đảm bảo chất lượng đất phù hợp với mục đích sử dụng 

ban đầu của thửa đất hoặc tương đương với các thửa đất liền kề có cùng mục đích 

sử dụng; 

b) Hành vi làm thay đổi lớp mặt của đất sản xuất nông nghiệp bằng các loại 

vật liệu, chất thải hoặc đất lẫn cát, sỏi, đá hay loại đất có thành phần khác với loại 

đất đang sử dụng trước khi vi phạm: Buộc thu, dọn các loại vật liệu, chất thải hoặc 

đất lẫn sỏi, đá hay đất có thành phần khác ra khỏi diện tích đất vi phạm và phải sử 

dụng các biện pháp kỹ thuật để khôi phục lại lớp mặt của đất sản xuất nông nghiệp 

theo mục đích sử dụng đất như ban đầu hoặc tương đương với các thửa đất liền kề 

so với thời điểm trước khi vi phạm; 

c) Hành vi gây bạc màu, gây xói mòn, rửa trôi đất nông nghiệp mà dẫn đến 

làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất đã được xác định: Buộc thực hiện các 

biện pháp kỹ thuật (như dùng công cụ, máy móc, vật liệu, xây dựng công trình) 

để bảo vệ, gia cố lại khu vực đất, tăng cường khả năng giữ đất, giảm thiểu xói 

mòn, rửa trôi đất nông nghiệp; cải tạo lại đất bằng các biện pháp khác trong nông 

nghiệp (như trồng cây che phủ, cải thiện hàm lượng chất hữu cơ trong đất, tạo 

thảm thực vật, làm ruộng bậc thang) để bảo đảm chất lượng của đất trong sản 

xuất nông nghiệp. 

2. Đối với hành vi làm biến dạng địa hình đất: 

a) Hành vi thay đổi độ dốc bề mặt đất; hạ thấp bề mặt đất: Buộc thực hiện 

các biện pháp kỹ thuật để san lấp điều chỉnh lại độ dốc bề mặt đất; san gạt bề 

mặt đất để trở lại trạng thái ngang bằng hoặc tương đương với thửa đất liền kề 

trước thời điểm vi phạm (trừ trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 6 của 

Quy định này); 

b) Hành vi san lấp đất có mặt nước chuyên dùng (trừ hồ thủy lợi) 

Tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính mà đất có mặt nước chuyên 

dùng được xác định vẫn còn cần thiết cho mục đích sử dụng đã được xác định thì 

buộc phải nạo vét trả lại hiện trạng mặt nước chuyên dùng như trước khi vi phạm; 
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c) Hành vi san lấp nâng cao, hạ thấp bề mặt của đất sản xuất nông nghiệp, 

nuôi trồng thủy sản mà làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã 

được xác định (trừ trường hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng 

lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, xây dựng công trình phục vụ trực 

tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa, cải tạo đất nông nghiệp thành ruộng 

bậc thang và hình thức cải tạo đất khác phù hợp với mục đích sử dụng đất được 

giao, được thuê, được công nhận quyền sử dụng đất hoặc phù hợp với dự án đầu tư 

đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất phê duyệt hoặc 

chấp thuận). 

Buộc thực hiện các biện pháp kỹ thuật để san lấp, khôi phục lại độ cao thửa 

đất hoặc san gạt đất trở lại trạng thái ngang bằng với thửa đất liền kề, loại đất sử 

dụng để khôi phục lại bề mặt đất là đất cũ đã lấy đi. Trường hợp đất cũ đã lấy đi sử 

dụng vào việc khác mà không vận chuyển lại được thì sử dụng đất khác và phải cải 

tạo đất để đảm bảo chất lượng phù hợp với mục đích sử dụng ban đầu của thửa đất 

hoặc tương đương với các thửa đất liền kề có cùng mục đích sử dụng. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 8. Trách nhiệm kiểm tra, xác nhận các trường hợp không có tính 

khả thi và mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất 

1. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính chủ trì, phối hợp 

với Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc  kiểm tra 

các trường hợp không có tính khả thi để khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất.  

2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất chịu trách nhiệm xác nhận các trường 

hợp không có tính khả thi để khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi 

phạm theo Quy định này và thực hiện kiểm tra, giám sát đối với các trường hợp 

phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất. 

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan 

1. Ủy ban nhân dân các cấp và các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể có liên quan 

theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phổ biến, thực hiện nội dung 

Quy định này. 

2. Trong quá trình thực hiện Quy định nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Môi 

trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết và sửa đổi, 

bổ sung cho phù hợp theo quy định của pháp luật./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 114/2026/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 8 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cho thuê quỹ đất ngắn hạn;  

tiêu chí, điều kiện cụ thể khi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,  

đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sang mục đích khác; 

 điều kiện, trình tự, thủ tục thẩm định để giao đất không đấu giá  

quyền sử dụng đất cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

43/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy 

định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi 

hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

Căn cứ Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của 

Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong 

tổ chức thi hành Luật Đất đai;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 

6737/TTr-SNNMT ngày 13/6/2026; ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 

1989/STP-XDVB ngày 29/6/2026, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định Quy định về trình 

tự, thủ tục cho thuê quỹ đất ngắn hạn; tiêu chí, điều kiện cụ thể khi chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản 

xuất sang mục đích khác; điều kiện, trình tự, thủ tục thẩm định để giao đất không 

đấu giá quyền sử dụng đất cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 
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Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự, thủ tục cho 

thuê quỹ đất ngắn hạn; tiêu chí, điều kiện cụ thể khi chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sang mục đích 

khác; điều kiện, trình tự, thủ tục thẩm định để giao đất không đấu giá quyền sử 

dụng đất cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2026. 

2. Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, các văn bản, quy định 

sau đây hết hiệu lực: 

a) Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định về trình tự, thủ tục cho thuê quỹ đất ngắn 

hạn; tiêu chí, điều kiện cụ thể khi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sang mục đích khác; điều kiện, 

trình tự, thủ tục thẩm định để giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất cho cá 

nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.  

b) Điều 5, Điều 6, Điều 11 Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND ngày 30 

tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định một số nội dung 

cụ thể thực hiện Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định số 102/2024/NĐ-CP   ngày 

30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Đất đai để áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

Nguyễn Thị Loan 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

QUY ĐỊNH 

Về trình tự, thủ tục cho thuê quỹ đất ngắn hạn; tiêu chí, điều kiện cụ thể  

khi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ,  

đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sang mục đích khác; điều kiện, trình tự, 

thủ tục thẩm định để giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất cho cá nhân 

 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 114/2026/QĐ-UBND) 
____________________ 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và quy định chi tiết điều 

kiện, trình tự, thủ tục thẩm định, giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất cho cá 

nhân áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, bao gồm: Trình tự, thủ tục cho thuê 

quỹ đất ngắn hạn theo khoản 7 Điều 43 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP; tiêu chí, 

điều kiện chuyển mục đích sử dụng diện tích dưới 02 ha đối với đất trồng lúa, đất 

rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sang mục đích khác nhằm bảo 

đảm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả đáp ứng với yêu cầu bảo đảm an ninh lương 

thực và bảo vệ môi trường theo khoản 2 Điều 46 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP; 

điều kiện, trình tự, thủ tục thẩm định để giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất 

cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan nhà nước, Tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện quyền hạn,  trách 

nhiệm, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai. 

2. Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 Luật Đất đai. 

3. Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 Điều 3. Trình tự, thủ tục cho thuê quỹ đất ngắn hạn theo quy định tại 

khoản 7 Điều 43 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 

1. Căn cứ vào quỹ đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) được giao quản lý, 

Tổ chức phát triển quỹ đất có trách nhiệm lập danh mục các khu đất, thửa đất đang 

được giao quản lý có khả năng khai thác ngắn hạn để công bố công khai trên Cổng 
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Thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi có đất và của Tổ chức phát triển quỹ đất để lựa chọn các tổ 

chức, cá nhân xin thuê đất. 

2. Nội dung công bố công khai gồm: Danh mục các khu đất, vị trí, diện tích, 

địa điểm, đơn giá khởi điểm, thời gian cho thuê đất, mục đích sử dụng đất thuê, 

thời gian nộp hồ sơ đăng ký thuê đất, thời gian mở công bố công khai xác định 

người được thuê đất, quy định về việc sử dụng tài sản đã có trên đất (nếu có) và 

điều kiện xây dựng công trình trên đất (nếu có), mẫu đơn cho thuê đất và các nội 

dung khác có liên quan. 

3. Nộp hồ sơ xin đăng ký thuê đất. 

a) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê quỹ đất ngắn hạn, căn cứ danh mục các 

khu đất, thửa đất đã được Tổ chức phát triển quỹ đất công bố công khai để nộp  hồ 

sơ xin đăng ký thuê đất; 

b) Hồ sơ đăng ký xin thuê đất gồm có: Đơn xin thuê đất ngắn hạn (theo mẫu 

đơn tại Phụ lục kèm theo Quy định này); Bản sao giấy tờ chứng minh tư cách pháp 

nhân (đối với tổ chức), Căn cước công dân (đối với cá nhân); các tài liệu, hồ sơ 

khác liên quan (nếu có); 

c) Hình thức nộp: Hồ sơ xin đăng ký thuê đất được đựng trong túi hồ sơ   

dán kín có chữ ký hoặc dấu niêm phong của tổ chức, cá nhân, nộp hồ sơ trực tiếp 

tại Trụ sở làm việc của Tổ chức phát triển quỹ đất. 

4. Lựa chọn tổ chức, cá nhân được thuê đất. 

a) Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn 

nộp hồ sơ, Tổ chức phát triển quỹ đất mời đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có 

quỹ đất cho thuê ngắn hạn, các tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ đăng ký thuê đất đến 

mở niêm phong hồ sơ. Tổ chức, cá nhân có đề xuất đơn giá thuê cao nhất và bảo 

đảm bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm được lựa chọn là người được thuê đất; 

b) Trường hợp có 02 (hai) tổ chức, cá nhân trở lên có đơn giá đề xuất thuê 

cao nhất mà bằng nhau và bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm thì Tổ chức phát triển 

quỹ đất có trách nhiệm tổ chức bốc thăm để chọn ra người được thuê đất; 

c) Trường hợp tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ xin đăng ký thuê đất nhưng 

vắng mặt trong buổi mở hồ sơ công bố công khai thì các bên tham gia không mở 

hồ sơ đăng ký thuê đất của tổ chức, cá nhân đó và xem như không còn nhu cầu 

thuê đất; 
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d) Trường hợp chỉ có một tổ chức hoặc cá nhân có đơn xin thuê đất và có   

đề xuất đơn giá thuê đất không thấp hơn đơn giá khởi điểm được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt thì tổ chức hoặc cá nhân đó được thuê đất; 

đ) Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày lựa chọn 

xong tổ chức, cá nhân được thuê đất, Tổ chức phát triển quỹ đất công bố công khai 

kết quả lựa chọn tổ chức, cá nhân được thuê đất ngắn hạn trên Cổng thông tin điện 

tử của Tổ chức phát triển quỹ đất; thông báo cho tổ chức, cá nhân được thuê đất 

ngắn hạn biết thực hiện nộp khoản tiền đặt cọc đối với trách nhiệm tháo dỡ công 

trình và ký hợp đồng thuê đất, thời hạn cho thuê đất không quá 05 năm.  

5. Bàn giao đất thuê trên thực địa. 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức, cá nhân thuê đất nộp 

khoản tiền đặt cọc và nộp đủ tiền thuê đất theo Hợp đồng thuê đất đã ký, Tổ chức phát 

triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất cho thuê để tổ 

chức bàn giao đất trên thực địa và tài sản trên đất (nếu có) cho bên thuê đất. 

6. Trường hợp hết thời hạn 30 (ba mươi) ngày công bố công khai mà không 

có tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký thuê đất thì tiếp tục thực hiện lại việc công 

bố công khai theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.  

Điều 4. Tiêu chí, điều kiện chuyển mục đích sử dụng diện tích dưới 02 ha 

đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất 

sang mục đích khác nhằm bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả đáp ứng với 

yêu cầu bảo đảm an ninh lương thực và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP  

1. Có văn bản thông báo về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng 

thay thế theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp. 

2. Có đánh giá sơ bộ tác động môi trường hoặc đánh giá tác động môi trường 

hoặc Giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường cấp xã theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Điều 5. Điều kiện, trình tự, thủ tục thẩm định để giao đất không đấu giá 

quyền sử dụng đất cho cá nhân  

1. Điều kiện chung: 

a) Cá nhân là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo  quy 

định của pháp luật dân sự được giao đất ở để đáp ứng nhu cầu về đất ở, nhà ở của 

bản thân và vợ, chồng, bố, mẹ, con chưa đủ tuổi thành niên trong thời gian công 

tác, thường trú tại địa bàn cấp xã nơi đề nghị giao đất. 
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b) Việc bố trí quỹ đất ở để giao đất cho cá nhân được căn cứ vào quỹ đất  đã 

được xác định vào mục đích đất ở theo quy hoạch mà chưa giao đất tại địa phương 

thuộc các trường hợp sau: 

- Quỹ đất thuộc trường hợp giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất. 

- Quỹ đất thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất ở cho cá nhân không 

thành do không có người tham gia và đã qua thời điểm 12 tháng kể từ ngày đấu giá 

không thành lần 2. 

c) Diện tích giao đất không thông qua đấu giá không nhỏ hơn hạn mức  tách 

thửa và không lớn hơn hạn mức giao đất ở theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên. 

d) Đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng; các cá nhân được hỗ trợ 

phải sử dụng đất đúng mục đích. 

đ) Trường hợp có nhiều cá nhân cùng đáp ứng các tiêu chí nhóm đối tượng 

thì thực hiện theo thứ tự ưu tiên cho cá nhân có thời gian công tác hoặc thường trú 

dài hơn. 

2. Điều kiện cụ thể: 

a) Cá nhân là đối tượng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 124 Luật Đất 

đai phải đáp ứng các tiêu chí sau: 

- Được cơ quan công tác xác nhận về địa điểm, thời gian công tác đang công 

tác trên địa bàn cấp xã nơi xin giao đất. 

- Chưa được giao đất ở và nhà ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

b) Cá nhân là đối tượng theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 124 Luật Đất 

đai phải đáp ứng các tiêu chí sau: 

- Được cơ quan đăng ký cư trú xác nhận đang thường trú và thời gian 

thường trú tại xã nơi xin giao đất. 

- Không có đất ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

- Chưa được Nhà nước giao đất ở hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ 

về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

3. Trình tự, thủ tục thẩm định để giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất 

cho cá nhân: 

a) Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ 

xin giao đất, Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã thực hiện 

các công việc sau: 
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- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Hội đồng xét duyệt giao 

đất không đấu giá quyền sử dụng đất, gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã là Chủ tịch Hội đồng, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

cấp xã, Công an cấp xã, các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, Chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, người đứng đầu cộng đồng dân cư tại nơi 

thường trú của người có đơn xin giao đất. Tùy từng trường hợp cụ thể Ủy ban nhân 

dân cấp xã có thể quyết định thêm một số thành viên khác cho phù hợp với thực tế 

ở địa phương. 

- Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã gửi văn bản đến Ủy ban 

nhân dân các xã, phường khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để xác minh thông tin 

cá nhân không có đất ở, chưa được Nhà nước giao đất ở, chưa được giao nhà ở, 

chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở trên 

địa bàn. 

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản, Ủy ban 

nhân dân các xã, phường được đề nghị cung cấp thông tin có trách nhiệm cung cấp 

thông tin bằng văn bản theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.  

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản cung cấp 

thông tin của Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Hội 

đồng xét duyệt giao đất có trách nhiệm tổ chức họp để xét duyệt hồ sơ của cá nhân 

xin giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất. 

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày họp xét duyệt hồ sơ, Chủ tịch 

Hội đồng xét duyệt giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất thông báo và công 

khai kết quả xét duyệt hồ sơ của cá nhân xin giao đất không đấu giá quyền sử dụng 

đất. Thời gian công khai kết quả tại trụ sở của Ủy ban nhân dân cấp xã, Nhà văn 

hoá xóm, tổ dân phố là 15 ngày. 

đ) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc công khai thông báo 

kết quả xét duyệt hồ sơ, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã 

hoàn thiện hồ sơ để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định 

giao đất cho cá nhân đủ điều kiện. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 6. Quy định chuyển tiếp  

Hồ sơ cho thuê quỹ đất ngắn hạn, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sang mục đích khác, giao 
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đất không đấu giá quyền sử dụng đất cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã 

được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận nhưng đến ngày quyết định này có hiệu lực 

thi hành mà chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất, Tổ chức phát triển quỹ đất chưa thực hiện ký hợp 

đồng thuê đất thì tiếp tục giải quyết thủ tục theo quy định tại Quyết định 

số 34/2024/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái 

Nguyên quy định về trình tự, thủ tục cho thuê quỹ đất ngắn hạn; tiêu chí, điều kiện 

cụ thể khi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng, đất rừng sản xuất sang mục đích khác; điều kiện, trình tự, thủ tục thẩm định 

để giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên; Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định một số nội dung cụ thể thực hiện Luật Đất đai 

năm 2024 và Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai để áp dụng trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn. 

Điều 7. Trách nhiệm thực hiện 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan  chịu trách nhiệm 

tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc phát hiện bất hợp lý, các 

cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Nông nghiệp và Môi trường để 

tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp 

theo quy định của pháp luật./. 
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PHỤ LỤC  

Mẫu đơn xin thuê đất ngắn hạn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

Thái Nguyên, ngày … tháng … năm ….. 

ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT NGẮN HẠN 

Kính gửi:………..
1
 

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị thuê đất:…………………………………… 

2. Địa chỉ liên hệ:………..………………………………………………..… 

3. Sau khi tìm hiểu thông tin công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử, 

trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có 

đất; Tổ chức/cá nhân xin đăng ký thuê ngắn hạn khu đất sau: 

- Tên danh mục thửa đất/khu đất: .................................... 

- Thuộc thửa đất số …………..tờ bản đồ số………Diện tích (ha)…………. 

- Địa điểm thửa đất/khu đất: phường/xã..........................., tỉnh Thái Nguyên). 

- Mục đích sử dụng đất thuê:………………………………………………… 

- Thời hạn thuê đất:………………………………………………………… 

4. Đề xuất đơn giá thuê đất:………………………(bằng chữ:……………) 

5. Nếu được cho thuê đất ngắn hạn đối với khu đất nêu trên, tổ chức/cá nhân 

cam kết: 

- Chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền thuê đất đầy 

đủ, đúng hạn. 

- Sử dụng đúng mục đích quy định, đúng ranh giới, đúng thời hạn thuê đất, 

đúng các điều khoản trong hợp đồng thuê đất. 

- Không xây dựng các công trình kiên cố, tự nguyện tháo dỡ công trình khi 

được thông báo của Tổ chức phát triển quỹ đất về việc chấm dứt hợp đồng, không 

yêu cầu được bồi thường về đất, tài sản và chi phí đầu tư vào đất. 

- Chấp hành nộp khoản tiền đặt cọc đối với trách nhiệm tháo dỡ công trình theo 

quy định về khoản tiền đặt cọc phải nộp do Tổ chức Phát triển quỹ đất đề nghị. 

                                                           
1
 Tổ chức Phát triển quỹ đất (nơi có đất) 
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- Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, 

phòng chống cháy nổ theo đúng quy định. 

- Trong thời hạn hợp đồng nhưng Nhà nước thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

phải thanh lý hợp đồng, cam kết sẽ bàn giao mặt bằng nguyên trạng cho Tổ chức 

Phát triển quỹ đất theo đúng thời hạn của thông báo và cam kết không yêu cầu 

được bồi thường về đất, tài sản và chi phí đầu tư vào đất. 

- Trước khi chấm dứt hợp đồng thuê đất ngắn hạn, cam kết thanh toán hết 

tiền điện, nước, điện thoại, thuế kinh doanh, các loại phí, lệ phí khác để giao lại 

mặt bằng cho Tổ chức Phát triển quỹ đất theo quy định. 

   Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 115/2026/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 8 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ tín dụng 

Chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2025 của 

Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn 

vay ưu đãi nước ngoài;  

Căn cứ Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ Tài 

chính Hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn 

lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 

7001/TTr-SNNMT ngày 18 tháng 6 năm 2026; Văn bản số 7428/SNNMT-KHTC 

ngày 25 tháng 6 năm 2026; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định ban hành Quy chế 

quản lý và sử dụng Quỹ tín dụng Chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - 

Phần Lan. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ 

tín dụng Chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 8 năm 2026. 

2. Các quyết định sau hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực 

thi hành: 

a) Quyết định số 1949/2003/QĐ-UB ngày 17 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ tín dụng 

Chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan. 

b) Quyết định số 463/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản 

lý và sử dụng quỹ tín dụng Chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan 

ban hành kèm theo Quyết định số 1949/2003/QĐ-UB ngày 17 tháng 9 năm 2003 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. 
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c) Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 

463/2011/QĐ-UBND ngày 28/3/2011 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế 

quản lý và sử dụng quỹ tín dụng Chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - 

Phần Lan ban hành kèm theo Quyết định số 1949/2003/QĐ-UB ngày 17 tháng 9 

năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính; Nông 

nghiệp và Môi trường; Tư pháp; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 5; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã Chợ Đồn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chợ Rã, Chủ tịch 

Ủy ban Măth trận Tổ quốc Việt Nam xã Chợ Đồn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã Chợ Rã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

Nông Quang Nhất 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

QUY CHẾ 

Quản lý và sử dụng Quỹ tín dụng  

Chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 115/2026/QĐ-UBND  

ngày 17 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
_______________________ 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định các nguyên tắc về quản lý và sử dụng Quỹ tín dụng 

được thành lập bằng vốn ODA (Hỗ trợ phát triển chính thức) mà Chính phủ Phần 

Lan giao cho Chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan, tổ chức tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động quản lý và 

sử dụng Quỹ tín dụng Chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan. 

2. Các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các xã: Chợ Đồn, Quảng Bạch, Nam 

Cường, Đồng Phúc, Chợ Rã tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý và sử dụng Quỹ 

1. Việc quản lý và sử dụng Quỹ tín dụng Chương trình hợp tác lâm nghiệp 

Việt Nam - Phần Lan phải bảo đảm đúng mục đích, công khai, minh bạch, bảo 

toàn và phát triển nguồn vốn; tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan và 

quy định tại Quy chế này. 

2. Việc cho vay từ Quỹ tín dụng Chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt 

Nam - Phần Lan phải đúng đối tượng, điều kiện vay vốn và bảo toàn vốn theo 

quy định. 

3. Việc quản lý và sử dụng Quỹ tín dụng Chương trình hợp tác lâm nghiệp 

Việt Nam - Phần Lan đảm bảo công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục cho vay 

và thu hồi vốn và lãi vay. 
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Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Nguồn vốn của Quỹ  

1. Nguồn vốn được giao tại Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao quản lý và sử dụng nguồn Quỹ  

tín dụng Chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan: 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chợ Đồn: 4.675.000.000 đồng.  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chợ Rã: 1.751.500.000 đồng.  

2. Lãi từ tài khoản tiền gửi chưa sử dụng Quỹ tín dụng Chương trình hợp tác 

lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan tại ngân hàng; quỹ tăng trưởng và rủi do được  

bổ sung vào quỹ tín dụng. 

Điều 5. Cơ quan chủ quản và bộ máy quản lý Quỹ 

1. Cơ quan chủ quản:  

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên là chủ quản lý Quỹ tín dụng Chương 

trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan.  

2. Bộ máy quản lý Quỹ 

a) Đối với xã Chợ Đồn:  

Tổ chức bộ máy quản lý quỹ gồm Ban quản lý quỹ, các bộ phận của Quỹ tại 

xã Chợ Đồn; tại các xã Quảng Bạch, Nam Cường thành lập Ban tín dụng để quản 

lý nguồn vốn của Quỹ trong các hộ dân thuộc địa bàn, phối hợp quản lý, soát, xét 

nhu cầu vay vốn của các hộ dân (Tổ, nhóm vay vốn tổng hợp gửi về Ban quản lý 

quỹ xã Chợ Đồn theo quy chế). 

b) Đối với xã Chợ Rã:  

Tổ chức bộ máy quản lý quỹ gồm Ban quản lý quỹ, các bộ phận của Quỹ tại 

xã Chợ Rã; tại xã Đồng Phúc thành lập Ban tín dụng để quản lý nguồn vốn của 

Quỹ trong các hộ dân thuộc địa bàn, phối hợp quản lý, soát, xét nhu cầu vay vốn 

của các hộ dân (Tổ, nhóm vay vốn tổng hợp gửi về Ban quản lý quỹ xã Chợ Rã 

theo quy chế). 

Điều 6. Mục đích sử dụng vốn vay từ Quỹ 

Quỹ tín dụng Chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan nhằm 

cung cấp nguồn tài chính ưu đãi để người dân đầu tư phát triển sản xuất, dịch vụ 

trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp; tạo thu nhập từ hoạt động trồng trọt, chăn 

nuôi, lâm nghiệp; quản lý, sử dụng và duy trì đất lâm nghiệp đã được giao; đồng 

thời thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tăng thu nhập và góp phần xóa 

đói giảm nghèo. 
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Điều 7. Đối tượng, điều kiện được vay vốn 

1. Đối tượng được vay vốn Quỹ tín dụng 

Đối tượng được vay vốn Quỹ tín dụng là các hộ gia đình, cá nhân sản xuất, 

kinh doanh, chế biến hàng nông, lâm sản; ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát 

nghèo, hộ có mức sống trung bình. 

2. Điều kiện được vay vốn 

a) Các hộ gia đình, các cá nhân có khả năng lao động, tạo việc làm 

nhưng thiếu vốn; có phương án sử dụng vốn vay khả thi và có khả năng hoàn 

trả vốn vay. 

b) Cam kết sử dụng vốn đúng mục đích. 

c) Không có nợ quá hạn các nguồn vốn vay khác. 

d) Tham gia nhóm vay vốn Quỹ tín dụng Chương trình hợp tác lâm nghiệp 

Việt Nam - Phần Lan. 

Điều 8. Cơ chế chính sách cho vay 

1. Mức vay, thời hạn vay, lãi suất cho vay. 

a) Mức vay: Tối đa không quá 50.000.000 đồng/hộ. 

b) Thời hạn vay vốn: Tối đa không quá 60 tháng kể từ ngày nhận vốn vay. 

c) Lãi suất cho vay: Áp dụng mức lãi suất cho vay theo Chương trình hộ sản 

xuất kinh doanh tại vùng khó khăn của Ngân hàng Chính sách xã hội và có sự thay 

đổi theo từng thời điểm (theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội). 

- Lãi trên nợ gốc theo lãi suất cho vay đã thỏa thuận tương ứng thời gian vay 

mà đến hạn chưa trả.  

- Trường hợp thành viên không trả đúng hạn tiền lãi theo quy định tại điểm c 

khoản này, thì phải trả lãi chậm trả theo mức lãi suất do Quỹ và đối tượng vay vốn 

thỏa thuận nhưng không vượt quá 10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng 

với thời gian chậm trả. 

- Trường hợp khoản vay bị chuyển nợ quá hạn, thì đối tượng vay vốn phải 

trả lãi trên số dư nợ gốc bị quá hạn tương ứng với thời gian chậm trả, lãi suất áp 

dụng không vượt quá 130% lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm chuyển nợ 

quá hạn. 
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2. Phương thức cho vay, thu hồi vốn và thu lãi 

a) Cho vay bằng tín chấp thông qua Tổ, Nhóm tín dụng thôn nơi đối tượng 

vay vốn thường trú. Tổ, Nhóm tín dụng thôn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã thành lập với thành viên là các đối tượng có nhu cầu vay vốn từ Quỹ tín 

dụng Chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan. Tổ trưởng và Nhóm 

trưởng nhóm tín dụng thôn do tổ trưởng, trưởng thôn hoặc trưởng ban công tác mặt 

trận thôn, tổ làm trưởng nhóm. 

b) Trả gốc vốn vay sẽ được tiến hành vào cuối tháng và cuối năm tính từ 

thời điểm vay, trả gốc sẽ theo hợp đồng giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam xã với các 

hộ gia đình, cá nhân. 

c) Bộ phận cho vay vốn phải theo dõi được nợ đến hạn theo định kỳ đối với 

từng khoản vay của từng Tổ, Nhóm tín dụng thôn. Tổ trưởng và Nhóm trưởng 

nhóm tín dụng thôn lập bảng kê thu của từng thành viên đảm bảo đầy đủ, chính xác 

gửi cho Bộ phận cho vay vốn trước 01 tuần so với lịch giao dịch. 

d) Thu hồi vốn trước hạn:  

- Đối tượng vay không có nhu cầu sử dụng vốn. 

- Đối tượng vay vốn vi phạm quy định; vay hộ, vay ké của nhau, sử dụng 

vốn vay sai mục đích, cung cấp thông tin sai sự thật thì sẽ bị thu hồi trước hạn. 

Điều 9. Kiểm tra, giám sát cho vay và sử dụng vốn vay 

1. Kiểm tra, giám sát 

a) Hằng năm, Bộ phận kiểm soát Quỹ tín dụng Chương trình hợp tác lâm 

nghiệp Việt Nam - Phần Lan tổ chức giám sát việc cho vay vốn định kỳ 6 tháng và 

1 năm hoặc giám sát đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

b) Bộ phận kiểm soát Quỹ tín dụng Chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt 

Nam - Phần Lan có trách nhiệm giám sát việc sử dụng vốn vay từ Quỹ tín dụng 

Chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan của đối tượng vay vốn. 

Trường hợp phát hiện đối tượng vay vốn sử dụng vốn vay sai mục đích phải kịp 

thời báo cáo bằng văn bản cho Ban quản lý Quỹ tín dụng Chương trình hợp tác lâm 

nghiệp Việt Nam - Phần Lan để xử lý theo quy định. 

2. Thẩm quyền và trách nhiệm xử lý rủi ro 

a) Thẩm quyền và trách nhiệm của Ban quản lý Quỹ tín dụng Chương trình 

hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan: 
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Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và Ban tín dụng xã (Nhóm vay 

vốn) lập hồ sơ các trường hợp cần gia hạn nợ, khoanh nợ, xóa nợ theo quy định 

của pháp luật về tín dụng khi có rủi ro xảy ra. 

b) Thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ phận kiểm soát Quỹ tín dụng Chương 

trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan. 

- Xem xét và có ý kiến bằng văn bản đối với các trường hợp gia hạn nợ, 

khoanh nợ, xóa nợ do Ban tín dụng xã (Tổ trưởng và Nhóm trưởng nhóm tín dụng 

thôn) đề nghị. 

- Kiểm tra, tổng hợp hồ sơ đề nghị gia hạn nợ, khoanh nợ, xóa nợ để trình 

Ban quản lý Quỹ tín dụng Chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan 

xem xét, có ý kiến trước khi trình UBND tỉnh xử lý theo quy định. 

3. Quy trình xử lý rủi ro 

a) Khi có rủi ro xảy ra Ban tín dụng xã (Tổ trưởng và Nhóm trưởng nhóm tín 

dụng thôn) làm tờ trình đề nghị xử lý rủi ro gửi Ban quản lý Quỹ tín dụng Chương 

trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan theo quy định của cấp có thẩm 

quyền ban hành về quy định về nguyên nhân khách quan. 

b) Ban bản lý Quỹ tín dụng Chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - 

Phần Lan giao cho Bộ phận kiểm soát chủ trì phối hợp với các bộ phận liên quan 

xác minh lại sự việc; ký xác nhận vào tờ trình đề nghị xử lý rủi ro và chủ trì phối 

hợp với UBND xã, Tổ, Nhóm tín dụng thôn lập hồ sơ các trường hợp cần gia hạn 

nợ, khoanh nợ, xóa nợ theo quy định của pháp luật về tín dụng. 

c) Ban Quản lý Quỹ tín dụng Chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - 

Phần Lan kiểm tra hồ sơ đề nghị gia hạn nợ, khoanh nợ, xóa nợ trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh xử lý theo quy định. 

Điều 10. Thu, chi tài chính của Quỹ  

1. Nguồn thu: 

a) Thu lãi từ hoạt động cho vay từ Quỹ tín dụng Chương trình hợp tác lâm 

nghiệp Việt Nam - Phần Lan; 

b) Thu lãi từ tài khoản tiền gửi chưa sử dụng của Quỹ tín dụng Chương trình 

hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan tại ngân hàng (nếu có). 

2. Chi phí: 

Các khoản chi cần thiết đảm bảo cho công tác quản lý, điều hành hoạt động 

của Quỹ tín dụng Chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan theo Quy 

chế chi tiêu nội bộ do Ban quản lý Quỹ tín dụng Chương trình hợp tác lâm nghiệp 

Việt Nam - Phần Lan ban hành theo quy định của pháp luật. 
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3. Phân bổ tiền lãi thu được từ hoạt động cho vay quy định tại tiết a, khoản 1 

Điều này như sau: 

Lập quỹ tăng trưởng và rủi ro 8%, số còn lại 92% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã có trách nhiệm quản lý và được sử dụng chi về các hoạt động của bộ 

máy tín dụng từ xã đến thôn theo Quy chế chi tiêu nội bộ do Ban quản lý Quỹ tín 

dụng Chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan ban hành. 

4. Khi Quỹ tăng trưởng và rủi ro đạt 50.000.000 đồng thì toàn bộ phần lãi 

của phần trích lập quỹ được phân bổ để chi cho các hoạt động của bộ máy tín dụng 

từ xã đến thôn. Khi Quỹ tăng trưởng và rủi ro đạt 15% tổng số vốn vay tối đa thì 

phải bổ sung vào Quỹ tín dụng. 

Quỹ tăng trưởng và rủi ro được sử dụng để bảo toàn Quỹ tín dụng Chương 

trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan trong trường hợp cơ quan có thẩm 

quyền ra quyết định xóa nợ cho đối tượng vay vốn. 

5. Chế độ kế toán, kiểm toán, báo cáo tài chính 

a) Quỹ tín dụng Chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan thực 

hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành, ghi chép đầy đủ chứng 

từ ban đầu, cập nhật sổ kế toán và phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, chính xác, 

khách quan các hoạt động tài chính của Quỹ. 

b) Năm tài chính của Quỹ tín dụng Chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt 

Nam - Phần Lan bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 

hằng năm. 

c) Báo cáo tài chính: Ban Quản lý Quỹ tín dụng Chương trình hợp tác lâm 

nghiệp Việt Nam - Phần Lan thực hiện báo cáo quyết toán theo quy định của 

pháp luật. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 11. Trách nhiệm thực hiện  

1. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân xã: 

a) Ban hành quyết định thành lập, kiện toàn Ban Quản lý và các bộ phận 

Quỹ tín dụng theo quy định; Ủy ban Nhân dân các xã có hoạt động cho vay của 

Quỹ tính dụng trên địa bàn phối hợp chỉ đạo, tạo điều kiện cho hoạt động của Quỹ 

tín dụng Chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan. 
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b) Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan giải quyết những vấn đề 

phát sinh liên quan đến quản lý và sử dụng Quỹ tín dụng Chương trình hợp tác lâm 

nghiệp Việt Nam - Phần Lan theo thẩm quyền, hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm 

quyền xem xét, giải quyết theo quy định. 

2. Trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã: 

a) Trưởng Ban quản lý Quỹ tín dụng Chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt 

Nam - Phần Lan do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã kiêm nhiệm và làm chủ 

tài khoản, được sử dụng con dấu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã để giao dịch. 

b) Trực tiếp quản lý, sử dụng Quỹ tín dụng Chương trình hợp tác lâm nghiệp 

Việt Nam - Phần Lan theo quy định của pháp luật và theo quy định tại Quy chế 

này; bảo toàn nguồn vốn được giao; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân xã và 

Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về hoạt động của Quỹ tín dụng Chương 

trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan. 

c) Phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc cho vay vốn 

từ Quỹ tín dụng Chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan, thu nợ 

gốc và lãi vay từ các đối tượng vay vốn và xử lý những vấn đề phát sinh trong 

quản lý, sử dụng Quỹ tín dụng Chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Phần 

Lan theo thẩm quyền. 

3. Trách nhiệm của đối tượng vay vốn: 

a) Sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, thực hiện việc trả gốc và lãi 

vay theo đúng quy định. 

b) Chịu sự giám sát, kiểm tra của Ban Quản lý Quỹ tín dụng Chương trình 

hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan và Ban tín dụng xã (Tổ trưởng và Nhóm 

trưởng nhóm tín dụng thôn) về việc sử dụng vốn vay. 

4. Ban quản lý và các Bộ phận của Quỹ tín dụng Chương trình hợp tác lâm 

nghiệp Việt Nam - Phần Lan hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. 

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế 

Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc các tổ 

chức, cá nhân kịp thời phản ánh bằng văn bản về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã để 

tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân xã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định sửa đổi, bổ sung quy chế./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 116/2026/QĐ-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 8 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định khung giá cho thuê nhà ở xã hội; khung giá cho thuê nhà lưu trú 

công nhân trong khu công nghiệp; khung giá dịch vụ quản lý vận hành 

nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Nhà ở số 27/2023/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý 

nhà ở xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 261/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 

26 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở 

về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 192/2025/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội thí 

điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2026 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực nhà ở, 

kinh doanh bất động sản; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 5715/TTr-SXD ngày 

30 tháng 6 năm 2026, 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Quy định khung giá cho thuê 

nhà ở xã hội; khung giá cho thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp; 

khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Quyết định này quy định về: 

1. Khung giá cho thuê nhà ở xã hội tại các dự án được đầu tư xây dựng 

không bằng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn; khung giá cho thuê nhà ở 

xã hội trong trường hợp cá nhân đầu tư xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở để 

các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội thuê, trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên (theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này). 
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2. Khung giá cho thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên (theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này). 

3. Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Đối với khung giá cho thuê nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

a) Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo Điều 76 

Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 2 Điều 29 

Luật Dân số số 113/2025/QH15 tại các dự án được đầu tư xây dựng không bằng 

vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

b) Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo Điều 76 

Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 2 Điều 29 

Luật Dân số số 113/2025/QH15 tại các dự án do các cá nhân đầu tư xây dựng hoặc 

cải tạo, sửa chữa nhà ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

c) Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê không 

bằng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

d) Cá nhân đầu tư xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở để các đối tượng 

được hưởng chính sách về nhà ở xã hội thuê trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

đ) Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc 

quản lý nhà ở xã hội để cho thuê; nhà ở do các cá nhân đầu tư xây dựng hoặc cải 

tạo, sửa chữa để các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội thuê trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên. 

2. Đối với khung giá cho thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

a) Công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hợp tác xã 

sản xuất trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

b) Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hợp tác xã sản xuất trong khu công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp 

để bố trí cho cá nhân là công nhân của chính doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hợp tác 

xã đó thuê lại. 

c) Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã sản xuất trong khu công nghiệp đầu tư xây dựng nhà lưu 

trú công nhân. 
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d) Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc 

quản lý nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp. 

3. Đối với khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

a) Cơ quản quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

b) Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư (sau đây gọi tắt là chủ 

đầu tư), Ban quản trị nhà chung cư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư. 

c) Chủ sở hữu, người sử dụng căn hộ nhà chung cư. 

d) Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc quản lý sử dụng nhà 

chung cư. 

Điều 3. Khung giá cho thuê nhà ở xã hội; khung giá cho thuê nhà lưu 

trú công nhân trong khu công nghiệp; khung giá dịch vụ quản lý vận hành 

nhà chung cư trên địa bàn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

1. Khung giá cho thuê nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

a) Khung giá cho thuê nhà ở xã hội tại các dự án được đầu tư xây dựng 

không bằng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn áp dụng trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên là giá thuê tối đa cho 01 m
2
 sàn diện tích sử dụng căn hộ nhà ở xã hội 

trong 01 tháng được xác định theo công thức: 

Gt = Gt1 + Gt2 

Trong đó: 

- Gt: là giá thuê cho 01 m
2
 sàn diện tích sử dụng căn hộ nhà ở xã hội trong 

01 tháng. 

- Gt1: là giá thuê tối đa cho 01 m
2
 sàn diện tích sử dụng căn hộ nhà ở xã hội 

trong 01 tháng, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư được xác 

định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này. 

- Gt2: là chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư phân bổ cho 01 m
2
 sàn diện 

tích sử dụng căn hộ nhà ở xã hội trong 01 tháng được xác định tại Phụ lục I ban 

hành kèm theo Quyết định này. 

b) Khung giá cho thuê nhà ở do các cá nhân đầu tư xây dựng hoặc cải tạo, 

sửa chữa nhà ở để các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội cho thuê 

áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là giá thuê tối đa cho 01 m
2
 sàn diện tích sử 

dụng nhà ở cho thuê trong 01 tháng được xác định theo công thức: 

Gt = Gt1 + Gt2 
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Trong đó: 

- Gt: là giá thuê cho 01 m
2
 sàn diện tích sử dụng căn hộ nhà ở cho thuê trong 

01 tháng. 

- Gt1: là giá thuê tối đa cho 01 m
2
 sàn diện tích sử dụng nhà ở cho thuê trong 

01 tháng, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư được xác định tại 

Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này. 

- Gt2: là chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư phân bổ cho 01 m
2
 sàn diện 

tích sử dụng nhà ở cho thuê trong 01 tháng được xác định tại Phụ lục I ban hành 

kèm theo Quyết định này. 

2. Khung giá cho thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Khung giá cho thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là giá thuê tối đa cho 01 m
2
 sàn diện tích sử dụng 

nhà lưu trú trong 01 tháng được xác định theo công thức: 

Gt = Gt1 + Gt2 

Trong đó: 

- Gt: là giá thuê cho 01 m
2
 sàn diện tích sử dụng nhà lưu trú trong 01 tháng. 

- Gt1: là giá thuê tối đa cho 01 m
2
 sàn diện tích sử dụng nhà lưu trú trong 01 

tháng, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư được xác định tại Phụ 

lục II ban hành kèm theo Quyết định này. 

- Gt2: là chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư phân bổ cho 01 m
2
 sàn diện 

tích sử dụng nhà lưu trú trong 01 tháng (nếu có) được xác định tại Phụ lục II ban 

hành kèm theo Quyết định này. 

3. Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư 

a) Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư: 

Đơn vị tính: đồng/m
2
 thông thủy/tháng 

STT Loại Mức giá tối thiểu Mức giá tối đa 

1 Nhà chung cư không có thang máy 900 5.800 

2 Nhà chung cư có thang máy 2.500 11.200 
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Mức giá trong khung giá không bao gồm kinh phí mua bảo hiểm cháy, nổ, 

kinh phí bảo trì, chi phí trông giữ xe, chi phí sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước 

sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thông tin liên lạc, thù lao cho Ban quản trị nhà 

chung cư và chi phí dịch vụ khác phục vụ cho việc sử dụng riêng của chủ sở hữu, 

người sử dụng nhà chung cư và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có). 

b) Các chi phí cấu thành khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư: 

bao gồm các chi phí để thực hiện các công việc theo quy định tại khoản 3 Điều 59 

Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. 

c) Chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, đơn vị quản lý vận hành nhà 

chung cư thực hiện thu kinh phí quản lý, vận hành nhà chung cư từ chủ sở hữu, 

người sử dụng nhà chung cư hằng tháng, cụ thể: “Kinh phí quản lý vận hành nhà 

chung cư được tính bằng giá dịch vụ quản lý vận hành nhà và tính trên mỗi m
2
 diện 

tích sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác không phải căn hộ trong nhà chung 

cư nhân (x) với diện tích sử dụng của căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà 

chung cư đó”. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Xây dựng 

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở theo thẩm quyền đảm bảo các quy định tại Quyết định này 

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện 

Quyết định này và theo dõi kiểm tra, tổng hợp tình hình thực tế để kịp thời xem 

xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung khi cần thiết. 

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

điều chỉnh khung giá phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 

(nếu có). 

2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

a) Phối hợp với nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp trong 

khu công nghiệp tổ chức thông tin, tuyên truyền chính sách nhà lưu trú công nhân 

trong khu công nghiệp. 

b) Báo cáo các vướng mắc, phát sinh tranh chấp trong quản lý cho thuê nhà 

lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, gửi về Sở Xây dựng tổng hợp để báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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3. Các sở ngành liên quan phối hợp thực hiện và theo dõi kiểm tra, tổng hợp 

tình hình thực tế để kịp thời xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, sửa 

đổi, bổ sung khi cần thiết. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

a) Tổ chức thông tin, tuyên truyền chính sách nhà ở xã hội, nhà lưu trú công 

nhân trong khu công nghiệp trên địa bàn. 

b) Công khai khung giá cho thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công 

nghiệp; khung giá cho thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng không bằng vốn 

đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn; khung giá cho thuê nhà ở xã hội do cá 

nhân tự xây dựng và khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư bằng hình 

thức niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường và trên hệ thống thông tin cơ 

sở (Cổng/Trang thông tin điện tử) trên địa bàn quản lý để tổ chức, cá nhân có liên 

quan biết, thực hiện. 

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết các tranh chấp về 

giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn quản lý. 

d) Báo cáo các vướng mắc, phát sinh tranh chấp trong lĩnh vực quản lý cho 

thuê nhà ở xã hội trên địa bàn, gửi về Sở Xây dựng tổng hợp để báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

đ) Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh 

thì các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, 

báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2026. 

2. Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành khung giá cho thuê nhà ở xã hội; khung 

giá cho thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp; khung giá dịch vụ 

quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hết hiệu lực kể từ 

ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại Điều 6 

Quyết định này. 

3. Trường hợp văn bản được viện dẫn tại Quyết định này được sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế bằng văn bản khác của cấp có thẩm quyền thì áp dụng theo các 

văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế. 
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Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp 

Các hợp đồng cho thuê nhà ở xã hội, hợp đồng cho thuê nhà lưu trú công 

nhân trong khu công nghiệp và hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư 

đã được ký kết, có hiệu lực trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp 

tục được thực hiện cho đến khi hết thời hạn hợp đồng theo thỏa thuận đã ký. Khi 

ký kết hợp đồng mới hoặc gia hạn hợp đồng, các bên thực hiện theo quy định tại 

Quyết định này. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, 

đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và Thủ trưởng các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

Nguyễn Linh 
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Phụ lục I 

KHUNG GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI CÁC DỰ ÁN 

 ĐƯỢC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHÔNG BẰNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG, 

NGUỒN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN; KHUNG GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở 

 DO CÁC CÁ NHÂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOẶC CẢI TẠO, SỬA CHỮA 

 NHÀ Ở ĐỂ CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH 

 VỀ NHÀ Ở XÃ HỘI THUÊ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 116/2026/QĐ-UBND  

ngày 19 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
_______________________ 

I. Khung giá cho thuê nhà ở xã hội tại các dự án được đầu tư xây dựng 

không bằng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn 

1. Xác định Gt1 

Đơn vị tính: đồng/m
2
 sàn sử dụng/tháng 

STT Loại chung cư 

Khung giá cho thuê 

Giá cho thuê 

tối thiểu 

Giá cho 

thuê tối đa 

1 Số tầng ≤ 5 không có tầng hầm 43.000 98.000 

 
Có 1 tầng hầm 49.000 112.000 

 
Có 2 tầng hầm 52.000 119.000 

2 5 < số tầng ≤ 7 không có tầng hầm 48.000 109.000 

 
Có 1 tầng hầm 52.000 117.000 

 
Có 2 tầng hầm 55.000 125.000 

3 7 < số tầng ≤ 10 không có tầng hầm 50.000 113.000 

 
Có 1 tầng hầm 52.000 118.000 

 
Có 2 tầng hầm 55.000 124.000 

4 10 < số tầng ≤ 15 không có tầng hầm 52.000 118.000 

 
Có 1 tầng hầm 54.000 121.000 

 
Có 2 tầng hầm 55.000 125.000 

 
Có 3 tầng hầm 58.000 131.000 

5 15 < số tầng ≤ 20 không có tầng hầm 58.000 132.000 

 Có 1 tầng hầm 59.000 134.000 

 
Có 2 tầng hầm 60.000 136.000 

 
Có 3 tầng hầm 62.000 140.000 
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STT Loại chung cư 

Khung giá cho thuê 

Giá cho thuê 

tối thiểu 

Giá cho 

thuê tối đa 

6 20 < số tầng ≤ 24 không có tầng hầm 65.000 147.000 

 
Có 1 tầng hầm 65.000 148.000 

 
Có 2 tầng hầm 66.000 149.000 

 
Có 3 tầng hầm 67.000 152.000 

7 24 < số tầng ≤ 30 không có tầng hầm 68.000 154.000 

 
Có 1 tầng hầm 68.000 155.000 

 
Có 2 tầng hầm 69.000 156.000 

 
Có 3 tầng hầm 70.000 158.000 

Ghi chú: 

- Bao gồm: Toàn bộ chi phí theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 

100/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ, lợi nhuận định mức 

và chi phí bảo trì. 

- Không bao gồm: Thuế suất giá trị gia tăng; chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ; 

chi phí trông giữ xe; chi phí sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt; dịch 

vụ truyền hình, thông tin liên lạc và chi phí dịch vụ khác phục vụ cho việc sử dụng 

riêng của chủ sở hữu, người thuê nhà. 

2. Xác định Gt2 

Gt2 = 
0,008 x Tđ2 

x (1 + GTGT%) 
St2 

Trong đó: 

- Tđ2 là tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư (nếu có) phân bổ cho phần 

diện tích nhà ở xã hội để cho thuê. Tđ2 được xác định căn cứ theo đơn giá bồi 

thường, hỗ trợ tái định cư do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Các trường hợp 

còn lại áp dụng theo đơn giá đất cùng loại trong bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên do cơ quan có thẩm quyền ban hành tại thời điểm xác định giá thuê; 

- St2: tổng diện tích sử dụng nhà ở xã hội cho thuê; 

- GTGT: Thuế giá trị gia tăng xác định theo quy định của pháp luật về thuế. 
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II. Khung giá cho thuê nhà ở xã hội trong trường hợp cá nhân đầu tư 

xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở để các đối tượng được hưởng chính 

sách về nhà ở xã hội thuê 

1. Xác định Gt1 

Đơn vị tính: đồng/m
2
 sàn sử dụng/tháng 

STT Loại nhà ở riêng lẻ 
Giá cho thuê 

 tối thiểu 

Giá cho thuê 

 tối đa 

1 1 tầng không có tầng hầm 29.000 68.000 

 
1 < số tầng ≤ 3 không có tầng hầm 37.000 89.000 

 
Có 1 tầng hầm 46.000 110.000 

2 số tầng ≥ 4 không có tầng hầm 41.000 97.000 

 
Có 1 tầng hầm 45.000 107.000 

2. Xác định Gt2 

Gt2 = 
0,008 x Tđ2 

x (1 + GTGT%) 
St2 

Trong đó: 

- Tđ2 là tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư (nếu có) phân bổ cho phần 

diện tích nhà ở xã hội để cho thuê. Tđ2 được xác định căn cứ theo đơn giá bồi 

thường, hỗ trợ tái định cư do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Các trường hợp 

còn lại áp dụng theo đơn giá đất cùng loại trong bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên do cơ quan có thẩm quyền ban hành tại thời điểm xác định giá thuê; 

- St2: tổng diện tích sử dụng nhà ở xã hội cho thuê; 

- GTGT: Thuế giá trị gia tăng xác định theo quy định của pháp luật về thuế. 
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Phụ lục II 

KHUNG GIÁ CHO THUÊ NHÀ LƯU TRÖ CÔNG NHÂN 

 TRONG KHU CÔNG NGHIỆP  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 116/2026/QĐ-UBND  

ngày 19 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
_______________________ 

1. Xác định Gt1 

Đơn vị tính: đồng/m
2
 sàn sử dụng/tháng 

STT Loại chung cư 
Giá cho thuê 

tối thiểu 

Giá cho thuê 

tối đa 

1 Số tầng ≤ 5 không có tầng hầm 34.000 79.000 

  Có 1 tầng hầm 39.000 91.000 

2 5 < số tầng ≤ 7 không có tầng hầm 38.000 89.000 

  Có 1 tầng hầm 41.000 95.000 

3 7 < số tầng ≤ 10 không có tầng hầm 39.000 92.000 

  Có 1 tầng hầm 41.000 96.000 

4 10 < số tầng ≤ 15 không có tầng hầm 41.000 96.000 

  Có 1 tầng hầm 42.000 99.000 

 Có 2 tầng hầm 44.000 102.000 

Ghi chú: 

- Bao gồm: Toàn bộ chi phí theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 

100/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ, lợi nhuận định mức 

và chi phí bảo trì. 

- Không bao gồm: Thuế suất giá trị gia tăng; chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ; 

chi phí trông giữ xe; chi phí sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt; dịch 

vụ truyền hình, thông tin liên lạc và chi phí dịch vụ khác phục vụ cho việc sử dụng 

riêng của chủ sở hữu, người thuê nhà. 

2. Xác định Gt2 

Gt2 = 
0,007 x Tđ2 

x (1 + GTCT%) 
St2 
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Trong đó: 

- Tđ2 là tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư (nếu có) phân bổ cho phần 

diện tích nhà ở xã hội để cho thuê. Tđ2 được xác định căn cứ theo đơn giá bồi 

thường, hỗ trợ tái định cư do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Các trường hợp 

còn lại áp dụng theo đơn giá đất cùng loại trong bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên do vơ quan có thẩm quyền ban hành tại thời điểm xác định giá thuê; 

- St2: tổng diện tích sử dụng nhà ở xã hội cho thuê; 

- GTGT: Thuế giá trị gia tăng xác định theo quy định của pháp luật về thuế. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
XÃ CHỢ RÃ

  

_____________ 

Số: 02/2026/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Chợ Rã, ngày 10 tháng 8 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức chi tiền ăn hằng ngày của huấn luyện viên, vận động viên  

đội tuyển thể thao cấp xã tập trung tập huấn, tập trung thi đấu  

các giải thể thao cấp tỉnh trên địa bàn xã Chợ Rã 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 26/2028/QH14; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 

Căn cứ Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể 

thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao; 

Căn cứ Nghị quyết số 42/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thái Nguyên về vệc ban hành Quy định nội dung và mức chi thực 

hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và 

học sinh năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên; 

Xét Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân 

dân xã Chợ Rã về  dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã ban hành quy 

định mức chi tiền ăn hằng ngày của huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển thể 

thao cấp xã tập trung tập huấn, tập trung thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh trên 

địa bàn xã Chợ Rã; Báo cáo thẩm tra số 42/BC-BKTNS ngày 07 tháng 8 năm 2026 

của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân xã; Báo cáo củа Ủy ban nhân 

dân xã tiếp thu, giải trình, làm rõ một số nội dung thẩm tra của Ban Kinh tế - 

Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp. 

Hội đồng nhân dân xã ban hành Nghị quyết quy định mức chi tiền ăn hằng 

ngày của huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển thể thao cấp xã tập trung tập 

huấn, tập trung thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh trên địa bàn xã Chợ Rã. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

1. Phạm vi điều chỉnh  

Nghị quyết này quy định mức chi tiền ăn hằng ngày của huấn luyện viên, 

vận động viên đội tuyển thể thao cấp xã tập trung tập huấn, tập trung thi đấu các 

giải thể thao cấp tỉnh trên địa bàn xã Chợ Rã. 
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2. Đối tượng áp dụng  

Đội tuyển thể thao xã: Huấn luyện viên, vận động viên trong thành phần đội 

tuyển thể thao xã tham gia thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh. 

Điều 2. Quy định mức chi tiền ăn hằng ngày của huấn luyện viên, vận 

động viên đội tuyển thể thao cấp xã tập trung tập huấn, tập trung thi đấu các 

giải thể thao cấp tỉnh trên địa bàn xã Chợ Rã 

1. Mức ăn hằng ngày trong thời gian tập trung tập huấn: 190.000 

đồng/người/ngày. 

2. Mức ăn hằng ngày trong thời gian tập trung thi đấu: 250.000 

đồng/người/ngày. 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách 

hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy 

định của pháp luật. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân xã giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết 

Điều 5. Điều khoản thi hành  

 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2026. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân xã Chợ Rã khóa II, Kỳ họp thứ Tư 

(Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 10 tháng 8 năm 2026./. 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đàm Thị Trang Nhung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BẮC KẠN 
_____________ 

Số: 01/2026/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Bắc Kạn, ngày 14 tháng 8 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trên  ịa  àn ph ờn  Bắc  ạn 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 

tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 ngày 10 tháng 11 

năm 2022; Luật số 97/2025/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và 

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở;  

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 

ngày 19 tháng 02 năm 2025; Luật số 87/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của 

Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Bắc Kạn tại Tờ 

trình số  324/TTr-VHXH ngày 07 tháng 8 năm 2026. 

Ủy ban nhân dân phường Bắc Kạn ban hành Quyết định về Quy chế thực 

hiện dân chủ trên địa bàn phường Bắc Kạn. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này  à Quy  hế thực hiện dân  hủ 

tr n địa  àn ph  n  B     n  

Điều 2.  

1. Quyết định này  ó hiệu lự  thi hành từ n ày 24 thán  8 năm 2026  
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2  Cá  Quyết định sau hết hiệu  ự  thi hành k  từ n ày Quyết định này  ó 

hiệu   ự  thi hành  

a) Quyết định số 01/2023/QĐ- BND n ày 23/6/2023  ủa Ủy  an nhân dân 

ph  n    n  C u v  việ   an hành Quy  hế thự  hiện dân phủ    s  tr n địa  àn 

ph  n    n  C u   

b) Quyết định số 01/2023/QĐ- BND n ày 23/6/2023  ủa Ủy  an nhân dân 

ph  n   h n  Ch   i n v  việ   an hành Quy  hế thự  hiện dân phủ    s  tr n 

địa  àn ph  n   h n  Ch   i n   

c) Quyết định số 01/2023/QĐ- BND n ày 23/6/2023  ủa Ủy  an nhân dân 

ph  n   u t  óa v  việ   an hành Quy  hế thự  hiện dân phủ    s  tr n địa  àn 

ph  n   u t  óa  

d) Quyết định số 01/2023/QĐ- BND n ày 23/6/2023  ủa Ủy  an nhân dân 

   N n   h  n  v  việ   an hành Quy  hế thự  hiện dân phủ    s  tr n địa  àn 

   N n   h  n   

Điều 3. Chánh Văn phòn   ội đồn  nhân dân và Ủy  an nhân dân,  r  ng 

 á   ơ quan,  an, n ành, đoàn th  ph  n , đơn vị sự nghiệp   n   ập,  án  ộ,   n  

chức Ủy  an nhân dân ph  n  B     n   á  t  dân phố và  á   ơ quan, đơn vị  ó 

 i n quan  hịu trá h nhiệm thi hành Quyết định này /  

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đinh Huy Hoàn  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BẮC KẠN 
_____________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

QUY CHẾ 

Thực hiện dân chủ trên  ịa  àn ph ờn  Bắc  ạn 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND  

ngày 14 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Bắc Kạn  
_________________________ 

Ch ơn  I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi  iều chỉnh 

Quy chế này quy định v  n uy n t c, nội dun , hình thứ , trá h nhiệm t  

chức thực hiện dân  hủ    ơ s , quy n và n hĩa vụ của   n  dân tron  thực hiện 

dân  hủ    ơ s  và trá h nhiệm của  ơ quan, đơn vị, t  chứ ,  á nhân tron  việc 

bảo đảm thực hiện dân  hủ    ơ s . 

Điều 2. Đ i t  n   p d n  

1. Ủy  an nhân dân ph  ng B c K n. 

2  Cán  ộ,   n   hứ , vi n  hứ , n   i  ao độn  ph  n   n   i ho t động 

kh n   huy n trá h   ph  ng, t  dân phố. 

3  Cá  t  dân phố, Ban   n  tá  Mặt trận   t  dân phố   á  t  chứ   h nh trị 

-    hội, t  chứ     hội   ơ s   iáo dục, y tế, đơn vị sự nghiệp   n   ập thuộc 

 BND ph  n  và  á  t  chứ ,  á nhân  ó  i n quan  

4  Nhân dân    trú tr n địa  àn ph  ng B c K n 

Điều 3. N uyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở 

1. Bảo đảm quy n của   n  dân,  án  ộ,   n   hứ , vi n  hứ , n   i lao 

độn  đ  c biết, tham gia ý kiến, quyết định và ki m tra,  iám sát việc thực hiện 

dân  hủ    ơ s . 

2. Bảo đảm sự   nh đ o của Đảng, quản  ý  ủa Nhà n ớ , vai trò nòn   ốt 

của Mặt trận T  quốc Việt Nam và  á  t  chứ   h nh trị -    hội trong thực hiện 

dân  hủ    ơ s . 

3. Thực hiện dân  hủ    ơ s  tron  khu n kh  Hiến pháp và pháp  uật; bảo đảm 

trật tự, kỷ   ơn , kh n   ản tr  ho t độn   ình th  ng của  h nh quy n địa ph ơn . 

4. Bảo vệ l i   h  ủa Nhà n ớc, quy n và   i   h h p pháp  ủa t  chứ ,  á nhân  

5. Bảo đảm   n  khai, minh    h, tăn     n  trá h nhiệm giải trình tron  

quá trình thực hiện dân  hủ    ơ s .  
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6    n trọn  ý kiến đón   óp  ủa Nhân dân, kịp th i giải quyết kiến nghị, 

phản ánh  ủa Nhân dân  

Điều 4. Quyền của côn  dân, c n  ộ, côn  chức, viên chức, n  ời lao 

 ộng trong thực hiện dân chủ ở cơ sở 

1  Đ      n  khai th n  tin và y u   u cung c p th n  tin đ y đủ,  h nh 

 á , kịp th i theo quy định của pháp  uật. 

2  Đ  xu t sán  kiến, tham  ia ý kiến,  àn và quyết định đối với  á  nội 

dung thực hiện dân  hủ    ơ s  theo quy định của Quy chế này và quy định khá  

của pháp  uật  ó  i n quan  

3. Ki m tra,  iám sát, kiến nghị, phản ánh, khiếu n i, tố  áo, kh i kiện đối 

với  á  quyết định, hành vi vi ph m pháp  uật v  thực hiện dân  hủ    ơ s  theo 

quy định của pháp  uật. 

4  Đ  c   n  nhận, t n trọng, bảo vệ và  ảo đảm quy n, l i   h h p pháp 

trong thực hiện dân  hủ    ơ s  theo quy định của pháp  uật.  

Điều 5. N hĩa v  của côn  dân, c n  ộ, côn  chức, viên chức, n  ời lao 

 ộng trong thực hiện dân chủ trên  ịa  àn ph ờng Bắc Kạn 

1.  uân thủ quy định của pháp  uật v  thực hiện dân  hủ    ơ s . 

2   ham  ia ý kiến v   á  nội dun  đ    đ a ra   y ý kiến    ơ s  theo quy 

định của Quy chế này và quy định khá   ủa pháp  uật  ó  i n quan  

3. Ch p hành quy định của cộn  đồn  dân   , quyết định của  h nh quy n 

địa ph ơn ,  ơ quan, đơn vị. 

4. Kịp th i kiến nghị, phản ánh, tố  áo đến  ơ quan  ó thẩm quy n khi phát 

hiện hành vi vi ph m pháp  uật v  thực hiện dân  hủ    ơ s . 

5    n trọn  và  ảo đảm trật tự, an toàn    hội, l i   h  ủa Nhà n ớc, quy n 

và   i   h h p pháp  ủa t  chứ ,  á nhân   

Điều 6. Quyền th  h ởng của côn  dân, c n  ộ, côn  chức, viên chức, 

n  ời lao  ộng 

1  Đ    Nhà n ớ  và pháp  uật   n  nhận, t n trọng, bảo vệ, bảo đảm thực 

hiện quy n  on n   i, quy n   n  dân v   h nh trị, dân sự, kinh tế, văn hóa,    

hội  Đ  c bảo đảm thực hiện  á  quy n v  thực hiện dân  hủ    ơ s  theo quy 

định của Quy chế này và quy định khá   ủa pháp  uật  ó  i n quan   

2  Đ    th n  tin đ y đủ, kịp th i v   á  quy n và   i   h h p pháp,  h nh sá h 

an sinh    hội, phú    i    hội theo quy định của pháp  uật và quyết định của  h nh 

quy n địa ph ơn ,  ơ quan, đơn vị, t  chức   nơi mình    trú,   n  tá ,  àm việc.  
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3  Đ  c thụ h  n  thành quả đ i mới, phát tri n kinh tế -    hội, chế độ an 

sinh    hội, sự an toàn,  n định của đ t n ớc, của địa ph ơn ,  ơ quan, đơn vị và 

kết quả thực hiện dân  hủ   nơi mình    trú,   n  tá ,  àm việc.  

4  Đ  c t o đi u kiện đ  tham gia học tập,   n  tá ,  ao động, sản xu t, kinh 

doanh, cải thiện và nân   ao đ i sống vật ch t, tinh th n của bản thân,  ia đình và 

cộn  đồng.  

Điều 7. C c  iện ph p  ảo  ảm thực hiện dân chủ trên  ịa  àn ph ờng 

Bắc Kạn 

Thực hiện đ y đủ  á   iện pháp theo quy định t i Nghị quyết số 180/NQ-

 ĐND n ày 15/5/2026  ủa Hội đồn  nhân dân ph  ng B c K n Quyết định  á  

biện pháp  ảo đảm thực hiện dân  hủ    ơ s  tr n địa  àn ph  ng B c K n. 

Điều 8. C c hành vi  ị n hiêm cấm trong thực hiện dân chủ trên  ịa 

 àn ph ờng Bắc Kạn 

1  Gây khó khăn, phi n hà hoặc cản tr , đe dọa   n  dân,  án  ộ,   n   hức, 

vi n  hứ , n   i  ao động thực hiện dân  hủ tr n địa  àn ph  ng B c K n. 

2. Bao che, cản tr , tr  dập hoặc thiếu trá h nhiệm trong việc giải quyết kiến 

nghị, khiếu n i, tố  áo  tiết lộ th n  tin v  n   i tố  áo, n   i cung c p th n  tin 

v  hành vi vi ph m  ó  i n quan đến việc thực hiện dân  hủ    ơ s . 

3. L i dụng việc thực hiện dân  hủ    ơ s  đ  thực hiện hành vi  âm ph m 

an ninh quốc gia, trật tự, an toàn    hội,  âm ph m l i   h  ủa Nhà n ớc, quy n, 

l i   h h p pháp  ủa t  chứ ,  á nhân  

4. L i dụng việc thực hiện dân  hủ    ơ s  đ   uy n t  ,   i nhọ, h  uy t n, 

vu khốn ,  ây mâu thuẫn, k  h động b o lự , phân  iệt v n , mi n, giới t nh, t n 

 iáo, dân tộ ,  ây thiệt h i  ho  á nhân,  ơ quan, đơn vị, t  chức. 

5. Giả m o gi y t , gian lận hoặ  d n  thủ đo n khá  đ   àm sai  ệch kết quả 

 àn, quyết định, tham  ia ý kiến của   n  dân. 

Ch ơn  II 

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TR N ĐỊA B N PHƯỜNG BẮC  ẠN 

M c 1 

C NG  HAI TH NG TIN TẠI PHƯỜNG 

Điều 9. Những nội dun  côn  khai 

1   ế ho  h phát tri n kinh tế -    hội, quố  phòn  an ninh, ph ơn  án 

 huy n dị h  ơ   u kinh tế và kết quả thự  hiện  
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2   ố  iệu,  áo  áo thuyết minh dự toán n ân sá h nhà n ớ  đ     ội đồn  

nhân dân ph  n  th n  qua  số  iệu và thuyết minh tình hình thự  hiện dự toán n ân 

sá h ph  n  định k  theo quý, 06 thán , h n  năm  quyết toán n ân sá h nhà n ớ  và 

kết quả thự  hiện  á  ho t độn  tài  h nh khá  đ  đ     ội đồn  nhân dân ph  n  

th n  qua  kết quả thự  hiện  á  kiến n hị  ủa  i m toán nhà n ớ  (nếu  ó)  

3  Dự án,   n  trình đ u t  tr n địa  àn ph  n  và tiến độ thự  hiện  kế 

ho  h thu hồi đ t,  ồi th  n , hỗ tr , tái định    khi thu hồi đ t đ  thự  hiện dự 

án,   n  trình đ u t  tr n địa  àn ph  n   kế ho  h quản  ý, s  dụn  qu  đ t do 

ph  n  quản  ý  kế ho  h  ho thu  đ t thuộ  qu  đ t n n  n hiệp s  dụn  vào 

mụ  đ  h   n    h  ủa ph  n   quy ho  h  ây dựn  ph  n   quy ho  h  hun  

đ     ập  ho ph  n , đồ án quy ho  h phân khu, quy ho  h  hi tiết đ     ập  ho 

 á  khu vự  thuộ  ph m vi ph  n    á  quy ho  h n ành  

4  Quy  hế này, nhiệm vụ, quy n h n  ủa  án  ộ,   n   hứ  và n   i ho t 

độn  kh n   huy n trá h   t  dân phố  quy t   ứn      ủa n   i  ó  hứ  vụ, 

quy n h n  ủa  h nh quy n ph  n  B     n  

5  Việ  quản  ý và s  dụn   á   o i qu , khoản đ u t , tài tr  theo  h ơn  

trình, dự án đối với địa  àn ph  n    á  khoản huy độn  Nhân dân đón   óp  

6.  ình hình đ u t   ây dựn , mua s m,  iao, thu , s  dụn , thu hồi, đi u 

 huy n,  huy n đ i   n  năn ,  án, thanh  ý, ti u hủy và hình thứ      ý khá  đối 

với tài sản   n  theo phân   p quản  ý  tình hình khai thá  n uồn  ự  tài  h nh từ 

tài sản   n   ủa  h nh quy n ph  n  B     n  

7  Chủ tr ơn ,  h nh sá h, kế ho  h, ti u  h , đối t  n , quy trình  ình  ét 

và kết quả thự  hiện  h nh sá h hỗ tr , tr    p, t n dụn  đ  thự  hiện  á   h ơn  

trình mụ  ti u quố   ia, phát tri n sản  u t, hỗ tr   ây dựn  nhà  ,   p thẻ  ảo 

hi m y tế và  á   h nh sá h an sinh    hội khá  đ    t   hứ  tri n khai tr n địa 

 àn ph  n  B     n  

8   h n  tin v  ph m vi, đối t  n ,  á h thứ   ình  ét,  á  định đối t  n , 

mứ  hỗ tr , th i  ian, thủ tụ  thự  hiện phân phối  á  khoản hỗ tr  từ n ân sá h 

nhà n ớ  đ  kh   phụ  khó khăn do thi n tai, dị h  ệnh, sự  ố, thảm họa hoặ  đ  

hỗ tr   ệnh nhân m    ệnh hi m n hèo tr n địa  àn ph  n   việ  quản  ý, s  dụn  

 á  n uồn đón   óp, quy n  óp tự n uyện  ủa  á  t   hứ ,  á nhân tron  n ớ  và 

n ớ  n oài dành  ho  á  đối t  n  tr n địa  àn ph  n   

9   ố    n , đối t  n , ti u  huẩn  ọi nhập n ũ  danh sá h   n  dân đủ đi u 

kiện nhập n ũ và thự  hiện n hĩa vụ tham  ia C n  an nhân dân  danh sá h   n  

dân đ     ọi nhập n ũ và thự  hiện n hĩa vụ tham  ia C n  an nhân dân  danh 

sá h t m ho n  ọi nhập n ũ, miễn  ọi nhập n ũ tr n địa  àn ph  n   
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10   ết quả thanh tra, ki m tra,  iải quyết  á  vụ việ  tham nhũn , ti u  ự , 

vi ph m kỷ  uật đối với  án  ộ,   n   hứ , t  dân phố  kết quả   y phiếu t n nhiệm, 

 ỏ phiếu t n nhiệm Chủ tị h,  hó Chủ tị h và  r  n   á   an  ủa  ội đồn  nhân 

dân ph  n   Chủ tị h,  hó Chủ tị h   á  Ủy vi n Ủy  an nhân dân ph  n   

11.  ế ho  h   y ý kiến Nhân dân, nội dun    y ý kiến, kết quả t n  h p ý 

kiến và  iải trình, tiếp thu ý kiến  ủa Nhân dân đối với nhữn  nội dun   h nh 

quy n ph  n  đ a ra   y ý kiến Nhân dân quy định t i Đi u 25  ủa Luật thự  hiện 

dân  hủ    ơ s  năm 2022  

12  Đối t  n , mứ  thu  á   o i ph ,  ệ ph  và n hĩa vụ tài  h nh khá  do 

 BND ph  n  trự  tiếp thu  

13  Cá  thủ tụ  hành  h nh, thủ tụ   iải quyết   n  việ   i n quan đến t  

 hứ ,  á nhân do  BND ph  n  trự  tiếp thự  hiện  

14  Nội dun  khá  theo quy định  ủa pháp  uật. 

Điều 10. Hình thức và thời  iểm côn  khai thôn  tin 

1  Cá  hình thứ    n  khai th n  tin  ao  ồm: 

a) Ni m yết th n  tin  

 ) Đăn  tải tr n tran  th n  tin điện t  ph  n  B     n  

 )  hát tin tr n hệ thốn  truy n thanh  ủa ph  n   

d)  h n  qua    tr  n  t  dân phố đ  th n   áo đến   n  dân  

đ) G i văn  ản đến   n  dân; 

e)  h n  qua hội n hị trao đ i, đối tho i  iữa Chủ tị h Ủy  an nhân dân 

ph  n  với Nhân dân  

 )  h n  qua việ  tiếp   n  dân, tiếp  ú     tri, họp  áo, th n   áo  áo  h , 

ho t độn  L nh đ o Ủy  an nhân dân ph  n  theo quy định  ủa pháp  uật  

h)  h n   áo đến t   hứ   h nh trị -    hội và  á  t   hứ  hội qu n  hún  đ  

t   hứ  ph   iến, tuy n truy n đến hội vi n, đoàn vi n    ơ s   

i)  h n  qua m n  viễn th n , m n     hội ho t độn  h p pháp theo quy 

định  ủa pháp  uật,  ảo đảm ph  h p với mứ  độ ứn  dụn    n  n hệ th n  tin t i 

t  dân phố  

k) Cá  hình thứ  khá  theo quy định  ủa pháp  uật  
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2   h i đi m   n  khai th n  tin đối với từn   ĩnh vự  đ    thự  hiện theo 

quy định  ủa pháp  uật  ó  i n quan   r  n  h p pháp  uật  h a  ó quy định thì 

 hậm nh t  à 05 n ày  àm việ  k  từ n ày  ó quyết định, văn  ản  ủa  ơ quan  ó 

thẩm quy n v  nội dun    n   n  khai,  BND ph  n  phải t   hứ    n  khai 

th n  tin  

Điều 11. Lựa chọn hình thức côn  khai thôn  tin 

1  Đăn  tải tr n tran  th n  tin điện t  ph  n  th n  tin quy định t i Đi u 9 

của Quy chế này  

2  Ni m yết th n  tin quy định t i  á  khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 

12 Đi u 9 của Quy chế này t i trụ s  Đảng ủy - Hội đồn  nhân dân - Ủy  an nhân 

dân - Ủy ban Mặt trận T  quốc Việt Nam ph  ng, t i nhà văn hóa và  á  đi m 

sinh ho t cộn  đồng   t  dân phố. Th i  ian ni m yết th n  tin  t nh t  à 30 n ày 

 i n tục k  từ n ày ni m yết.  

 h n  tin quy định t i khoản 4 và khoản 13 Đi u 9 của Quy chế này phải 

đ    ni m yết th  n   uy n t i trụ s  Đảng ủy - Hội đồn  nhân dân - Ủy  an nhân 

dân - Ủy ban Mặt trận T  quốc Việt Nam ph  n  và đ  c cập nhật khi  ó sự thay 

đ i  Danh sá h  á  nội dun  đ  đ  c thực hiện   n  khai kèm theo hình thức, th i 

gian thực hiện đ  c lập, cập nhật theo từn  quý và ni m yết t i trụ s  Đảng ủy - 

Hội đồn  nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận T  quốc Việt Nam 

ph  ng, t i nhà văn hóa và  á  đi m sinh ho t cộn  đồng   t  dân phố  

3   h n  tin quy định t i  á  khoản 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Đi u 9 của Quy chế 

này đ      n  khai tr n hệ thống truy n thanh của ph  n  tron  th i h n  t nh t  à 

03 n ày  i n tục. 

4   h n  tin quy định t i khoản 3 Đi u này đ  c g i đến    tr  n  t  dân 

phố đ  th n   áo đến Nhân dân   ng một hoặc nhi u hình thức, gồm th n   áo t i 

cuộc họp của cộng đồn  dân   , cuộc họp, sinh ho t của t  chức  h nh trị -    hội 

và  á  t  chứ  đoàn th  khá    t  dân phố  th n   áo trực tiếp hoặc g i văn  ản 

th n   áo đến từng hộ  ia đình  th n  qua tin nh n đến đ i diện hộ  ia đình hoặc 

s  dụng m n     hội ho t động h p pháp theo quy định của pháp  uật và đ  đ  c 

cộn  đồn  dân    thống nh t lựa chọn.  
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M c 2 

NHÂN DÂN B N V  QUYẾT ĐỊNH 

Điều 12. Những nội dun  Nhân dân  àn và quyết  ịnh 

1. Chủ tr ơn  và mứ  đón   óp  ây dựn   ơ s  h  t n ,  á    n  trình   n  

cộng trong ph m vi địa  àn ph  n , t  dân phố do Nhân dân đón   óp toàn  ộ 

hoặc một ph n kinh ph , tài sản, n ày   n   ao động. 

2. Việc thu, chi, quản  ý  á  khoản đón   óp  ủa Nhân dân t i t  dân phố 

n oài  á  khoản đ  đ    pháp  uật quy định; việc thu, chi, quản  ý  á  khoản kinh 

ph , tài sản do t  dân phố đ  c giao quản  ý hoặ  đ  c tiếp nhận từ  á  n uồn thu, 

tài tr , ủng hộ h p pháp khá   

3. Nội dun  h ơn   ớ , quy  ớc của t  dân phố  

4. B u,  ho th i  àm    tr  n  t  dân phố   

5. B u,  ho th i  àm thành vi n Ban  hanh tra nhân dân, Ban Giám sát đ u 

t   ủa cộn  đồng. 

6  Cá    n  việc tự quản khá  tron  nội bộ t  dân phố kh n  trái với quy 

định của pháp  uật, ph  h p với thu n phong, m  tụ  và đ o đứ     hội. 

Điều 13. Đề xuất nội dun   ể Nhân dân  àn và quyết  ịnh 

1  Đối với  á  nội dun   ó ph m vi thực hiện tron  địa  àn ph  n  Chủ tịch 

Ủy  an nhân dân ph  n  sau khi thống nh t với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận T  quốc 

Việt Nam ph  ng quyết định nội dung, lựa chọn hình thứ  và  hỉ đ o, h ớng dẫn 

   tr  n  t  dân phố t  chứ  đ  Nhân dân  àn và quyết định. 

2  Đối với  á  nội dung chỉ  ó ph m vi thực hiện tron  t  dân phố,    

tr  n  sau khi thống nh t với  r  n   an   n  tá  Mặt trận t  dân phố đ  xu t nội 

dun  đ  t  dân phố  àn và quyết định. 

3  C n  dân    trú t i t  dân phố  ó sán  kiến đ  xu t v  nội dun  quy định 

t i Đi u 12 của Quy chế này và đ     t nh t  à 10% t ng số hộ  ia đình t i t  dân 

phố đồng thuận thì   i đ  xu t đến    tr  n  đ  đ a ra t  dân phố  àn và quyết 

định nếu kh n  trái với quy định của pháp  uật, ph  h p với thu n phong, m  tục 

và đ o đứ     hội.  

 r  ng h p sán  kiến của   n  dân  h a  ó đủ 10% t ng số hộ  ia đình   t  

dân phố đồng thuận nh n   ét th y  ó th  mang l i l i   h  ho t  dân phố và đ  c 

Ban   n  tá  Mặt trận t  dân phố tán thành thì    tr  n  đ a ra đ  t  dân phố  àn 

và quyết định.  
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Việc thu thập ý kiến đồng thuận của  á  hộ  ia đình  ó th  thực hiện trực 

tiếp t i cuộc họp của t  dân phố, b n  văn  ản th  hiện ý kiến đồn  ý  ủa đ i diện 

hộ  ia đình hoặ  hình thức th  hiện ý kiến khá  ph  h p với đi u kiện thực tế t i t  

dân phố  C n  dân  ó sán  kiến chịu trá h nhiệm tr ớ  pháp  uật v  t nh  h nh  á  

của số    n  và danh sá h hộ  ia đình đồng thuận  Ý kiến đồng thuận với sán  

kiến của   n  dân  ó  iá trị trong th i h n 03 thán  k  từ n ày th  hiện ý kiến.  

Điều 14. Hình thức Nhân dân  àn và quyết  ịnh  

1    y theo nội dun  đ    đ  xu t, Chủ tịch Ủy  an nhân dân ph  n ,    

tr  n  t  dân phố t  chứ  đ  Nhân dân   t  dân phố  àn và quyết định b ng một 

tron   á  hình thứ  sau đây  

a)     hứ   uộ  họp  ủa    dân phố  

 )  hát phiếu   y ý kiến  ủa từn  hộ  ia đình  

2   r  n  h p pháp  uật  ó quy định khá  v  việ  t   hứ  đ  Nhân dân  àn, 

quyết định thì thự  hiện theo quy định đó  

Điều 15. Tổ chức cuộc họp của tổ dân ph  

1   hẩm quy n triệu tập,  hủ trì và nội dun  t   hứ   uộ  họp  ủa t  dân phố 

a)    tr  n  t  dân phố triệu tập và  hủ trì t   hứ   uộ  họp  ủa t  dân phố 

đ  Nhân dân  àn và quyết định nhữn  nội dun  đ    quy định t i khoản 1, 2, 3, 5 

và 6 Đi u 12  ủa Quy  hế này  

 )      u    (do Chủ tị h Ủy  an nhân dân ph  n  quyết định thành  ập) 

triệu tập và  hủ trì  uộ  họp  ủa t  dân phố đ    u    tr  n  t  dân phố  

 )  r  n  Ban   n  tá  Mặt trận   t  dân phố triệu tập và  hủ trì  uộ  họp 

 ủa t  dân phố đ   ho th i  àm    tr  n  t  dân phố   r  n  h p    tr  n  t  dân 

phố đồn  th i  à  r  n  Ban   n  tá  Mặt trận thì Chủ tị h Ủy  an nhân dân 

ph  n  triệu tập và  hủ trì  uộ  họp sau khi thốn  nh t với Chủ tị h Ủy  an Mặt 

trận    quố  Việt Nam ph  n   

d)  r  n  h p khuyết    tr  n     dân phố thì Chủ tị h Ủy  an nhân dân 

ph  n   hỉ định đ i diện Ban   n  tá  Mặt trận   t  dân phố hoặ  triệu tập vi n  à 

  n  dân  ó uy t n    trú t i t  dân phố triệu tập và t   hứ   uộ  họp  ủa t  dân 

phố đ  Nhân dân  àn và quyết định  á  nội dun  trừ tr  n  h p quy định t i đi m 

 , đi m   khoản 1 Đi u này  

đ)  r  n  h p t  dân phố  ó từ 200 hộ  ia đình tr    n hoặ   ó địa  àn dân 

   sinh sốn  kh n  tập trun  thì  ó th  t   hứ   á   uộ  họp theo từn   ụm dân 

       tr  n  t  dân phố ủy quy n  ho một thành vi n Ban   n  tá  Mặt trận   t  
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dân phố hoặ  một   n  dân  ó uy t n    trú t i  ụm dân     hủ trì, đi u hành  uộ  

họp  ủa  ụm dân    và  áo  áo kết quả với    tr  n  t  dân phố đ  t n  h p vào 

kết quả  hun   ủa toàn t  dân phố  

2   hành ph n tham dự  uộ  họp  ủa t  dân phố 

a)  hành ph n tham dự  uộ  họp  ủa  ộn  đồn  dân     ồm    tr  n  t  dân 

phố, Ban   n  tá  Mặt trận   t  dân phố, đ i diện  á  hộ  ia đình tron  t  dân phố   

 ) Đ i diện hộ  ia đình  à n   i  ó năn   ự  hành vi dân sự đ y đủ,  ó khả 

năn  đ i diện đ     ho  á  thành vi n hộ  ia đình  tr  n  h p hộ  ia đình kh n  

 ó n   i  ó năn   ự  hành vi dân sự đ y đủ thì đ i diện hộ  ia đình  à n   i đ    

 á  thành vi n hộ  ia đình thốn  nh t đ     hoặ  ủy nhiệm  

3   rình tự t   hứ   uộ  họp  ủa t  dân phố 

a) N   i  hủ trì  uộ  họp  ủa t  dân phố theo quy định t i khoản 1 Đi u này 

tuy n  ố  ý do,  iới thiệu đ i  i u  th n  qua  h ơn  trình  uộ  họp   iới thiệu 

n   i đ   uộ  họp  i u quyết     àm th  ký  uộ  họp   h  ký  uộ  họp đ    

quyết định khi  ó tr n 50% đ i diện hộ  ia đình tham dự  uộ  họp  iơ tay  i u 

quyết đồn  ý  

Căn  ứ nội dun   ụ th   ủa từn   uộ  họp, n   i  hủ trì hoặ  n   i đ    

phân   n    n   ố  á  quyết định, văn  ản  i n quan theo  h ơn  trình  uộ  họp  

 ) N   i tham dự  uộ  họp thảo  uận v  nhữn  nội dun  đ    n   i  hủ trì 

hoặ  n   i đ    phân   n  trình  ày  

 ết thú  thảo  uận, n   i  hủ trì  uộ  họp t n  h p  á  ý kiến thảo  uận, đ  

 u t nhữn  nội dun    n đ     i u quyết và ph ơn  án  i u quyết   n  hình thứ  

 iơ tay hoặ   ỏ phiếu k n đ  n   i tham dự  i u quyết  ựa  họn   h ơn  án đ    

 ựa  họn khi  ó tr n 50% đ i diện hộ  ia đình tham dự  uộ  họp  iơ tay  i u quyết 

đồn  ý  

 ) Bi u quyết đối với nhữn  nội dun  đ  đ    thảo  uận 

Đối với hình thứ   i u quyết  iơ tay, kết quả  i u quyết đ    ki m đếm 

n ay t i th i đi m  i u quyết và đ     hi vào  i n  ản  uộ  họp  

Đối với hình thứ   i u quyết   n   ỏ phiếu k n, n   i  hủ trì  uộ  họp đ  

 u t số    n  và danh sá h Ban ki m phiếu từ 03 đến 05 n   i ( ồm  r  n   an 

và  á  thành vi n) đ  đ i diện hộ  ia đình tham dự  uộ  họp  i u quyết   n  hình 

thứ   iơ tay  Ban ki m phiếu đ    quyết định khi  ó tr n 50% đ i diện hộ  ia đình 

tham dự  uộ  họp  iơ tay  i u quyết đồn  ý  
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Ban ki m phiếu h ớn  dẫn th   ệ,  á h  hi phiếu,  ỏ phiếu và tiến hành 

phát phiếu  

Sau khi kết thú   ỏ phiếu, Ban ki m phiếu tiến hành ki m phiếu ( ron  quá 

trình ki m phiếu, Ban ki m phiếu m i 02 đ i hộ  ia đình tham dự  uộ  họp  hứn  

kiến việ  ki m phiếu) và  ập  i n  ản ki m phiếu theo mẫu số 02 kèm theo Quy 

 hế này   r  n   an ki m phiếu   n   ố kết quả ki m phiếu t i  uộ  họp  Bi n 

 ản ki m phiếu đ     ập thành 03  ản và   i kèm theo Quyết định  ủa t  dân phố 

đến Ủy  an nhân dân ph  n , Ủy  an Mặt trận    quố  Việt Nam ph  n  và   u 

t i t  dân phố  

d) N   i  hủ trì  uộ  họp   n   ố kết quả  i u quyết đối với từn  nội dun  

 i u quyết và kết  uận  uộ  họp  Quyết định  ủa  ộn  đồn  dân    đ    th  hiện 

  n   á  hình thứ  văn  ản  n hị quyết,  i n  ản  uộ  họp,  ản  hi nhớ,  ản thỏa 

thuận  ủa  ộn  đồn  dân    tron  đó th  hiện rõ nội dun  quyết định  ủa  ộn  

đồn  dân    theo quy định t i Đi u 17 Quy  hế này  

N ay sau khi  uộ  họp kết thú , n   i  hủ trì  uộ  họp  ó trá h nhiệm hoàn 

thiện hồ sơ  uộ  họp,  hậm nh t 05 n ày  àm việ  k  từ n ày kết thú   uộ  họp, 

quyết định đ  đ    t  dân phố  i u quyết th n  qua phải đ      i đến Ủy  an 

nhân dân ph  n , Ủy  an Mặt trận    quố  Việt Nam ph  n  theo quy định  ủa 

Luật  hự  hiện dân  hủ    ơ s  năm 2022  

4   r  n  h p t   hứ   uộ  họp  ụm dân    theo quy định t i đi m đ khoản 

1 Đi u này,    tr  n  t  dân phố  áo  áo Ủy  an nhân dân ph  n   em  ét, quyết 

định ph ơn  án t   hứ   uộ  họp sau khi thốn  nh t với Ban   n  tá  Mặt trận   

t  dân phố  

 h ơn  án t   hứ   uộ  họp theo từn   ụm dân     ao  ồm  á  nội dun   số 

   n   ụm dân     n   i  hủ trì hoặ  đ    ủy quy n  hủ trì  uộ  họp từn   ụm dân 

    dự kiến th i  ian, địa đi m t   hứ   uộ  họp, phân   n  thự  hiện,  áo  áo kết 

quả  uộ  họp từn   ụm dân    và t n  h p vào kết quả  hun   ủa toàn t  dân phố  

Điều 16. Tổ chức ph t phiếu lấy ý kiến của hộ  ia  ình  ể Nhân dân  àn 

và quyết  ịnh 

1  Cá  tr  n  h p t   hứ  phát phiếu   y ý kiến 

a) Chủ tị h Ủy  an nhân dân ph  n  quyết định  ựa  họn hình thứ  phát 

phiếu   y ý kiến  ủa hộ  ia đình đối với nhữn  nội dun  quy định t i Đi u 12  ủa 

Quy  hế này  ó ph m vi thự  hiện tron  địa  àn ph  n   
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 ) Đối với nhữn  nội dun  quy định t i Đi u 12  ủa Quy  hế này đ  đ    t  

dân phố t   hứ   uộ  họp mà kh n   ó đủ đ i diện  ủa số hộ  ia đình tham dự đ   ó 

th  đ t tỷ  ệ  i u quyết tán thành theo quy định  ủa Luật  hự  hiện dân  hủ    ơ s   

 )    tr  n  t  dân phố sau khi đ  thốn  nh t với Ban   n  tá  Mặt trận   

t  dân phố quyết định t   hứ  phát phiếu   y ý kiến  i u quyết  ủa hộ  ia đình đối 

với nội dun  quy định t i khoản 6 Đi u 12  ủa Quy  hế này  ó ph m vi thự  hiện 

tron  t  dân phố  

2   ây dựn  kế ho  h phát phiếu   y ý kiến 

Căn  ứ từn  tr  n  h p phát phiếu   y ý kiến quy định t i khoản 1 Đi u này 

   tr  n  t  dân phố phối h p với  r  n   an   n  tá  Mặt trận t  dân phố  ây 

dựn   ế ho  h t   hứ  phát phiếu   y ý kiến  ồm  á  nội dun   h nh sau  Mụ  

đ  h, y u   u, nội dun , thành ph n, th i  ian, th i h n   y ý kiến, phân   n  t  

 hứ  thự  hiện,  á  đi u kiện  ảo đảm việ  t   hứ  phát phiếu   y ý kiến  

 ế ho  h t   hứ  phát phiếu   y ý kiến phải đ      i đến Chủ tị h Ủy  an 

nhân dân ph  n  và Chủ tị h Ủy  an Mặt trận    quố  Việt Nam ph  n   hậm 

nh t 02 n ày k  từ n ày  an hành  ế ho  h  

3   hành  ập    phát phiếu   y ý kiến 

   tr  n  t  dân phố quyết định thành  ập    phát phiếu   y ý kiến từ 03 

đến 05 thành vi n  ồm  đ i diện t  dân phố, Ban   n  tá  Mặt trận t  dân phố, đ i 

diện t   hứ   h nh trị -    hội t  dân phố  Đ i diện Ban   n  tá  Mặt trận   t  dân 

phố  à    tr  n     phát phiếu   y ý kiến. 

4  C n  khai th n  tin v  việ  phát phiếu   y ý kiến 

 h n  tin v  việ  phát phiếu   y ý kiến đ      n  khai   n  một tron   á  

hình thứ   ni m yết t i nhà văn hóa và  á  đi m sinh ho t  ộn  đồn  t  dân phố, 

th n   áo trự  tiếp đến từn  hộ  ia đình, qua hệ thốn  truy n thanh  ủa t  dân phố, 

điện tho i,  á  ứn  dụn  m n     hội ho t độn  h p pháp theo quy định  ủa pháp 

 uật do t  dân phố thốn  nh t thiết  ập  t nh t 02 n ày tr ớ  n ày t   hứ  phát 

phiếu   y ý kiến  Nội dun  th n  tin   n  khai theo quy định t i khoản 2 Đi u này  

5   hiếu   y ý kiến 

a) Đối với từn  tr  n  h p phát phiếu   y ý kiến  ủa hộ  ia đình quy định 

t i khoản 1 Đi u này, Ủy  an nhân dân ph  n   ó trá h nhiệm quy định mẫu 

phiếu, h ớn  dẫn và  an hành mẫu phiếu  
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 )  hiếu phải đảm  ảo  á  nội dun  sau  ti u đ  phiếu, nội dun    y ý kiến, 

nội dun  đ  hộ  ia đình  ựa  họn  i u quyết và h ớn  dẫn  á h  ựa  họn, ý kiến 

khá  đ  hộ  ia đình tham  ia (nếu  ó) và th i h n thu phiếu   y ý kiến  

Ủy  an nhân dân ph  n  đón  d u treo   ph a tr n   n trái  ủa từn  phiếu 

  y ý kiến đ   i u quyết nội dun   ó ph m vi thự  hiện tron  địa  àn ph  n   

   tr  n  t  dân phố ký trự  tiếp vào  ó    n phải ph a d ới  ủa từn  phiếu 

  y ý kiến đ   i u quyết đối với nội dun   ó ph m vi thự  hiện tron  t  dân phố  

6   iến hành phát phiếu   y ý kiến  ủa hộ  ia đình 

a)    phát phiếu   i trự  tiếp phiếu   y ý kiến đến từn  hộ  ia đình  thu 

phiếu theo th i h n đ  đ    quy định tr n phiếu     phát phiếu tiến hành ki m 

phiếu,  ập  i n  ản ki m phiếu   ron  quá trình ki m phiếu,    phát phiếu m i đ i 

diện 02 hộ  ia đình  hứn  kiến việ  ki m phiếu  

 )  ết quả   y ý kiến đ  Nhân dân  àn và quyết định  á  nội dun  quy định 

t i khoản 1 Đi u này đ    th n  qua khi t n  số phiếu  i u quyết  ủa đ i diện hộ 

 ia đình tron  t  dân phố đ t tỷ  ệ tối thi u theo quy định  ủa Luật  hự  hiện dân 

 hủ    ơ s . 

 ) Đối với việ  phát phiếu   y ý kiến v  nội dun   ó ph m vi thự  hiện tron  

địa  àn ph  n ,    tr  n  t  dân phố  áo  áo Ủy  an nhân dân ph  n  kết quả 

phiếu   y ý kiến   t  dân phố đ  t n  h p kết quả  hun   ủa toàn ph  n   

7  Chậm nh t  à 05 n ày  àm việ  k  từ n ày kết thú  th i h n   y ý kiến 

  n  phiếu, quyết định đ  đ    t  dân phố  i u quyết th n  qua phải đ      i đến 

Ủy  an nhân dân, Ủy  an Mặt trận    quố  Việt Nam ph  n  

8  C n  nhận kết quả phát phiếu   y ý kiến và hiệu  ự  quyết định  ủa t  dân 

phố thự  hiện theo quy định  ủa Luật  hự  hiện dân  hủ    ơ s   

Điều 17. Quyết  ịnh của tổ dân ph  

1. Quyết định của t  dân phố đ  c th  hiện b n  văn  ản d ới hình thức 

nghị quyết,  i n  ản cuộc họp, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận của t  dân phố.    

tr  n  lựa chọn hình thứ  văn  ản của t  dân phố ph  h p với nội dung quyết định 

và phon  tục, tập quán, đi u kiện thực tế của t  dân phố sau khi thống nh t với 

 r  n   an   n  tá  Mặt trận t  dân phố  

2. Quyết định của t  dân phố gồm  á  nội dung chủ yếu sau đây  

a) Th i gian t  dân phố  àn và quyết định; 
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b) T ng số hộ  ia đình thuộc t  dân phố; số n   i đ i diện hộ  ia đình  ó 

mặt; số hộ  ia đình kh n   ó n   i đ i diện tham dự;  

c) Nội dung t  dân phố  àn  

d)  ình thức t  dân phố quyết định; 

đ)  ết quả bi u quyết t i cuộc họp hoặc t ng h p phiếu l y ý kiến, kết quả 

bi u quyết trực tuyến của hộ  ia đình  

e) Nội dung quyết định của t  dân phố; 

g) Chữ ký  ủa    tr  n ,  r  n   an   n  tá  Mặt trận t  và 02 đ i diện 

của  á  hộ  ia đình  

3. Chậm nh t  à 05 n ày  àm việc k  từ n ày t  dân phố t  chức họp bi u 

quyết hoặc k  từ n ày kết thú  th i h n l y ý kiến b ng phiếu, bi u quyết trực 

tuyến, quyết định đ  đ  c t  dân phố bi u quyết th n  qua phải đ  c g i đến Ủy 

 an nhân dân ph  n , Ủy ban Mặt trận T  quốc Việt Nam ph  n    

Điều 18. Hiệu lực của quyết  ịnh của tổ dân ph  

1. Quyết định của t  dân phố v  nội dun  quy định t i khoản 1 và khoản 2 

Đi u 12 của Quy chế này đ    th n  qua khi  ó từ hai ph n ba (hai ph n ba) t ng 

số đ i diện hộ gia đình tr    n tron  t  dân phố tán thành  

a) Quyết định của t  dân phố v  nội dun  quy định t i khoản 1 và khoản 2 

Đi u 12 của Quy chế này  ó ph m vi thực hiện tron  địa  àn ph  n  đ    th n  

qua khi  ó từ hai ph n ba (2/3) t ng số t  dân phố tr    n tán thành  

b) Quyết định của t  dân phố v  nội dun  quy định t i  á  khoản 3, 4, 5 và 6 

Đi u 12 của Quy chế này đ    th n  qua khi  ó tr n 50% t ng số đ i diện hộ  ia 

đình tron  t  dân phố tán thành  

2. Quyết định của t  dân phố v  nội dun  quy định t i  á  khoản 1, 2 và 6 

Đi u 12 của Quy chế này  ó ph m vi thực hiện tron  t  dân phố  ó hiệu lực k  từ 

n ày đ  c t  dân phố bi u quyết th n  qua   

a) Đối với quyết định của t  dân phố v  nội dun  quy định t i khoản 1 và 

khoản 2 Đi u 12 của Quy chế này  ó ph m vi thực hiện tron  địa  àn ph  n , thì 

th i đi m  ó hiệu lực do Ủy  an nhân dân ph  n  quyết định tr n  ơ s  t ng h p 

kết quả bi u quyết của t  dân phố. 

b) Quyết định của t  dân phố v  nội dun  quy định t i khoản 3 và khoản 4 

Đi u 12 của Quy chế này  ó hiệu lực k  từ n ày Ủy  an nhân dân ph  n   an 

hành quyết định   n  nhận. 
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c) Quyết định của t  dân phố v  nội dun  quy định t i khoản 5 Đi u 12 của 

Quy chế này  ó hiệu lực k  từ n ày Ủy ban Mặt trận T  quốc Việt Nam ph  n  

 an hành quyết định   n  nhận. 

d) Chậm nh t  à 05 n ày  àm việc k  từ n ày nhận đ  c quyết định của t  

dân phố, Ủy  an nhân dân ph  n , Ủy ban Mặt trận T  quốc Việt Nam ph  n  

phải  an hành quyết định   n  nhận  tr  ng h p kh n    n  nhận thì phải trả l i 

b n  văn  ản và n u rõ  ý do. 

Điều 19. Sửa  ổi, bổ sung, thay thế,  ãi  ỏ quyết  ịnh của tổ dân ph  

1. Quyết định của t  dân phố đ  c s a đ i, b  sung, thay thế hoặ    i  ỏ khi 

thuộc một tron   á  tr  ng h p sau đây  

a) Có nội dun  trái với quy định của pháp  uật, kh n  ph  h p với thu n 

phong, m  tục, đ o đứ     hội; 

 )  h n  tuân thủ quy định v  trình tự, thủ tụ  th n  qua văn  ản của t  dân 

phố theo quy định của Quy chế này và quy định khá   ủa pháp  uật  ó  i n quan; 

c) T  dân phố th y c n thiết phải s a đ i, b  sung, thay thế hoặ    i  ỏ. 

2. Ủy  an nhân dân ph  n  quyết định   i  ỏ quyết định của t  dân phố đối 

với tr  ng h p quy định t i đi m a khoản 1 Đi u này. T y theo t nh  h t, mứ  độ 

vi ph m, Ủy  an nhân dân ph  n  quyết định   i  ỏ hoặ  đ  nghị t  dân phố s a 

đ i, b  sung, thay thế  ho ph  h p đối với tr  ng h p quy định t i đi m b khoản 1 

Đi u này   

Quyết định   i  ỏ hoặ  văn  ản đ  nghị s a đ i, b  sung, thay thế quyết 

định của t  dân phố phải đ  c Ủy  an nhân dân ph  n  g i đến    tr  n  t  dân 

phố đ  th n   áo đến Nhân dân và đ  c g i đồng th i g i đến Ủy ban Mặt trận T  

quốc Việt Nam ph  n .  

3. T  dân phố tự mình quyết định việc s a đ i, b  sung, thay thế,   i  ỏ 

quyết định của mình khi  ét th y c n thiết hoặc s a đ i, b  sung, thay thế quyết 

định của mình theo đ  nghị của Ủy  an nhân dân ph  n  theo trình tự, thủ tục quy 

định t i  á  Đi u 15, 16, 17, 18 của Quy chế này   

Điều 20. Tr ch nhiệm trong việc tổ chức  ể Nhân dân  àn, quyết  ịnh 

và thực hiện quyết  ịnh của tổ dân ph  

1. Ủy  an nhân dân ph  n   ó kế ho ch t  chứ  đ  Nhân dân  àn, quyết 

định  á  nội dun   ó ph m vi thực hiện tron  địa  àn ph  n   Ủy  an nhân dân, 

Chủ tịch Ủy  an nhân dân ph  n   ó trá h nhiệm t  chức thực hiện quyết định của 

t  dân phố thuộc ph m vi ph  n   ki m tra, theo dõi việc t  chức thực hiện quyết 

định của t  dân phố  ó ph m vi thực hiện tron  t  dân phố  
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Ủy  an nhân dân ph  n  t ng h p,  áo  áo  ội đồn  nhân dân ph  n  v  

việc t  chứ  đ  Nhân dân  àn, quyết định  á  nội dun   ó ph m vi thực hiện trong 

địa  àn ph  n  t i k  họp th  ng lệ g n nh t, đồng th i g i đến Ủy ban Mặt trận 

T  quốc Việt Nam ph  n  đ   iám sát  

2.    tr  n   ó trá h nhiệm   n  khai kết quả bi u quyết hoặc kết quả t ng 

h p phiếu l y ý kiến của Nhân dân t i t  dân phố  t  chức thực hiện quyết định của 

t  dân phố  ó ph m vi thực hiện tron  t  dân phố   áo  áo kết quả thực hiện quyết 

định của t  dân phố đến Nhân dân   t  và đến Ủy  an nhân dân ph  n    

3. Ủy ban Mặt trận T  quốc Việt Nam ph  n   ó trá h nhiệm h ớng dẫn, 

 iám sát việc t  chứ  đ  Nhân dân  àn, quyết định và thực hiện  á  nội dun  Nhân 

dân  àn, quyết định.  

4. Việc t  chức cuộc họp của t  dân phố; việ  phát phiếu l y ý kiến của hộ 

 ia đình  việc bi u quyết t i t   quy trình   u,  ho th i  àm    tr  n , việ   ây 

dựn  và thực hiện h ơn   ớ , quy  ớc của t  dân phố thực hiện theo quy định của 

Ch nh phủ. 

Điều 21. Tr ch nhiệm của Nhân dân tron  việc tham  ia  àn, quyết 

 ịnh c c nội dun , côn  việc ở cơ sở 

1. C n  dân, hộ  ia đình t  h  ự  quan tâm đến   n  việc chung của t  dân 

phố   ó trá h nhiệm tham gia hoặc c  đ i diện hộ  ia đình tham  ia họp  àn, thảo 

luận, quyết định  á  nội dun   ó ph m vi thực hiện tron  t  dân phố, tron  địa  àn 

ph  n   thực hiện n hi m tú   á  nội dung thuộ  trá h nhiệm đ  đ  c t  dân phố 

quyết định. 

2  Đ i diện hộ  ia đình  ó trá h nhiệm tham dự  á   uộc họp của t  dân phố; 

tập h p, n m b t ý kiến chung của  á  thành vi n hộ  ia đình đ  phản ánh, tham 

gia thảo luận t i cuộc họp hoặc th  hiện tr n phiếu l y ý kiến của hộ  ia đình  ph  

biến, truy n đ t l i  ho  á  thành vi n hộ  ia đình v  kết quả  àn, thảo luận, quyết 

định của t  dân phố   r  ng h p thành vi n hộ  ia đình  ó ý kiến khá  với ý kiến 

của đ i diện hộ  ia đình thì đ    đăn  ký tham dự cuộc họp của t  dân phố đ  th  

hiện ý kiến, quan đi m của mình t i cuộc họp. 

3  Đản  vi n,  án  ộ,   n   hứ , vi n  hứ , n   i ho t độn  kh n   huy n 

trá h t  dân phố  ó trá h nhiệm t  h  ự ,   ơn  mẫu tham  ia  àn và quyết định 

 á  nội dun   ó ph m vi thực hiện tron  t , tron  địa  àn ph  n    ó trá h nhiệm 

thực hiện n hi m tú  và tuy n truy n, h ớng dẫn, vận độn   ia đình và  á  thành 

vi n tron   ộn  đồng thực hiện  á  quyết định của t  dân phố. 
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4   r  ng h p nhận th y quyết định của t  dân phố kh n   ảo đảm trình tự, 

thủ tục hoặ   ó nội dung trái với quy định của pháp  uật, kh n  ph  h p với thu n 

phong, m  tụ , đ o đứ     hội thì   n  dân  ó quy n kiến nghị, phản ánh đến Ủy 

 an nhân dân ph  n , Ủy ban Mặt trận T  quốc Việt Nam ph  n  và Ban  hanh 

tra nhân dân  

M c 3 

NHÂN DÂN THAM GIA Ý  IẾN 

Điều 22. Những nội dun  Nhân dân tham  ia ý kiến tr ớc khi cơ quan 

có thẩm quyền quyết  ịnh 

1. Dự thảo kế ho  h phát tri n kinh tế -    hội của ph  n   ph ơn  án 

chuy n đ i  ơ   u kinh tế,  ơ   u sản xu t  ph ơn  án phát tri n n ành, n h  của 

ph  n   

2. Dự thảo quy ho ch s  dụn  đ t của ph  n  và ph ơn  án đi u chỉnh; việc 

quản  ý, s  dụng qu  đ t đ  c giao cho Ủy  an nhân dân ph  n  quản  ý   

3. Chủ tr ơn ,  h nh sá h đ u t ,  ây dựn , đ t đai,     ý  h t thải và  ảo 

vệ m i tr  n , đ n   ,  iải phóng mặt b n  và ph ơn  án di dân, định    đối với 

việc quyết định đ u t    n  dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án  ó 

quy m  di dân, định     ớn, dự án  ó n uy  ơ tá  động x u đến m i tr  ng, dự án 

 ó ảnh h  ng trực tiếp đến đ i sống kinh tế -    hội của cộn  đồn  dân    nơi thực 

hiện dự án   

4. Dự thảo đ  án thành  ập, giải th , nhập,  hia, đi u chỉnh địa giới đơn vị 

hành  h nh, đặt t n, đ i t n đơn vị hành  h nh  dự thảo đ  án thành  ập, s p xếp, t  

chức l i, đặt t n, đ i t n t  dân phố,  hép  ụm dân     

5. Dự thảo quyết định hành  h nh  ủa Ủy  an nhân dân ph  n   ó  i n quan 

đến l i   h  ộn  đồng, bao gồm quyết định  an hành hoặ  ph  duyệt  h ơn  trình, 

kế ho ch, dự án, đ  án  ó nội dun  tá  độn  đến m i tr  ng, sức khỏe của cộng 

đồng, trật tự, an toàn    hội và những v n đ  khá   ó ảnh h  n  đến cộn  đồng. 

6. Dự thảo nhiệm vụ và đồ án quy ho  h  hun   ây dựng, dự thảo nhiệm vụ 

và đồ án quy ho  h phân khu, quy ho ch chi tiết  ây dựn  và quy ho  h  hun   ây 

dựng ph  n , quy ho  h  ây dựn  đi m dân     

7. Dự thảo quy chế v  thực hiện dân  hủ   ph  n   dự thảo quy chế thực 

hiện dân  hủ trong từn   ĩnh vực, nội dung ho t động cụ th    ph  n  (nếu  ó)  
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8. Dự thảo quyết định hành  h nh  ó nội dun   á   ập n hĩa vụ hoặ   àm 

ch m dứt, h n chế quy n, l i   h  ủa đối t  n  thi hành  à   n  dân tr n địa  àn 

ph  n  B     n  

9. Cá  nội dun  khá  theo quy định của pháp  uật, quy chế thực hiện dân  hủ 

  ph  n , theo y u   u của  ơ quan nhà n ớ   ó thẩm quy n hoặ   h nh quy n 

ph  n  th y c n l y ý kiến. 

Điều 23. Hình thức Nhân dân tham  ia ý kiến:  

1  Cá  hình thức l y ý kiến Nhân dân  ao  ồm: 

a)  ội n hị trao đ i, đối tho i  iữa Ủy  an nhân dân ph  n  với Nhân dân  

b)     hứ   uộ  họp  ủa  ộn  đồn  dân     

c)  hát phiếu   y ý kiến  ủa hộ  ia đình  

d)  h n  qua hòm th   óp ý, đ  n  dây nón    

đ)  h n  qua Ban   n  tá  Mặt trận   t  dân phố và  á  t   hứ   h nh trị - 

   hội    ơ s   

e)  h n  qua tran  th n  tin điện t   ủa  h nh quy n ph  n   

 )  h n  qua m n  viễn th n , m n     hội ho t độn  h p pháp theo quy 

định  ủa pháp  uật,  ảo đảm ph  h p với mứ  độ ứn  dụn    n  n hệ th n  tin t i 

ph  n , t  dân phố  

h)     hứ  đối tho i,   y ý kiến   n  dân  à đối t  n  thi hành đối với Dự 

thảo quyết định hành  h nh  ó nội dun   á   ập n hĩa vụ hoặ   àm  h m dứt, h n 

 hế quy n,   i   h  ủa đối t  n  thi hành  à   n  dân tr n địa  àn ph  n   

2.   y theo nội dun , t nh  h t, y u   u  ủa việ    y ý kiến Nhân dân, khả 

năn , đi u kiện đáp ứn  thự  tế  ủa địa ph ơn  và ph  h p với quy  hế thự  hiện 

dân  hủ   ph  n , Ủy  an nhân dân ph  n  quyết định  ựa  họn một hoặ  một số 

hình thứ  quy định t i khoản 1 Đi u này đ  t   hứ    y ý kiến Nhân dân   r  n  

h p pháp  uật  ó quy định v  việ  áp dụn  hình thứ ,  á h thứ  t   hứ   ụ th  đ  

  y ý kiến  ủa Nhân dân v  nội dun  nh t định thì việ  t   hứ    y ý kiến Nhân 

dân, t n  h p,  iải trình, tiếp thu ý kiến tham  ia  ủa Nhân dân thự  hiện theo quy 

định đó  

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 71 + 72/Ngày 01-09-202662



Điều 24. Việc tổ chức   i thoại, lấy ý kiến côn  dân là   i t  ng thi 

hành tron  tr ờng h p Ủy  an nhân dân ph ờn   an hành quyết  ịnh hành 

chính có nội dun  x c lập n hĩa v  hoặc làm chấm dứt, hạn chế quyền, l i ích 

của   i t  n  thi hành 

1.  r ớc khi  an hành quyết định hành  h nh  ó nội dung  á   ập n hĩa vụ 

hoặc  àm  h m dứt, h n chế quy n, l i   h  ủa   n  dân  à đối t  n  thi hành, trừ 

quyết định hành  h nh  ó nội dung thuộ     mật nhà n ớc và quyết định x  ph t vi 

ph m hành  h nh theo quy định của pháp  uật, Ủy  an nhân dân ph  n   ó trách 

nhiệm th n  tin và t o đi u kiện đ    n  dân  à đối t  n  thi hành quyết định hành 

 h nh đ  c biết và trình  ày ý kiến nếu n   i đó  ó y u   u  C n  dân  à đối 

t  n  thi hành quyết định hành  h nh  ó th  tự mình hoặc ủy quy n  ho n   i đ i 

diện trình  ày ý kiến. 

2.  r  ng h p quyết định hành  h nh áp dụng đối với nhi u đối t  ng hoặc 

khi  ét th y c n thiết, thì Ủy  an nhân dân ph  n   ó th  t  chức cuộc họp đối 

tho i, l y ý kiến trực tiếp của  á    n  dân  à đối t  n  thi hành quyết định.  hành 

ph n tham dự cuộc họp bao gồm đ i diện   nh đ o Ủy  an nhân dân ph  n , Ủy 

ban Mặt trận T  quốc Việt Nam ph  n , đ i diện Ban  hanh tra nhân dân ph  n  

và  á    n  dân  à đối t  n  thi hành quyết định hành  h nh  

3  Ý kiến của   n  dân  à đối t  n  thi hành, ý kiến của  ơ quan, t  chứ ,  á 

nhân  ó  i n quan phải đ  c t ng h p đ y đủ; nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến 

của đối t  n  thi hành đ  c g i đến  á   ơ quan, t  chứ ,  á nhân  ó  i n quan và 

đ      u   n  hồ sơ trình ký  an hành quyết định hành  h nh  N   i  ó thẩm 

quy n ra quyết định và  hịu trá h nhiệm v  việ   an hành quyết định hành  h nh 

của mình  

Điều 25. Tr ch nhiệm trong việc tổ chức  ể Nhân dân tham  ia ý kiến 

1. Ủy  an nhân dân ph  n   ó kế ho ch t  chức l y ý kiến Nhân dân v   á  

nội dung quy định t i Đi u 22 của Quy chế này thuộc thẩm quy n quyết định của 

ph  n , tron  đó  á  định rõ nội dung l y ý kiến, hình thức l y ý kiến,  á h thức, 

th i h n tri n khai và trá h nhiệm t  chức thực hiện. Kế ho ch t  chức l y ý kiến 

Nhân dân phải đ  c g i đến Hội đồn  nhân dân và Ủy ban Mặt trận T  quốc Việt 

Nam ph  n   

 r  ng h p t  chức l y ý kiến Nhân dân v  những nội dung thuộc thẩm 

quy n quyết định của  ơ quan nhà n ớc c p tr n thì Ủy  an nhân dân ph  n  t  

chức thực hiện việc l y ý kiến theo  á  nội dun  đ  c giao trong kế ho ch l y ý 

kiến của  ơ quan  hịu trá h nhiệm l y ý kiến. 
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2. Ủy  an nhân dân ph  n  phối h p với Ủy ban Mặt trận T  quốc Việt 

Nam và  á  t  chứ   h nh trị -    hội ph  ng t  chức thực hiện kế ho  h đ  đ  c 

th n  qua   h i gian l y ý kiến Nhân dân  t nh t  à 20 n ày k  từ n ày   n  khai 

nội dung l y ý kiến. 

 r  ng h p pháp  uật  ó quy định cụ th  th i h n l y ý kiến nhân dân thì 

thực hiện theo quy định đó  

3. Chủ tịch Ủy  an nhân dân ph  n   hịu trá h nhiệm chỉ đ o việc tiếp 

nhận, t ng h p ý kiến, th n  tin phản hồi của Nhân dân  n hi n  ứu tiếp thu, giải 

trình ý kiến tham gia của Nhân dân v   á  nội dung thuộc thẩm quy n quyết định 

của ph  n  đ  quyết định theo thẩm quy n hoặ   áo  áo  ội đồn  nhân dân, Ủy 

 an nhân dân ph  n  quyết định và thực hiện việ    n  khai kết quả t ng h p ý 

kiến của Nhân dân, nội dung giải trình, tiếp thu đến Nhân dân   

4  Đối với những nội dun  do  ơ quan  ó thẩm quy n giao cho UBND 

ph  n  đ a ra   y ý kiến Nhân dân thì Ủy  an nhân dân ph  n   ó trá h nhiệm 

t ng h p ý kiến và  áo  áo với  ơ quan  ó thẩm quy n v  kết quả l y ý kiến Nhân 

dân tr n địa  àn  Cơ quan  ó thẩm quy n quyết định  ó trá h nhiệm n hi n  ứu, 

tiếp thu ý kiến đón   óp  ủa Nhân dân v  những nội dun  đ  đ a ra   y ý kiến; 

tr  ng h p quyết định  ó nội dun  khá  với ý kiến của đa số Nhân dân thì phải 

giải trình, n u rõ  ý do  ủa việ  kh n  tiếp thu và  hịu trá h nhiệm v  quyết định 

của mình  Nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến của Nhân dân phải đ  c g i đến Ủy 

 an nhân dân ph  n  đ  thực hiện việ    n  khai th n  tin đến Nhân dân  

5. Ủy  an nhân dân ph  n  t ng h p,  áo  áo  ội đồn  nhân dân v  việc t  

chức l y ý kiến Nhân dân và kết quả thực hiện t i k  họp th  ng lệ g n nh t, đồng 

th i g i đến Ủy ban Mặt trận T  quốc Việt Nam đ   iám sát   

6. Ủy ban Mặt trận T  quốc Việt Nam ph  ng phối h p với Ủy  an nhân 

dân ph  n  tron  việc thực hiện kế ho ch t  chức l y ý kiến Nhân dân và t  chức 

hội nghị đối tho i với Nhân dân tr n địa  àn  trực tiếp h ớng dẫn, thực hiện việc t  

chức l y kiến Nhân dân đối với những nội dung thuộ  trá h nhiệm của Mặt trận T  

quốc Việt Nam theo quy định của pháp  uật. 

Ủy ban Mặt trận T  quốc Việt Nam ph  n  thực hiện  iám sát việc lập và t  

chức thực hiện kế ho ch t  chức l y ý kiến Nhân dân tr n địa  àn  việc t  chứ  đối 

tho i, l y ý kiến tron  tr  ng h p Ủy  an nhân dân ph  n   an hành quyết định 

hành  h nh  ó nội dun   á   ập n hĩa vụ hoặ   àm  h m dứt, h n chế quy n, l i 

  h  ủa đối t  n  thi hành và quá trình, kết quả giải trình, tiếp thu và t  chức thực 

hiện  á  nội dun  Nhân dân tham  ia ý kiến.  
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Điều 26. Tr ch nhiệm của Nhân dân tron  việc tham  ia ý kiến về c c 

nội dung ở ph ờn  

1. Đản  vi n,  án  ộ,   n   hứ , vi n  hứ  và mọi   n  dân    trú tr n địa 

 àn  ó trá h nhiệm t  h  ự  tham  ia ý kiến v  những nội dun   i n quan trực tiếp 

đến đ i sống của t  dân phố đ   àm  ơ s   ho  á   ơ quan  ó thẩm quy n  em  ét, 

quyết định  á  v n đ  quan trọng của địa ph ơn ,  ủa đ t n ớc. 

2  Cá nhân, hộ  ia đình  ó trá h nhiệm tham gia hoặc c  đ i diện hộ  ia đình 

tham dự họp  àn, thảo luận, th  hiện ý kiến đối với  á  nội dun  theo y u   u của 

c p  ó thẩm quy n. 

3  C n  dân theo dõi, đánh  iá,  iám sát việc t ng h p, giải trình, tiếp thu ý 

kiến của Nhân dân tr n địa  àn đối với những nội dun  đ  đ    đ a ra   y ý kiến 

và quá trình t  chức thực hiện quyết định của  ơ quan  ó thẩm quy n đối với  á  

nội dun  này  

M c 4 

NHÂN DÂN  IỂM TRA, GIÁM SÁT 

Tiểu m c 1 

NỘI DUNG, HÌNH THỨC KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

Điều 27. Nội dung kiểm tra,  i m s t 

1  C n  dân ki m tra việc thực hiện  á  nội dun  mà Nhân dân đ   àn và 

quyết định quy định t i Đi u 12 của Quy chế này  

2  C n  dân  iám sát việc t  chức thực hiện dân  hủ    ơ s  và việc thực 

hiện  h nh sá h, pháp  uật của  h nh quy n ph  n ,  án  ộ,   ng chức, vi n  hức, 

n   i  ao động thuộc ph  n , n   i ho t độn  kh n   huy n trá h   t  dân phố. 

Điều 28. Hình thức kiểm tra,  i m s t 

1  C n  dân trực tiếp thực hiện việc ki m tra,  iám sát th n  qua  

a) Ho t độn   ao động, sản xu t, học tập,   n  tá , sinh ho t của   n  dân   

t  dân phố; 

 ) Quan sát, tìm hi u, giao tiếp với  án  ộ,   n   hức, vi n  hứ , n   i 

động của ph  n , n   i ho t độn  kh n   huy n trá h   t  dân phố và n   i dân 

  t  dân phố; 

c) Tiếp cận  á  th n  tin đ      n  khai   á  th n  tin,  áo  áo  ủa  h nh 

quy n ph  n ,  án  ộ,   n   hức, vi n  hứ , n   i  ao động thuộc ph  n , n   i 

ho t độn  kh n   huy n trá h   t  dân phố,  ơ quan, t  chứ ,  á nhân đ  c giao 

quản  ý hoặc thực hiện  á  nội dun  Nhân dân đ   àn và quyết định; 
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d) Tham dự hội nghị trao đ i, đối tho i giữa Ủy  an nhân dân ph  n  với 

Nhân dân, hội nghị tiếp  ú     tri, ho t động tiếp   n  dân  hội nghị định k  và 

 á   uộc họp khá   ủa cộng đồn  dân     

2  C n  dân thực hiện việc ki m tra,  iám sát th n  qua Mặt trận T  quốc 

Việt Nam ph  n , th n  qua ho t động của Ban  hanh tra nhân dân ph  n , Ban 

Giám sát đ u t   ủa cộn  đồn  và  á  t  chức tự quản khá    địa ph ơn  đ  c 

thành  ập theo quy định của pháp  uật. 

Điều 29. Hội nghị trao  ổi,   i thoại giữa Ủy  an nhân dân ph ờn  với 

Nhân dân 

1. H n  năm, Ủy  an nhân dân ph  n   ó trá h nhiệm phối h p với Ủy ban 

Mặt trận T  quốc Việt Nam ph  n  t  chứ   t nh t một l n hội nghị trao đ i, đối 

tho i với Nhân dân tr n địa  àn v  tình hình ho t động của Ủy  an nhân dân và 

những v n đ   i n quan đến quy n và n hĩa vụ của   n  dân   địa ph ơn   

2. Nội dun ,  á h thức t  chức hội nghị trao đ i, đối tho i giữa Ủy  an nhân 

dân ph  n  với Nhân dân thực hiện theo quy định của pháp  uật v  t  chứ   h nh 

quy n địa ph ơn  và quy định khá   ủa pháp  uật  ó  i n quan  

Điều 30. Hội nghị  ịnh kỳ của cộn   ồn  dân c  

1. Hội nghị của cộng đồn  dân    đ  c t  chứ  định k  mỗi năm một l n 

vào th i gian cuối năm  

2. T  tr  n  t  dân phố  ó trá h nhiệm triệu tập, chủ trì hội nghị   hành 

ph n tham dự hội nghị  à đ i diện của toàn th   á  hộ  ia đình tron  t  dân phố. 

3. T i hội nghị,    tr  n  t  dân phố  ó trá h nhiệm  áo  áo với Nhân dân 

v  tình hình  ủa cộng đồn  dân   , kết quả thực hiện  á  nội dun  đ  đ  c t  dân 

phố  àn và quyết định  Đ i diện Ban   n  tá  Mặt trận t   áo  áo,  un    p th n  

tin v  tình hình, kết quả thực hiện dân  hủ   t  dân phố và tr n địa  àn ph  n . 

 hành vi n Ban  hanh tra nhân dân đ  c b u t i t  dân phố  áo  áo,  un    p 

th n  tin v  việc thực hiện nhiệm vụ ki m tra,  iám sát,  em  ét,  á  minh theo 

kiến nghị của Nhân dân tr n địa  àn  

4. Việc t  chức hội nghị định k  của t  dân phố thực hiện theo quy định. 

Điều 31. Xử lý kết quả kiểm tra,  i m s t của Nhân dân 

1   h n  qua việc ki m tra,  iám sát trực tiếp, Nhân dân đánh  iá mứ  độ 

hài  òn  đối với ho t động của  h nh quy n địa ph ơn , đối với  án  ộ,   n   hức, 

vi n  hứ  và n   i  ao động thuộc ph  n  trực tiếp thực hiện thủ tụ  hành  h nh, 

giải quyết   n  việc của   n  dân  
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2   hi phát hiện hành vi, nội dun   ó d u hiệu vi ph m,   n  dân  ó quy n 

khiếu n i, tố  áo theo quy định của pháp  uật hoặc kiến nghị, phản ánh đến  h nh 

quy n,  án  ộ,   n   hức, vi n  hứ , n   i lao động thuộc ph  n , T  tr  n  t  

dân phố, Ban   n  tá  Mặt trận t  và  á  t  chứ , đoàn th  mà mình  à thành vi n, 

hội vi n, đến đ i bi u Quốc hội, đ i bi u Hội đồn  nhân dân  á    p hoặc phản 

ánh, đ  nghị Ban  hanh tra nhân dân, Ban Giám sát đ u t   ủa cộn  đồng, t  chức 

tự quản khá    địa ph ơn  đ    thành  ập theo quy định của pháp  uật  em  ét, 

thực hiện ki m tra,  iám sát theo  hứ  năn , nhiệm vụ. 

3  Ban  hanh tra nhân dân ph  n , Ban Giám sát đ u t   ủa cộn  đồng thay 

mặt Nhân dân thực hiện ki m tra,  iám sát theo quy định của Luật Thực hiện dân 

chủ    ơ s . 

Điều 32. Tr ch nhiệm trong việc bảo  ảm  ể Nhân dân thực hiện kiểm 

tra,  i m s t 

1  Cá   ơ quan, t  chứ ,  á nhân quy định t i khoản 2 Đi u 31 của Quy chế 

này  ó trá h nhiệm tiếp nhận, x   ý, giải quyết khiếu n i, tố  áo, kiến nghị, phản 

ánh  ủa   n  dân theo thẩm quy n hoặc thực hiện việc ki m tra,  iám sát theo quy 

định của pháp  uật. 

2. Ủy  an nhân dân ph  n   ó trá h nhiệm sau đây  

a) T o lập và  ảo đảm vận hành  n định, th  n   uy n hệ thốn  đánh  iá 

mứ  độ hài  òn   ủa Nhân dân, tiếp nhận  óp ý, kiến nghị, phản ánh đ  n   i dân 

 ó th  trực tiếp  ày tỏ thái độ, sự đánh  iá, nhận  ét đối với ho t động của  h nh 

quy n ph  n  và  ủa  án  ộ,   n   hức, vi n  hứ , n   i  ao động trực tiếp thực 

hiện thủ tụ  hành  h nh,  iải quyết   n  việc của   n  dân  

 )  em  ét,  iải quyết, giải trình và trả l i kịp th i khiếu n i, tố  áo, kiến 

nghị, phản ánh  ủa   n  dân, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận T  quốc Việt Nam, 

 á  t  chứ  thành vi n  ủa Mặt trận T  quốc Việt Nam ph  n  hoặ   áo  áo, 

chuy n th n  tin đến  ơ quan  ó thẩm quy n đối với những v n đ  kh n  thuộc 

thẩm quy n giải quyết của mình  

c) T o đi u kiện và  ảo đảm đ  Ban  hanh tra nhân dân, Ban Giám sát đ u 

t   ủa cộn  đồn  và  á  t  chức tự quản khá   ủa Nhân dân   địa ph ơn  thực 

hiện nhiệm vụ ki m tra,  iám sát theo quy định của pháp  uật; 

d) X   ý n   i  ó hành vi  ản tr    n  dân thực hiện quy n ki m tra,  iám 

sát hoặ  n   i  ó hành vi trả th , tr  dập n   i khiếu n i, tố  áo, kiến nghị, phản 

ánh theo quy định của pháp  uật. 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 71 + 72/Ngày 01-09-2026 67



3  C n  dân  hịu trá h nhiệm v  nội dung khiếu n i, tố  áo, kiến nghị, phản 

ánh  ủa mình   hủ độn , t  h  ực phối h p với Ban  hanh tra nhân dân, Ban Giám 

sát đ u t   ủa cộn  đồn  và  á   ơ quan, t  chứ ,  á nhân  ó trá h nhiệm trong 

việ   á  minh, ki m tra,  iám sát đối với  á  nội dun  mà   n  dân đ  kiến nghị, 

đ  nghị. 

Tiểu m c 2 

BAN THANH TRA NHÂN DÂN Ở PHƯỜNG 

Điều 33. Tổ chức Ban Thanh tra nhân dân ở ph ờn  

1  Ban  hanh tra nhân dân ph  n  gồm  á  thành vi n đ  c b u từ  á  t  

dân phố tr n địa  àn ph  n . Số    n  thành vi n Ban  hanh tra nhân dân t ơn  

ứng số    n  t  dân phố tr n địa  àn ph  n  nh n  kh n   t hơn 05 n   i. 

2. Nhiệm k  của Ban  hanh tra nhân dân theo nhiệm k  của t  tr  n  t  dân 

phố tr n   n  địa  àn  

Trong nhiệm k , nếu thành vi n Ban  hanh tra nhân dân kh n  hoàn thành 

nhiệm vụ, kh n   òn đ    t n nhiệm hoặ   in th i  àm nhiệm vụ thì Ủy ban Mặt 

trận T  quốc Việt Nam ph  n  đ  nghị t  dân phố đ    u thành vi n đó  em  ét, 

 ho th i  àm nhiệm vụ. 

 r  ng h p khuyết thành vi n Ban  hanh tra nhân dân tron  nhiệm k  và 

th i  ian  òn   i của nhiệm k   à từ 06 thán  tr    n thì Ban   n  tá  Mặt trận   t  

phối h p với    tr  n  t  chức việc b u b  sun  thành vi n Ban  hanh tra nhân 

dân theo h ớng dẫn của Ủy ban Mặt trận T  quốc Việt Nam ph  n   

3  Ban  hanh tra nhân dân ph  n   ồm  r  n   an,  hó  r  n   an và  á  

Ủy vi n   r  ng ban chịu trá h nhiệm chung v  ho t động của Ban  hanh tra nhân 

dân   hó  r  n   an  ó trá h nhiệm  iúp  r  ng ban thực hiện nhiệm vụ   á  

thành vi n khá  thực hiện nhiệm vụ theo sự phân   n   ủa  r  ng ban. 

Điều 34. Tiêu chuẩn thành viên Ban Thanh tra nhân dân ph ờn  

1  Có phẩm ch t đ o đức tốt,  ó uy t n tron   ộn  đồn  dân   ,  ó đủ sức 

khỏe đ  hoàn thành nhiệm vụ   ó hi u biết v   h nh sá h, pháp  uật và tự nguyện 

tham  ia Ban  hanh tra nhân dân  

2  Là   n  dân th  n  trú tr n địa  àn và kh n  đồng th i  à  án  ộ,   n  

chứ , vi n  hứ , n   i  ao động thuộ  ph  n , n   i ho t độn  kh n   huy n 

trá h  , t  dân phố  
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Điều 35. Nhiệm v , quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân ph ờn  

1. Ki m tra việc thực hiện  á  quyết định đ  đ    Nhân dân  àn và quyết 

định   iám sát việc thực hiện  h nh sá h, pháp  uật, việc thực hiện pháp  uật v  

thực hiện dân  hủ    ơ s  của ph  n ,  án  ộ,   n   hứ , vi n  hứ , n   i lao 

động thuộ  ph  n  và n   i ho t độn  kh n   huy n trá h   t  dân phố  

2. Kiến nghị  ơ quan, n   i  ó thẩm quy n x   ý theo quy định của pháp 

luật khi phát hiện  ó d u hiệu vi ph m pháp luật và  iám sát việc thực hiện kiến 

nghị đó  

3  Y u   u  h nh quy n ph  n ,  án  ộ,   n   hứ , vi n  hứ , n   i lao 

động thuộ  ph  n   un    p th n  tin, tài  iệu  ó  i n quan đ  phục vụ việ   á  

minh, ki m tra,  iám sát  

4   em  ét,  á  minh vụ việc cụ th  theo kiến nghị của   n  dân,  ộn  đồng 

dân     

5. Kiến nghị Chủ tịch Ủy  an nhân dân ph  n ,  án  ộ,   n   hứ , vi n 

chứ , n   i  ao động thuộ  ph  n ,    tr  n  t  dân phố kh c phục h n chế, 

thiếu sót đ    phát hiện qua việc ki m tra,  iám sát; bảo đảm quy n và   i   h h p 

pháp,  h nh đán   ủa t  chứ ,   n  dân   i u d ơn  nhữn  đơn vị,  á nhân  ó 

thành t  h   r  ng h p phát hiện n   i  ó hành vi vi ph m pháp  uật thì kiến nghị 

 ơ quan, t  chứ   ó thẩm quy n  em  ét,     ý  

6. Tham dự  á   uộc họp của Hội đồn  nhân dân, Ủy  an nhân dân ph  n  

 ó nội dun   i n quan đến việc thực hiện nhiệm vụ ki m tra,  iám sát  ủa Ban 

 hanh tra nhân dân  

7. Tiếp nhận kiến nghị, phản ánh  ủa   n  dân, t  dân phố và  á  t  chứ ,  á 

nhân  ó  i n quan đến ph m vi ki m tra,  iám sát  ủa Ban  hanh tra nhân dân  

Điều 36. Hoạt  ộng của Ban Thanh tra nhân dân ph ờn . 

1  Ban  hanh tra nhân dân ph  n  do Ủy ban Mặt trận T  quốc Việt Nam 

ph  n  trực tiếp chỉ đ o, h ớng dẫn ho t động. 

2  Căn  ứ vào  h ơn  trình hành động và sự chỉ đ o, h ớng dẫn của Ủy ban 

Mặt trận T  quốc Việt Nam ph  n , Ban  hanh tra nhân dân  ây dựn  ph ơn  

h ớng, nội dung kế ho ch ho t động của mình theo từn  quý, 06 thán  và h n  năm  

3  Ban  hanh tra nhân dân  ó trá h nhiệm định k   áo  áo hoặ   áo  áo khi 

 ó y u   u v  ho t động của mình với Ủy ban Mặt trận T  quốc Việt Nam ph  n   

Ban  hanh tra nhân dân đ  c m i tham dự cuộc họp của Hội đồn  nhân dân, Ủy 

 an nhân dân, Ủy ban Mặt trận T  quốc Việt Nam ph  n   ó nội dun   i n quan 

đến việc thực hiện nhiệm vụ ki m tra,  iám sát  ủa Ban  hanh tra nhân dân  
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Điều 37. Tr ch nhiệm trong việc bảo  ảm hoạt  ộng của Ban Thanh tra 

nhân dân ph ờn  

1. Ủy  an nhân dân ph  n   ó trá h nhiệm sau đây  

a)  h n   áo  ho Ban  hanh tra nhân dân v  nhữn   h nh sá h, pháp  uật chủ 

yếu  i n quan đến t  chức, ho t động, nhiệm vụ, quy n h n của  h nh quy n ph  n   

 á  mụ  ti u và nhiệm vụ phát tri n kinh tế -    hội h n  năm  ủa địa ph ơn   

b) Cung c p th n  tin hoặ  y u   u  ơ quan, t  chứ ,  á nhân  ó  i n quan 

cung c p đ y đủ, kịp th i th n  tin, tài  iệu c n thiết theo y u   u của Ban Thanh 

tra nhân dân  

 )  em  ét,  iải quyết kịp th i  á  kiến nghị của Ban  hanh tra nhân dân, 

th n   áo kết quả giải quyết trong th i h n 15 n ày k  từ n ày nhận đ  c kiến nghị; 

d)  h n   áo  ho Ban  hanh tra nhân dân kết quả giải quyết khiếu n i, tố 

 áo, việc thực hiện pháp  uật v  thực hiện dân  hủ    ơ s  tr n địa  àn ph  n   

đ)     ý n   i  ó hành vi  ản tr  ho t động của Ban  hanh tra nhân dân, 

n   i  ó hành vi trả th , tr  dập thành vi n Ban  hanh tra nhân dân theo quy định 

của pháp  uật. 

2. Ủy ban Mặt trận T  quốc Việt Nam ph  n   ó trá h nhiệm sau đây  

a)   ớng dẫn việc t  chức hội nghị của t  dân phố đ  b u hoặ   ho th i  àm 

thành vi n Ban  hanh tra nhân dân  

 ) C n  nhận kết quả b u thành vi n Ban  hanh tra nhân dân  t  chức cuộc 

họp của Ban  hanh tra nhân dân đ  b u  r  n   an,  hó  r  n   an và phân 

  n  nhiệm vụ cho từn  thành vi n  th n   áo kết quả b u và thành ph n Ban 

 hanh tra nhân dân đến Hội đồn  nhân dân, Ủy ban nhân dân và Nhân dân tr n địa 

 àn ph  n   

 )   ớng dẫn Ban  hanh tra nhân dân  ây dựn   h ơn  trình, kế ho ch, nội 

dun    n  tá    em  ét  áo  áo ho t động của Ban  hanh tra nhân dân và h ớng 

dẫn, chỉ đ o ho t động của Ban  hanh tra nhân dân  tham  ia ho t động của Ban 

 hanh tra nhân dân khi  ét th y c n thiết; 

d)  á  nhận  i n  ản, kiến nghị của Ban  hanh tra nhân dân  đ n đốc việc 

giải quyết kiến nghị của Ban  hanh tra nhân dân  

đ) Độn  vi n Nhân dân   địa ph ơn  ủng hộ, phối h p, t  h  ực hỗ tr  ho t 

động của Ban  hanh tra nhân dân  
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e) Hỗ tr  kinh ph  ho t độn   ho Ban  hanh tra nhân dân   inh ph  hỗ tr  

cho ho t động của Ban  hanh tra nhân dân đ  c s  dụng từ nguồn n ân sá h nhà 

n ớc theo dự toán, kế ho ch h n  năm  ủa Ủy ban Mặt trận T  quốc Việt Nam 

ph  n , do n ân sá h nhà n ớ  ph  n   ảo đảm. 

3. T  chứ  và ho t động của Ban  hanh tra nhân dân thực hiện theo quy 

định của Ch nh phủ. 

Tiểu m c 3 

BAN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG 

Điều 38. Tổ chức Ban Gi m s t  ầu t  của cộn   ồng 

1  Ban Giám sát đ u t   ủa cộn  đồn  đ  c Ủy ban Mặt trận T  quốc Việt 

Nam ph  n  quyết định thành  ập theo từn   h ơn  trình, dự án đ u t    n , dự 

án đ u t  theo ph ơn  thứ  đối tá    n  t  (   ) tri n khai tr n địa  àn ph  n , 

 h ơn  trình, dự án đ u t    ng vốn và   n  sức của t  dân phố hoặc b ng nguồn 

tài tr  trực tiếp của  á  t  chứ ,  á nhân  ho ph  n . 

Ban Giám sát đ u t   ủa cộn  đồn   ó  t nh t  à 05 thành vi n,  ồm đ i diện 

Ủy ban Mặt trận T  quốc Việt Nam, Ban  hanh tra nhân dân ph  n  và đ i diện 

n   i dân tr n địa  àn t  dân phố nơi  ó  h ơn  trình, dự án  Ban Giám sát đ u t  

của cộn  đồng tự giải th  sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

2  Ban Giám sát đ u t   ủa cộn  đồn   ó  r  n   an,  hó  r  n   an và  á  

Ủy vi n   r  ng ban chịu trá h nhiệm chung v  ho t động của Ban Giám sát đ u t  

của cộn  đồn    hó  r  n   an  ó trá h nhiệm  iúp  r  ng ban thực hiện nhiệm 

vụ   á  thành vi n khá  thực hiện nhiệm vụ theo sự phân   n   ủa  r  ng ban. 

Điều 39. Tiêu chuẩn thành viên Ban Gi m s t  ầu t  của cộn   ồng 

1  Có phẩm ch t đ o đức tốt, trung thự ,   n  tâm,  ó uy t n tron   ộng 

đồn  dân   ,  ó đủ sức khỏe đ  hoàn thành nhiệm vụ   ó hi u biết v   h nh sá h, 

pháp  uật hoặc kinh nghiệm, hi u biết v   á   ĩnh vự   ó  i n quan đến  h ơn  

trình, dự án đ u t  và tự nguyện tham  ia Ban Giám sát đ u t   ủa cộn  đồng. 

2  Là   n  dân th  n  trú tr n địa  àn và kh n  đồng th i  à  án  ộ,   n  

chứ , vi n  hứ , n   i  ao động thuộ  ph  n   kh n   ó n   i thân  à n   i  ó 

thẩm quy n quyết định đ u t ,  hủ đ u t  hoặ  đ i diện chủ đ u t , đơn vị t  v n 

của chủ đ u t , nhà th u dự án hoặ  đơn vị t  v n,  iám sát  ủa nhà th u, n   i 

trực tiếp quản  ý dự án đ u t  tr n địa  àn ph  n   
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Điều 40. Nhiệm v , quyền hạn của Ban Gi m s t  ầu t  của cộn   ồng 

1. Nhiệm vụ: 

a)  heo dõi,  iám sát sự ph  h p của chủ tr ơn  đ u t , quyết định đ u t  

với quy ho ch, kế ho  h đ u t  tr n địa  àn ph  n   việc chủ đ u t   h p hành  á  

quy định v  chỉ giới đ t đai và s  dụn  đ t, quy ho ch mặt b ng chi tiết, ph ơn  án 

kiến trú ,  ây dựng, x   ý  h t thải, bảo vệ m i tr  n , đ n   ,  iải phón  mặt 

b n  và ph ơn  án tái định   , kế ho  h đ u t   tình hình tri n khai và tiến độ thực 

hiện  á   h ơn  trình, dự án, việc thực hiện   n  khai th n  tin tron  quá trình 

đ u t  đối với  á   h ơn  trình, dự án đ u t    n , dự án đ u t  từ nguồn vốn 

khá  tr n địa  àn ph  n   

 ) Đối với  á   h ơn  trình, dự án đ u t    ng vốn và   n  sức của t  dân 

phố, dự án s  dụn  n ân sá h ph  ng hoặc b ng nguồn tài tr  trực tiếp của  á  t  

chứ ,  á nhân  ho ph  n , thì thực hiện theo dõi, ki m tra,  iám sát việc thực hiện 

 á  nội dun  quy định t i đi m a khoản này và ki m tra,  iám sát việ  tuân thủ  á  

quy trình, quy ph m k  thuật, định mứ  và  hủng lo i vật t  theo quy định; theo 

dõi, ki m tra kết quả nghiệm thu và quyết toán   n  trình  

 )  hát hiện những việ   àm t n h i đến l i   h  ủa cộn  đồng; nhữn  tá  

độn  ti u  ực của dự án đến m i tr  ng sinh sống của cộn  đồn  tron  quá trình 

thực hiện đ u t  và vận hành dự án  những việ   ây   n  ph , th t thoát vốn, tài sản 

thuộ   á   h ơn  trình, dự án đ u t   

2. Quy n h n: 

a) Y u   u  ơ quan quản  ý nhà n ớ   ó thẩm quy n cung c p  á  th n  tin 

v  quy ho  h  ó  i n quan đến việc quyết định đ u t  dự án, kế ho ch s  dụn  đ t 

đai theo quy định của pháp  uật v  đ t đai  

 ) Y u   u  ơ quan quản  ý nhà n ớ   ó  i n quan trả l i v   á  v n 

đ  thuộc ph m vi quản  ý theo quy định của pháp  uật; 

 ) Y u   u chủ  h ơn  trình,  hủ đ u t  trả l i, cung c p  á  th n  tin phục 

vụ việ   iám sát đ u t   ồm quyết định đ u t   th ng tin v  chủ đ u t ,  an quản 

 ý dự án, địa chỉ  i n hệ; tiến độ và kế ho  h đ u t   diện t  h  hiếm đ t và s  dụng 

đ t; quy ho ch mặt b ng chi tiết và ph ơn  án kiến trú   đ n   ,  iải phón  mặt 

b n  và ph ơn  án tái định     ph ơn  án     ý  h t thải và bảo vệ m i tr  ng. 

Đối với  á   h ơn  trình, dự án đ u t    ng vốn và   n  sức của t  dân 

phố, dự án s  dụn  n ân sá h ph  n  hoặc b ng nguồn tài tr  trực tiếp của  á  t  

chứ ,  á nhân  ho ph  n , thì n oài  á  nội dun  tr n,  hủ  h ơn  trình,  hủ đ u 

t   ó trá h nhiệm cung c p th m th n  tin v  quy trình, quy ph m k  thuật, chủng 

lo i và định mức vật t   kết quả nghiệm thu và quyết toán   n  trình  
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d) Tiếp nhận  á  th n  tin do   n  dân phản ánh đ  g i đến  á   ơ quan 

quản  ý nhà n ớ   ó thẩm quy n hoặc tiến hành ki m tra,  iám sát theo ph m vi 

nhiệm vụ, quy n h n của Ban; tiếp nhận và th n  tin  ho   n  dân  iết ý kiến trả 

l i của  á   ơ quan quản  ý nhà n ớ   ó thẩm quy n v  kiến nghị của   n  dân  

đ)  hi phát hiện d u hiệu vi ph m pháp  uật tron  quá trình thực hiện dự án 

 ây ảnh h  n  n hi m trọn  đến sản xu t, an ninh, văn hóa,    hội, m i tr  ng 

sinh sống của cộn  đồng hoặc chủ đ u t  kh n  thực hiện   n  khai th n  tin v  

 h ơn  trình, dự án đ u t  theo quy định của pháp  uật thì phản ánh đến  ơ quan 

quản  ý nhà n ớ   ó thẩm quy n và kiến nghị biện pháp     ý  tr  ng h p c n thiết 

thì kiến nghị c p  ó thẩm quy n đình  hỉ thực hiện đ u t , vận hành dự án  

Điều 41. Hoạt  ộng của Ban Gi m s t  ầu t  của cộn   ồng 

1  Ban Giám sát đ u t   ủa cộn  đồng do Ủy ban Mặt trận T  quốc Việt 

Nam ph  n  trực tiếp chỉ đ o ho t động. 

2   r n  ơ s  h ớng dẫn của Ủy ban Mặt trận T  quốc Việt Nam ph  n , 

Ban Giám sát đ u t   ủa cộn  đồn   ây dựn   h ơn  trình, kế ho ch ki m tra, 

 iám sát đ u t   ủa cộn  đồn   ám sát  á  nhiệm vụ và nội dung ki m tra,  iám 

sát quy định t i Đi u 40 của Quy chế này  

3  Ban Giám sát đ u t   ủa cộn  đồn   ó trá h nhiệm định k   áo  áo hoặc 

 áo  áo khi  ó y u   u v  kết quả  iám sát đ u t   ủa cộn  đồng với Ủy ban Mặt 

trận T  quốc Việt Nam ph  n    r  n   an Giám sát đ u t   ủa cộn  đồn  đ  c 

m i tham dự cuộc họp của Hội đồn  nhân dân, Ủy  an nhân dân, Ủy ban Mặt trận 

T  quốc Việt Nam ph  n   ó nội dun   i n quan đến  h ơn  trình, dự án mà Ban 

Giám sát đ u t   ủa cộn  đồng chịu trá h nhiệm ki m tra,  iám sát  

Điều 42. Tr ch nhiệm trong việc bảo  ảm hoạt  ộng của Ban Gi m s t 

 ầu t  của cộn   ồng 

1. Ủy ban Mặt trận T  quốc Việt Nam ph  n   ó trá h nhiệm sau đây  

a) Chủ trì việ  thành  ập Ban Giám sát đ u t   ủa cộn  đồng cho từng 

 h ơn  trình, dự án  Ban  h  ng trực Ủy ban Mặt trận T  quốc Việt Nam ph  n  

quyết định số    n  thành vi n     đ i diện tham  ia Ban Giám sát đ u t   ủa cộng 

đồng; dự kiến địa  àn và số thành vi n đ  c b u theo từn  địa  àn đ  chỉ đ o Ban 

  n  tá  Mặt trận   t  dân phố phối h p   n     tr  n  t  chức việc b u thành 

vi n  à đ i diện Nhân dân tham  ia Ban Giám sát đ u t   ủa cộn  đồn     n  nhận 

kết quả b u thành vi n Ban Giám sát đ u t   ủa cộn  đồng; t  chức cuộc họp của 

Ban Giám sát đ u t   ủa cộn  đồn  đ  b u  r  n   an,  hó  r  n   an và phân 

  n  nhiệm vụ cho từn  thành vi n    , đ  nghị c  hoặc t  chức b u b  sun  thành 

vi n Ban Giám sát đ u t   ủa cộn  đồn  tron  tr  ng h p khuyết, thiếu; 
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 )  h n   áo  ho  hủ đ u t , Ban quản  ý  h ơn  trình, dự án v  kế ho ch 

 iám sát và thành ph n Ban Giám sát đ u t   ủa cộn  đồng chậm nh t  à 45 n ày 

tr ớ  n ày thực hiện  th n   áo v  thành ph n Ban Giám sát đ u t   ủa cộn  đồng 

đến Hội đồn  nhân dân, Ủy  an nhân dân và Nhân dân   ph  n   

 )   ớng dẫn Ban Giám sát đ u t  của cộn  đồn   ây dựn   h ơn  trình, 

kế ho ch ki m tra,  iám sát  h ơn  trình, dự án đ u t  theo quy định của pháp 

luật; hỗ tr  Ban Giám sát đ u t   ủa cộn  đồng trong việ  th n  tin  i n   c, lập và 

g i  á   áo  áo  iám sát đ u t   ủa cộn  đồng; 

d)  á  nhận văn  ản kiến nghị, phản ánh  ủa Ban Giám sát đ u t   ủa cộng 

đồn  tr ớc khi g i  ơ quan  ó thẩm quy n  đ n đốc việc giải quyết kiến nghị của 

Ban Giám sát đ u t   ủa cộn  đồng; 

đ) Độn  vi n Nhân dân   địa ph ơn  t  h  ực tham gia ki m tra,  iám sát t i 

cộn  đồn  và ủng hộ, hỗ tr  ho t động của Ban Giám sát đ u t   ủa cộn  đồng; 

e) Hỗ tr  kinh ph  ho t độn   ho Ban Giám sát đ u t   ủa cộn  đồng. Kinh 

ph  hỗ tr  cho ho t động của Ban Giám sát đ u t   ủa cộn  đồn  đ  c s  dụng từ 

nguồn n ân sá h nhà n ớc theo dự toán, kế ho ch h n  năm  ủa Ủy ban Mặt trận 

T  quốc Việt Nam ph  n , do n ân sá h nhà n ớ  ph  n   ảo đảm. 

2. Ủy  an nhân dân ph  n   ó trá h nhiệm sau đây  

a) Bố tr  địa đi m  àm việ  đ  Ban Giám sát đ u t   ủa cộn  đồng t  chức 

 á   uộc họp và   u trữ tài  iệu phục vụ ho t động ki m tra,  iám sát  

 ) Y u   u  ơ quan, t  chứ ,  á nhân  ó  i n quan  un    p đ y đủ, kịp th i 

th n  tin, tài  iệu c n thiết theo y u   u của Ban Giám sát đ u t   ủa cộn  đồng; 

 )  em  ét,  iải quyết kịp th i  á  kiến nghị của Ban Giám sát đ u t   ủa 

cộn  đồn , th n   áo kết quả giải quyết trong th i h n 15 n ày k  từ n ày nhận 

đ  c kiến nghị; 

d) X   ý n   i  ó hành vi  ản tr  ho t động của Ban Giám sát đ u t   ủa 

cộn  đồn , n   i  ó hành vi trả th , tr  dập thành vi n Ban Giám sát đ u t   ủa 

cộn  đồn  theo quy định của pháp  uật. 

3. Chủ đ u t ,  an quản  ý  h ơn  trình, dự án  ó trá h nhiệm sau đây  

a) Cung c p đ y đủ, trung thực, kịp th i tài  iệu  i n quan đến việc tri n khai 

thực hiện  h ơn  trình, dự án theo y u   u của Ban Giám sát đ u t   ủa cộn  đồng; 

b) T o đi u kiện thuận l i  ho Ban Giám sát đ u t   ủa cộn  đồng thực hiện 

việc ki m tra,  iám sát theo quy định của pháp  uật; 

c) Tiếp thu ý kiến, kiến nghị ki m tra,  iám sát  ủa Ban Giám sát đ u t   ủa 

cộn  đồn  và th n   áo kết quả thực hiện đến Ban Giám sát đ u t   ủa cộn  đồng. 
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Ch ơn  III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 43. Tr ch nhiệm của Hội  ồn  nhân dân, Ủy  an nhân dân ph ờn  

1. Hội đồn  nhân dân ph  n   ó trá h nhiệm sau đây  

a) Quyết định  á  biện pháp  ảo đảm thực hiện dân  hủ trong ph m vi địa 

 àn ph  n   

b) Giám sát  á   ơ quan, t  chứ ,  á nhân tr n địa  àn ph  n  trong việc 

thực hiện pháp  uật v  thực hiện dân  hủ    ơ s . 

2. Ủy  an nhân dân ph  n   ó trá h nhiệm sau đây  

a) T  chức thực hiện dân  hủ    ơ s  tr n địa  àn ph  n   

b) Giữ mối  i n hệ chặt chẽ với Nhân dân và  á  t  dân phố tr n địa  àn ph  n   

c)  em  ét,  iải quyết và trả l i kịp th i  á  khiếu n i, tố  áo, kiến nghị của 

  n  dân, kiến nghị của Ban  hanh tra nhân dân   ph  n ,  Ban Giám sát đ u t  

của cộn  đồng, Ủy ban Mặt trận T  quốc Việt Nam và  á  t  chứ   h nh trị -    

hội ph  n   

d) Kịp th i  áo  áo  ơ quan nhà n ớc c p tr n v  những v n đ  kh n  thuộc 

thẩm quy n giải quyết của mình  

đ)  hực hiện  á  nhiệm vụ, quy n h n khá  theo quy định của Quy chế này  

Điều 44. Tr ch nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt Nam ph ờn  

1. T  chức vận độn  Nhân dân thực hiện dân  hủ    ơ s , h ơn   ớc, quy 

 ớc của t  dân phố; t  chứ   á  phon  trào thi đua v  thực hiện dân  hủ    ơ s . 

2. Tham gia, hỗ tr , h ớng dẫn Nhân dân thực hiện dân  hủ    ơ s . 

3. Tiếp nhận, t ng h p khiếu n i, tố  áo, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân 

v  thực hiện dân  hủ    ơ s  đ  chuy n đến  ơ quan nhà n ớ   ó thẩm quy n theo 

quy định   iám sát quá trình  iải quyết khiếu n i, tố  áo, phản ánh, kiến nghị của 

Nhân dân  

4. Thực hiện  iám sát, phản biện    hội đối với ho t động của  ơ quan, đơn 

vị,  án  ộ,   n   hứ , vi n  hứ , n   i  ao động trong việc thực hiện  h nh sá h, 

pháp  uật v  thực hiện dân  hủ    ơ s . 

5. Thực hiện  á  nhiệm vụ, quy n h n khá  theo quy định của Quy chế này  
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Điều 45. Tr ch nhiệm của c c tổ chức chính trị - xã hội kh c 

1   uy n truy n, ph  biến, nân   ao nhận thức của hội vi n, đoàn vi n và 

Nhân dân v  thực hiện dân  hủ    ơ s . 

2. Tham gia, phối h p với  ơ quan  ó thẩm quy n ki m tra, thanh tra,  iám 

sát việc thực hiện dân  hủ    ơ s . 

3. Thực hiện  iám sát, phản biện    hội đối với việc thực hiện  á   hủ 

tr ơn , đ  ng lối của Đản ,  h nh sá h, pháp  uật của Nhà n ớ   ó  i n quan trực 

tiếp đến quy n và   i   h h p pháp, việc thực hiện dân  hủ    ơ s  của hội vi n, 

đoàn vi n  

Điều 46. Tổ chức thực hiện  

1. Ủy  an nhân dân ph  ng chủ trì, phối h p với Ủy ban Mặt trận T  quốc 

Việt Nam ph  n  đ n đốc, ki m tra và  iám sát việc thực hiện Quy chế này   

2  Cá  tr  ng h p thực hiện dân  hủ    ơ s   h a đ    quy định t i Quy 

chế này thì thực hiện theo quy định của pháp  uật  i n quan   

3   ron  quá trình thực hiện nếu  ó v n đ   h a rõ hoặ  v ớng m c, Thủ 

tr  n   á   á nhân, t  chứ , đơn vị, T  tr  ng t  dân phố  áo  áo v  Ủy  an nhân 

dân ph  n   em  ét, đi u chỉnh Quy chế  ho ph  h p./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGÂN SƠN 
_____________ 

Số: 01/2026/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Ngân Sơn, ngày 12 tháng 8 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Ngân Sơn 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 

tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15, được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 97/2025/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và 

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội tại tờ trình số 94 /TTr-

VHXH ngày 07/8/2026; 

Ủy ban nhân dân xã ban hành Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân 

chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Ngân Sơn. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ 

sở trên địa bàn xã Ngân Sơn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2026. 

Các Quyết định sau hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành: 

Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 của Ủy ban nhân dân Thị 

trấn Vân Tùng về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở Thị trấn Vân Tùng; 

Quyết định số 113/2023/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của Ủy ban nhân dân 

xã Đức Vân về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở xã Đức Vân; 

Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của Ủy ban nhân dân xã 

Cốc Đán về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã Cốc Đán; 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, 

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, Trưởng phòng Kinh tế xã, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan, Trưởng các thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

trên địa bàn xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Dƣơng Thị Phƣơng Quế 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGÂN SƠN 
_____________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

QUY CHẾ 

Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Ngân Sơn 

(Kèm theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND  

ngày 12 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Ngân Sơn 
___________________________ 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tƣợng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở trên 

địa bàn xã Ngân Sơn; quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở 

cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện 

dân chủ ở cơ sở. 

2. Đối tượng áp dụng 

Mọi công dân cư trú trên địa bàn xã Ngân Sơn và các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn xã Ngân Sơn. 

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dân chủ 

1. Bảo đảm quyền của công dân, cán bộ công chức, viên chức và người lao 

động được biết, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

dân chủ ở xã Ngân Sơn. 

2. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước, vai trò của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện dân chủ. 

3. Thực hiện dân chủ trên địa bàn xã Ngân Sơn trong khuôn khổ Hiến pháp 

và pháp luật; bảo đảm trật tự, kỷ cương, không cản trở hoạt động bình thường của 

chính quyền địa phương. 

4. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, 

cá nhân. 

5. Bảo đảm công khai, minh bạch, tăng cường trách nhiệm giải trình trong 

quá trình thực hiện dân chủ trên địa bàn xã Ngân Sơn. 

6. Tôn trọng ý kiến đóng góp của Nhân dân, kịp thời giải quyết kiến nghị, 

phản ánh của Nhân dân. 
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Điều 3. Quyền của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở 

1. Được công khai thông tin và yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, chính 

xác, kịp thời theo quy định của pháp luật. 

2. Đề xuất sáng kiến, tham gia ý kiến, bàn và quyết định đối với các nội 

dung thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy chế này và quy định khác của pháp luật 

có liên quan. 

3. Kiểm tra, giám sát, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối 

với các quyết định, hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo 

quy định của pháp luật. 

4. Được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp 

trong thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở 

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

2. Tham gia ý kiến về các nội dung được đưa ra lấy ý kiến ở cơ sở theo quy 

định của quy chế này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Chấp hành quyết định của cộng đồng dân cư, chính quyền địa phương, cơ 

quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động. 

4. Kịp thời kiến nghị, phản ánh, tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền khi phát 

hiện hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

5. Tôn trọng và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, lợi ích của Nhà nước, quyền 

và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

Điều 5. Quyền thụ hƣởng của công dân 

1. Được Nhà nước và pháp luật công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm thực 

hiện quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã 

hội. Được bảo đảm thực hiện các quyền về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy 

định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Được thông tin đầy đủ, kịp thời về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính sách 

an sinh xã hội, phúc lợi xã hội theo quy định của pháp luật và quyết định của chính 

quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức ở nơi mình cư trú, công tác, làm việc. 

3. Được thụ hưởng thành quả đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, chế độ an 

sinh xã hội, sự an toàn, ổn định của đất nước, của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ 

chức có sử dụng lao động và kết quả thực hiện dân chủ ở nơi mình cư trú, công tác, 

làm việc. 
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4. Được tạo điều kiện để tham gia học tập, công tác, lao động, sản xuất, kinh 

doanh, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bản thân, gia đình và 

cộng đồng. 

Chƣơng II 

CÔNG KHAI THÔNG TIN Ở XÃ 

Điều 6. Những nội dung chính quyền địa phƣơng cần phải công khai 

1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế hằng năm của xã và kết quả thực hiện. 

2. Số liệu, báo cáo thuyết minh dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch hoạt 

động tài chính của xã trình Hội đồng nhân dân xã; dự toán ngân sách, kế hoạch 

hoạt động tài chính đã được Hội đồng nhân dân xã quyết định; số liệu và thuyết 

minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã định kỳ theo quý, 06 tháng, hằng 

năm; quyết toán ngân sách nhà nước và kết quả thực hiện các hoạt động tài chính 

khác đã được Hội đồng nhân dân xã phê chuẩn; kết quả thực hiện các kiến nghị của 

Kiểm toán nhà nước (nếu có). 

3. Dự án, công trình đầu tư trên địa bàn xã và tiến độ thực hiện; kế hoạch thu 

hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện dự án, công 

trình đầu tư trên địa bàn xã; kế hoạch quản lý, sử dụng quỹ đất do xã quản lý; kế 

hoạch cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của 

xã; quy hoạch xây dựng xã. 

4. Quy chế thực hiện dân chủ ở xã; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công 

chức và người hoạt động không chuyên trách ở thôn; quy tắc ứng xử của người có 

chức vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương. 

5. Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương 

trình, dự án đối với địa bàn xã; các khoản huy động Nhân dân đóng góp. 

6. Tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng, thu hồi, điều 

chuyển, chuyển đổi công năng, bán, thanh lý, tiêu hủy và hình thức xử lý khác đối 

với tài sản công do xã quản lý; tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản 

công của chính quyền địa phương. 

7. Chủ trương, chính sách, kế hoạch, tiêu chí, đối tượng, quy trình bình xét 

và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ, trợ cấp, tín dụng để thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia, phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng nhà ở, cấp thẻ bảo 

hiểm y tế và các chính sách an sinh xã hội khác được tổ chức triển khai trên địa 

bàn xã. 
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8. Thông tin về phạm vi, đối tượng, cách thức bình xét, xác định đối tượng, 

mức hỗ trợ, thời gian, thủ tục thực hiện phân phối các khoản hỗ trợ từ ngân sách 

nhà nước để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, thảm họa hoặc để 

hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn xã; việc quản lý, sử dụng các 

nguồn đóng góp, quyên góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và 

nước ngoài dành cho các đối tượng trên địa bàn xã. 

9. Số lượng, đối tượng, tiêu chuẩn gọi nhập ngũ; danh sách công dân đủ điều 

kiện nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; danh sách công 

dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; danh 

sách tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ trên địa bàn xã. 

10. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, 

vi phạm kỷ luật đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở 

xã, ở thôn; kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

và Trưởng ban của Hội đồng nhân dân xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên 

Ủy ban nhân dân xã. 

11. Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân, nội dung lấy ý kiến, kết quả tổng hợp ý 

kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến của Nhân dân đối với những nội dung chính quyền 

địa phương đưa ra lấy ý kiến Nhân dân quy định tại Điều 18 của Quy chế này. 

12. Đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do 

chính quyền địa phương trực tiếp thu. 

13. Các thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc liên quan đến tổ 

chức, cá nhân do chính quyền địa phương trực tiếp thực hiện. 

14. Nội dung khác theo quy định của pháp luật và Quy chế này. 

Điều 7. Hình thức và thời điểm công khai thông tin 

1. Các hình thức công khai thông tin bao gồm: 

a) Niêm yết thông tin công khai tại nhà Văn hóa thôn; 

b) Đăng tải trên trang thông tin điện tử của xã; 

c) Phát tin trên hệ thống loa truyền thanh của xã; 

d) Thông qua Trưởng thôn để thông báo đến công dân; 

 đ) Gửi văn bản đến công dân; 

e) Thông qua hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân xã với Nhân dân; 
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g) Thông qua việc tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, họp báo, thông cáo báo chí, 

hoạt động của người phát ngôn của Ủy ban nhân dân xã theo quy định của pháp luật; 

h) Thông báo đến tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức, 

đoàn thể cùng cấp khác để tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên 

ở cơ sở; 

i) Thông qua mạng xã hội hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật, 

bảo đảm phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại xã, tại thôn. 

k) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật và quy chế thực hiện dân 

chủ ở xã. 

2. Thời điểm công khai thông tin đối với từng lĩnh vực được thực hiện theo 

quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp pháp luật chưa có quy định thì 

chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định, văn bản của cơ quan có 

thẩm quyền về nội dung cần công khai, Ủy ban nhân dân xã phải tổ chức công khai 

thông tin. 

Điều 8. Trách nhiệm tổ chức thực hiện việc công khai thông tin 

1. Ủy ban nhân dân xã có kế hoạch thực hiện việc công khai thông tin, trong 

đó nêu rõ nội dung thông tin cần công khai, hình thức công khai, thời điểm, thời 

hạn công khai và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chịu 

trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức thực hiện kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân xã 

thông qua; kiểm tra, đôn đốc và báo cáo Ủy ban nhân dân về kết quả thực hiện. 

Trường hợp thông tin đã công khai có sự thay đổi, điều chỉnh thì nội dung thay đổi, 

điều chỉnh phải được kịp thời công khai theo quy định tại Mục này. 

2. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của 

công dân theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin đối với những thông tin trong 

thời hạn công khai nhưng chưa được công khai, thông tin hết thời hạn công khai 

theo quy định của pháp luật hoặc thông tin đang được công khai nhưng vì lý do bất 

khả kháng người yêu cầu không thể tiếp cận được. 

3. Ủy ban nhân dân xã tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân xã về quá trình 

và kết quả thực hiện các nội dung công khai thông tin tại kỳ họp thường lệ gần 

nhất, đồng thời gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để giám sát. 
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Chƣơng III 

NHÂN DÂN BÀN VÀ QUYẾT ĐỊNH 

Mục 1 

NỘI DUNG, HÌNH THỨC NHÂN DÂN BÀN VÀ QUYẾT ĐỊNH,  

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC VÀ NHÂN DÂN  

TRONG VIỆC THAM GIA BÀN VÀ QUYẾT ĐỊNH CÁC NỘI DUNG 

CÔNG VIỆC Ở CƠ SỞ CỦA NHÂN DÂN 

Điều 9. Những nội dung Nhân dân bàn và Quyết định 

1. Chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công 

cộng trong phạm vi địa bàn xã, ở thôn do Nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một 

phần kinh phí, tài sản, công sức. 

2. Việc thu, chi, quản lý các khoản đóng góp của Nhân dân tại cộng đồng 

dân cư ngoài các khoản đã được pháp luật quy định; việc thu, chi, quản lý các 

khoản kinh phí, tài sản do cộng đồng dân cư được giao quản lý hoặc được tiếp 

nhận từ các nguồn thu, tài trợ, ủng hộ hợp pháp khác. 

3. Nội dung hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. 

4. Bầu, cho thôi làm Trưởng thôn. 

5. Bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu 

tư của cộng đồng. 

6. Các công việc tự quản khác trong nội bộ cộng đồng dân cư không trái với 

quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và đạo đức xã hội. 

Điều 10. Hình thức Nhân dân bàn và Quyết định 

1. Tùy theo nội dung được đề xuất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Trưởng 

thôn tổ chức để Nhân dân ở thôn bàn và quyết định bằng một trong các hình thức 

sau đây: 

a) Tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư; 

b) Phát phiếu lấy ý kiến của từng hộ gia đình; 

c) Biểu quyết trực tuyến phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin 

và được cộng đồng dân cư thống nhất lựa chọn. 
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2. Việc bàn, quyết định các nội dung quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 9 

của Quy chế này phải được thực hiện tại cuộc họp của cộng đồng dân cư, trừ 

trường hợp cộng đồng dân cư đã tổ chức cuộc họp mà không có đủ đại diện của số 

hộ gia đình tham dự để có thể đạt tỷ lệ biểu quyết tán thành tối thiểu quy định thì 

thực hiện hình thức phát phiếu lấy ý kiến của từng hộ gia đình. Hình thức biểu 

quyết trực tuyến chỉ áp dụng trong trường hợp cộng đồng dân cư quyết định các 

công việc quy định tại khoản 6 Điều 9 của Quy chế này mà Trưởng thôn sau khi 

thống nhất với Ban công tác Mặt trận ở thôn thấy không cần thiết tổ chức cuộc họp 

của cộng đồng dân cư hoặc phát phiếu lấy ý kiến của từng hộ gia đình. 

3. Trường hợp pháp luật có quy định khác về việc tổ chức để Nhân dân bàn, 

quyết định thì thực hiện theo quy định đó. 

Điều 11. Trách nhiệm trong việc tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định 

và thực hiện quyết định của cộng đồng dân cƣ 

1. Ủy ban nhân dân xã có kế hoạch tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định các 

nội dung có phạm vi thực hiện trong địa bàn xã; Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định của cộng đồng dân cư 

thuộc phạm vi xã; kiểm tra, theo dõi việc tổ chức thực hiện quyết định của cộng 

đồng dân cư có phạm vi thực hiện trong thôn. Ủy ban nhân dân xã tổng hợp, báo 

cáo Hội đồng nhân dân xã về việc tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định các nội 

dung có phạm vi thực hiện trong địa bàn xã tại kỳ họp thường lệ gần nhất, đồng 

thời gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã để giám sát. 

2. Trưởng thôn có trách nhiệm công khai kết quả biểu quyết hoặc kết quả 

tổng hợp phiếu lấy ý kiến của Nhân dân tại thôn; tổ chức thực hiện quyết định của 

cộng đồng dân cư có phạm vi thực hiện trong thôn; báo cáo kết quả thực hiện 

quyết định của cộng đồng dân cư đến Nhân dân ở thôn và đến Ủy ban nhân dân xã. 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã có trách nhiệm hướng dẫn, giám 

sát việc tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định và thực hiện các nội dung Nhân dân 

bàn, quyết định. 

Điều 12. Trách nhiệm của Nhân dân trong việc tham gia bàn, quyết 

định các nội dung, công việc ở cơ sở 

1. Công dân, hộ gia đình tích cực quan tâm đến công việc chung của cộng 

đồng dân cư; có trách nhiệm tham gia hoặc cử đại diện hộ gia đình tham gia họp 

bàn, thảo luận, quyết định các nội dung có phạm vi thực hiện trong thôn, trong địa 

bàn xã; thực hiện nghiêm túc các nội dung thuộc trách nhiệm đã được cộng đồng 

dân cư quyết định. 
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2. Đại diện hộ gia đình có trách nhiệm tham dự các cuộc họp của cộng đồng 

dân cư; tập hợp, nắm bắt ý kiến chung của các thành viên hộ gia đình để phản ánh, 

tham gia thảo luận tại cuộc họp hoặc thể hiện trên phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình; 

phổ biến, truyền đạt lại cho các thành viên hộ gia đình về kết quả bàn, thảo luận, 

quyết định của cộng đồng dân cư. Trường hợp thành viên hộ gia đình có ý kiến 

khác với ý kiến của đại diện hộ gia đình thì được đăng ký tham dự cuộc họp của 

cộng đồng dân cư để thể hiện ý kiến, quan điểm của mình tại cuộc họp. 

3. Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên 

trách ở thôn có trách nhiệm tích cực, gương mẫu tham gia bàn và quyết định các 

nội dung có phạm vi thực hiện trong thôn, trong địa bàn xã; có trách nhiệm thực 

hiện nghiêm túc và tuyên truyền, hướng dẫn, vận động gia đình và các thành viên 

trong cộng đồng thực hiện các quyết định của cộng đồng dân cư. 

4. Trường hợp nhận thấy quyết định của cộng đồng dân cư không bảo đảm 

trình tự, thủ tục hoặc có nội dung trái với quy định của pháp luật, không phù hợp 

với thuần phong, mỹ tục, đạo đức xã hội thì công dân có quyền kiến nghị, phản ánh 

đến Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và Ban Thanh tra 

nhân dân. 

Mục 2 

TỔ CHỨC CUỘC HỌP CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƢ;  

PHÁT PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA HỘ GIA ĐÌNH VÀ BIỂU QUYẾT  

TRỰC TUYẾN TẠI THÔN ĐỂ NHÂN DÂN BÀN VÀ QUYẾT ĐỊNH 

Điều 13. Tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cƣ 

1. Cuộc họp của cộng đồng dân cư do Trưởng thôn triệu tập và chủ trì tổ 

chức; trường hợp cuộc họp để bầu, cho thôi làm Trưởng thôn thì thực hiện theo 

quy định của Chính phủ. Trường hợp khuyết Trưởng thôn thì Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã chỉ định đại diện Ban công tác Mặt trận ở thôn hoặc triệu tập viên là 

công dân có uy tín cư trú tại thôn đó để triệu tập và tổ chức cuộc họp của cộng 

đồng dân cư. Thành phần tham dự cuộc họp của cộng đồng dân cư gồm Trưởng 

thôn, Ban công tác Mặt trận ở thôn, đại diện các hộ gia đình trong thôn. 

2. Đại diện hộ gia đình là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có khả 

năng đại diện được cho các thành viên hộ gia đình; trường hợp hộ gia đình không 

có người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì đại diện hộ gia đình là người được 

các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử hoặc ủy nhiệm. 
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3. Trường hợp thôn có từ 200 hộ gia đình trở lên hoặc có địa bàn dân cư sinh 

sống không tập trung thì có thể tổ chức các cuộc họp theo từng cụm dân cư. Trưởng 

thôn có thể ủy quyền cho thành viên Ban công tác Mặt trận ở thôn hoặc một công 

dân có uy tín cư trú tại cụm dân cư chủ trì, điều hành cuộc họp của cụm dân cư và 

báo cáo kết quả với Trưởng thôn để tổng hợp vào kết quả chung của toàn thôn. 

4. Trình tự tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư được thực hiện như sau: 

a) Người chủ trì cuộc họp tuyên bố lý do, nêu mục đích, yêu cầu, nội dung 

cuộc họp; giới thiệu người để cuộc họp biểu quyết cử làm thư ký; 

b) Người chủ trì cuộc họp trình bày những nội dung đưa ra để xem xét, thảo 

luận tại cuộc họp; 

c) Những người tham gia cuộc họp thảo luận; 

d) Người chủ trì cuộc họp tổng hợp chung các ý kiến thảo luận tại cuộc họp; 

đề xuất các nội dung và phương án biểu quyết đối với các nội dung đã được thảo 

luận. Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do 

các thành viên tham dự cuộc họp quyết định. Trường hợp bỏ phiếu kín thì cuộc 

họp bầu ra Ban kiểm phiếu để thực hiện việc tổ chức bỏ phiếu kín; 

đ) Người chủ trì cuộc họp công bố kết quả biểu quyết và kết luận cuộc họp. 

Điều 14. Phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình 

1. Trưởng thôn tổ chức gửi phiếu biểu quyết đến từng hộ gia đình để lấy ý 

kiến biểu quyết về các nội dung có phạm vi thực hiện trong thôn hoặc trong địa 

bàn xã đối với các trường hợp sau đây. 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định lựa chọn hình thức phát phiếu 

lấy ý kiến của hộ gia đình đối với nội dung có phạm vi thực hiện trong địa bàn xã; 

b) Cộng đồng dân cư đã tổ chức cuộc họp mà không có đủ đại diện của số 

hộ gia đình tham dự để có thể đạt tỷ lệ biểu quyết tán thành tối thiểu quy định tại 

khoản 1 Điều 21 của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; 

c) Các trường hợp khác do Trưởng thôn quyết định sau khi đã thống nhất với 

Ban công tác Mặt trận ở thôn. 

2. Trưởng thôn phối hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn xây dựng 

kế hoạch tổ chức phát phiếu lấy ý kiến; thành lập Tổ phát phiếu lấy ý kiến có từ 03 

đến 05 thành viên và công khai thông tin đến Nhân dân ở thôn về nội dung lấy ý 

kiến, thời điểm, thời hạn lấy ý kiến, thành phần Tổ phát phiếu lấy ý kiến chậm nhất 

là 02 ngày trước ngày thực hiện việc phát phiếu lấy ý kiến. 
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3. Mỗi hộ gia đình được phát 01 phiếu lấy ý kiến. Tổ phát phiếu có nhiệm vụ 

gửi phiếu lấy ý kiến trực tiếp đến từng hộ gia đình, tổ chức thu phiếu theo đúng thời 

hạn đã được xác định và tổng hợp đầy đủ, khách quan kết quả phiếu lấy ý kiến. 

Điều 15. Biểu quyết trực tuyến tại thôn 

1. Điều kiện tổ chức biểu quyết trực tuyến tại thôn 

a) Các nội dung quy định tại khoản 6 Điều 9 của Quy chế này phải được 

Trưởng thôn thống nhất với Ban công tác Mặt trận ở thôn về việc không cần thiết tổ 

chức cuộc họp của cộng đồng dân cư hoặc phát phiếu lấy ý kiến của từng hộ gia đình; 

b) Việc tổ chức biểu quyết trực tuyến được thực hiện khi có trên 50% tổng 

số đại diện hộ gia đình trong Trưởng thôn lựa chọn đồng ý bằng hình thức biểu 

quyết trực tuyến; 

c) Đại diện các hộ gia đình có thiết bị điện tử hoặc điện thoại thông minh có 

kết nối internet để thực hiện biểu quyết trực tuyến và phù hợp với mức độ ứng 

dụng công nghệ thông tin tại địa phương. 

Chƣơng IV 

NHÂN DÂN THAM GIA Ý KIẾN 

Điều 16. Những nội dung Nhân dân tham gia ý kiến trƣớc khi cơ quan 

có thẩm quyền quyết định  

1. Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã; phương án chuyển đổi 

cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất; đề án định canh, định cư, vùng kinh tế mới và 

phương án phát triển ngành, nghề của xã. 

2. Dự thảo quy hoạch sử dụng đất và phương án điều chỉnh; việc quản lý, sử 

dụng quỹ đất được giao cho Ủy ban nhân dân xã quản lý. 

3. Chủ trương, chính sách đầu tư, xây dựng, đất đai, xử lý chất thải và bảo 

vệ môi trường, đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án di dân, tái định canh, 

định cư đối với việc quyết định đầu tư công dự án quan trọng quốc gia, dự án có 

quy mô di dân, tái định canh, định cư lớn, dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi 

trường, dự án có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội của cộng đồng 

dân cư nơi thực hiện dự án. 

4. Dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị 

hành chính, đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính; dự thảo đề án thành lập, giải thể, 

nhập, chia, đặt tên, đổi tên thôn, ghép cụm dân cư. 
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5. Dự thảo quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân xã có liên quan đến 

lợi ích cộng đồng, bao gồm quyết định ban hành hoặc phê duyệt chương trình, kế 

hoạch, dự án, đề án có nội dung tác động đến môi trường, sức khỏe của cộng đồng, 

trật tự, an toàn xã hội và những vấn đề khác có ảnh hưởng đến cộng đồng. 

6. Dự thảo quy chế về thực hiện dân chủ ở xã; dự thảo quy chế thực hiện dân 

chủ trong từng lĩnh vực, nội dung hoạt động cụ thể ở xã (nếu có). 

7. Dự thảo quyết định hành chính có nội dung xác lập nghĩa vụ hoặc làm 

chấm dứt, hạn chế quyền, lợi ích của đối tượng thi hành là công dân trên địa bàn xã. 

8. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật, quy chế thực hiện dân chủ 

ở xã, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền xã thấy 

cần lấy ý kiến. 

Điều 17. Hình thức Nhân dân tham gia ý kiến 

1. Các hình thức lấy ý kiến Nhân dân bao gồm: 

a) Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân xã với Nhân dân; 

b) Tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư; 

c) Phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình; 

d) Thông qua hòm thư góp ý, đường dây nóng (nếu có); 

đ) Thông qua Ban công tác Mặt trận ở thôn và các tổ chức chính trị - xã hội 

ở cơ sở; 

e) Thông qua trang thông tin điện tử của xã; 

g) Thông qua mạng xã hội hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật, 

bảo đảm phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại xã, tại thôn; 

h) Tổ chức đối thoại, lấy ý kiến công dân là đối tượng thi hành đối với nội 

dung quy định tại khoản 8 Điều 16 của Quy chế này. 

2. Tùy theo nội dung, tính chất, yêu cầu của việc lấy ý kiến Nhân dân, khả 

năng, điều kiện đáp ứng thực tế của địa phương và phù hợp với quy chế thực hiện 

dân chủ ở xã, Ủy ban nhân dân xã quyết định lựa chọn một hoặc một số hình thức 

quy định tại khoản 1 Điều này để tổ chức lấy ý kiến Nhân dân. Trường hợp pháp 

luật có quy định về việc áp dụng hình thức, cách thức tổ chức cụ thể để lấy ý kiến 

của Nhân dân về nội dung nhất định thì việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, tổng 

hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của Nhân dân thực hiện theo quy định đó. 
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Điều 18. Trách nhiệm trong việc tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến 

1. Ủy ban nhân dân xã có kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về các nội 

dung quy định tại Điều 16 của Quy chế này thuộc thẩm quyền quyết định của xã, 

trong đó xác định rõ nội dung lấy ý kiến, hình thức lấy ý kiến, cách thức, thời hạn 

triển khai và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân 

phải được gửi đến Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. 

Trường hợp tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về những nội dung thuộc thẩm quyền 

quyết định của cơ quan nhà nước cấp trên thì Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực 

hiện việc lấy ý kiến theo các nội dung được giao trong kế hoạch lấy ý kiến của cơ 

quan chịu trách nhiệm lấy ý kiến. 

2. Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các tổ chức chính trị - xã hội xã tổ chức thực hiện kế hoạch đã được thông qua. 

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân ít nhất là 20 ngày kể từ ngày công khai nội dung lấy 

ý kiến. Trường hợp pháp luật có quy định cụ thể thời hạn lấy ý kiến Nhân dân thì 

thực hiện theo quy định đó. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tiếp nhận, 

tổng hợp ý kiến, thông tin phản hồi của Nhân dân; nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý 

kiến tham gia của Nhân dân về các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của xã 

để quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

xã quyết định và thực hiện việc công khai kết quả tổng hợp ý kiến của Nhân dân, 

nội dung giải trình, tiếp thu đến Nhân dân. 

4. Đối với những nội dung do cơ quan có thẩm quyền giao cho chính quyền 

xã đưa ra lấy ý kiến Nhân dân thì Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm tổng hợp ý 

kiến và báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về kết quả lấy ý kiến Nhân dân trên địa 

bàn. Cơ quan có thẩm quyền quyết định có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến 

đóng góp của Nhân dân về những nội dung đã đưa ra lấy ý kiến; trường hợp quyết 

định có nội dung khác với ý kiến của đa số Nhân dân thì phải giải trình, nêu rõ lý 

do của việc không tiếp thu và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Nội dung 

giải trình, tiếp thu ý kiến của Nhân dân phải được gửi đến Ủy ban nhân dân xã để 

thực hiện việc công khai thông tin đến Nhân dân. 

5. Ủy ban nhân dân xã tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân xã về việc tổ 

chức lấy ý kiến Nhân dân và kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ gần nhất, đồng 

thời gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã để giám sát. 
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6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã 

trong việc thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân và tổ chức hội nghị đối 

thoại với Nhân dân trên địa bàn; trực tiếp hướng dẫn, thực hiện việc tổ chức lấy ý 

kiến Nhân dân đối với những nội dung thuộc trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam theo quy định của pháp luật. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã thực 

hiện giám sát việc lập và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân 

trên địa bàn; việc tổ chức đối thoại, lấy ý kiến trong trường hợp Ủy ban nhân dân 

xã ban hành quyết định hành chính có nội dung xác lập nghĩa vụ hoặc làm chấm 

dứt, hạn chế quyền, lợi ích của đối tượng thi hành và quá trình, kết quả giải trình, 

tiếp thu và tổ chức thực hiện các nội dung Nhân dân tham gia ý kiến. 

Điều 19. Trách nhiệm của Nhân dân trong việc tham gia ý kiến về các 

nội dung ở xã 

1. Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và mọi công dân cư trú trên địa 

bàn xã có trách nhiệm tích cực tham gia ý kiến về những nội dung liên quan trực 

tiếp đến đời sống của cộng đồng dân cư để làm cơ sở cho các cơ quan có thẩm 

quyền xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, của đất nước. 

2. Cá nhân, hộ gia đình có trách nhiệm tham gia hoặc cử đại diện hộ gia đình 

tham dự họp bàn, thảo luận, thể hiện ý kiến đối với các nội dung theo yêu cầu của 

cấp có thẩm quyền. 

3. Công dân theo dõi, đánh giá, giám sát việc tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý 

kiến của Nhân dân trên địa bàn đối với những nội dung đã được đưa ra lấy ý kiến 

và quá trình tổ chức thực hiện quyết định của cơ quan có thẩm quyền đối với các 

nội dung này. 

Chƣơng V 

NHÂN DÂN THỰC HIỆN KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

Mục 1 

NỘI DUNG, HÌNH THỨC KIỂM TRA, GIÁM SÁT,  

TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC BẢO ĐẢM 

 ĐỂ NHÂN DÂN THỰC HIỆN KIỂM TRA GIÁM SÁT 

Điều 20. Nội dung kiểm tra, giám sát 

Công dân kiểm tra việc thực hiện các nội dung mà Nhân dân đã bàn và quyết 

định quy định tại Điều 9 của Quy chế này. 
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Điều 21. Hình thức kiểm tra, giám sát 

1. Công dân trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua: 

a) Hoạt động lao động, sản xuất, học tập, công tác, sinh hoạt của công dân ở 

cộng đồng dân cư; 

b) Quan sát, tìm hiểu, giao tiếp với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt 

động không chuyên trách ở thôn và người dân ở cộng đồng dân cư; 

c) Tiếp cận các thông tin được công khai; các thông tin, báo cáo của chính 

quyền xã, cán bộ, công chức xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý hoặc thực hiện các nội dung Nhân dân đã 

bàn và quyết định; 

d) Tham dự hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân xã với Nhân 

dân, hội nghị tiếp xúc cử tri, hoạt động tiếp công dân; hội nghị định kỳ và các cuộc 

họp khác của cộng đồng dân cư. 

2. Công dân thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã, thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, Ban Giám sát 

đầu tư của cộng đồng và các tổ chức tự quản khác ở địa phương được thành lập 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 22. Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân xã với Nhân dân 

1. Hằng năm, Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức ít nhất một lần hội nghị trao đổi, đối thoại 

với Nhân dân trên địa bàn về tình hình hoạt động của Ủy ban nhân dân và những 

vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân ở địa phương. 

2. Nội dung, cách thức tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân 

dân xã với Nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền 

địa phương và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 23. Hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cƣ 

1. Hội nghị của cộng đồng dân cư được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần 

vào thời gian cuối năm. 

2. Trưởng thôn có trách nhiệm triệu tập, chủ trì hội nghị. Thành phần tham 

dự hội nghị là đại diện của toàn thể các hộ gia đình trong thôn. 
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3. Tại hội nghị, Trưởng thôn có trách nhiệm báo cáo với Nhân dân về tình 

hình của cộng đồng dân cư, kết quả thực hiện các nội dung đã được cộng đồng dân 

cư bàn và quyết định. Đại diện Ban công tác Mặt trận thôn báo cáo, cung cấp thông 

tin về tình hình, kết quả thực hiện dân chủ ở thôn và trên địa bàn xã. Thành viên 

Ban Thanh tra nhân dân được bầu tại thôn báo cáo, cung cấp thông tin về việc thực 

hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, xem xét, xác minh theo kiến nghị của Nhân dân 

trên địa bàn. 

4. Việc tổ chức hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư thực hiện theo quy 

định của Chính phủ. 

Điều 24. Xử lý kết quả kiểm tra, giám sát của Nhân dân 

1. Thông qua việc kiểm tra, giám sát trực tiếp, Nhân dân đánh giá mức độ 

hài lòng đối với hoạt động của chính quyền địa phương, đối với cán bộ, công chức 

xã trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính, giải quyết công việc của công dân. 

2. Khi phát hiện hành vi, nội dung có dấu hiệu vi phạm, công dân có quyền 

khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật hoặc kiến nghị, phản ánh đến chính 

quyền địa phương, cán bộ, công chức xã, Trưởng thôn, Ban công tác Mặt trận thôn, 

các tổ chức, đoàn thể mà mình là thành viên, hội viên, đến đại biểu Quốc hội, đại 

biểu Hội đồng nhân dân hoặc phản ánh, đề nghị Ban Thanh tra nhân dân, Ban 

Giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ chức tự quản khác ở địa phương được thành lập 

theo quy định của pháp luật xem xét, thực hiện kiểm tra, giám sát theo chức năng, 

nhiệm vụ. 

3. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thay mặt 

Nhân dân thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định tại mục 2 và mục 3 của 

chương V nhân dân thực hiện kiểm tra, giám sát. 

Điều 25. Trách nhiệm trong việc bảo đảm để Nhân dân thực hiện kiểm 

tra, giám sát 

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 24 của Quy chế 

này có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh của công dân theo thẩm quyền hoặc thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo quy 

định của pháp luật. 
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2. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm sau đây: 

a) Tạo lập và bảo đảm vận hành ổn định, thường xuyên hệ thống đánh giá 

mức độ hài lòng của Nhân dân, tiếp nhận góp ý, kiến nghị, phản ánh để người dân 

có thể trực tiếp bày tỏ thái độ, sự đánh giá, nhận xét đối với hoạt động của chính 

quyền địa phương và của cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính, 

giải quyết công việc của công dân; 

b) Xem xét, giải quyết, giải trình và trả lời kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh của công dân, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã hoặc báo cáo, chuyển 

thông tin đến cơ quan có thẩm quyền đối với những vấn đề không thuộc thẩm 

quyền giải quyết của mình; 

c) Tạo điều kiện và bảo đảm để Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu 

tư của cộng đồng và các tổ chức tự quản khác của Nhân dân ở địa phương thực 

hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật; 

d) Xử lý người có hành vi cản trở công dân thực hiện quyền kiểm tra, giám 

sát hoặc người có hành vi trả thù, trù dập người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh theo quy định của pháp luật. 

3. Công dân chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh của mình; chủ động, tích cực phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám 

sát đầu tư của cộng đồng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong 

việc xác minh, kiểm tra, giám sát đối với các nội dung mà công dân đã kiến nghị, 

đề nghị. 

Mục 2 

BAN THANH TRA NHÂN DÂN 

Điều 26. Tổ chức Ban Thanh tra nhân dân 

1. Ban Thanh tra nhân dân gồm các thành viên được bầu từ các thôn trên địa 

bàn xã. Số lượng thành viên Ban Thanh tra nhân dân tương ứng số lượng thôn trên 

địa bàn xã nhưng không ít hơn 05 người. 

2. Nhiệm kỳ của Ban Thanh tra nhân dân theo nhiệm kỳ của Trưởng thôn 

trên cùng địa bàn. 

Trong nhiệm kỳ, nếu thành viên Ban Thanh tra nhân dân không hoàn thành 

nhiệm vụ, không còn được tín nhiệm hoặc xin thôi làm nhiệm vụ thì Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam xã đề nghị thôn đã bầu thành viên đó xem xét, cho thôi làm 

nhiệm vụ. 
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Trường hợp khuyết thành viên Ban Thanh tra nhân dân trong nhiệm kỳ và 

thời gian còn lại của nhiệm kỳ là từ 06 tháng trở lên thì Ban công tác Mặt trận thôn 

phối hợp với Trưởng thôn tổ chức việc bầu bổ sung thành viên Ban Thanh tra nhân 

dân theo hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. 

3. Ban Thanh tra nhân dân gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy 

viên. Trưởng ban chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Ban Thanh tra nhân 

dân; Phó Trưởng ban có trách nhiệm giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ; các 

thành viên khác thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban. 

Điều 27. Tiêu chuẩn thành viên Ban Thanh tra nhân dân 

1. Có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín trong cộng đồng dân cư, có đủ sức 

khỏe để hoàn thành nhiệm vụ; có hiểu biết về chính sách, pháp luật và tự nguyện 

tham gia Ban Thanh tra nhân dân. 

2. Là công dân thường trú trên địa bàn và không đồng thời là cán bộ, công 

chức xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn. 

Điều 28. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân ở xã 

1. Kiểm tra việc thực hiện các quyết định đã được Nhân dân bàn và quyết 

định; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc thực hiện pháp luật về 

thực hiện dân chủ ở cơ sở của chính quyền địa phương, cán bộ, công chức xã và 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn. 

2. Kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp 

luật khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và giám sát việc thực hiện kiến 

nghị đó. 

3. Yêu cầu chính quyền địa phương, cán bộ, công chức xã cung cấp thông 

tin, tài liệu có liên quan để phục vụ việc xác minh, kiểm tra, giám sát. 

4. Xem xét, xác minh vụ việc cụ thể theo kiến nghị của công dân, cộng đồng 

dân cư. 

5. Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, cán bộ, công chức xã, Trưởng 

thôn khắc phục hạn chế, thiếu sót được phát hiện qua việc kiểm tra, giám sát; bảo 

đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, công dân; biểu dương 

những đơn vị, cá nhân có thành tích. Trường hợp phát hiện người có hành vi vi 

phạm pháp luật thì kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý. 

6. Tham dự các cuộc họp của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã có nội 

dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra 

nhân dân. 
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7. Tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của công dân, cộng đồng dân cư và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan đến phạm vi kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân. 

Điều 29. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân 

1. Ban Thanh tra nhân dân do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã trực 

tiếp chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động. 

2. Căn cứ vào chương trình hành động và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Ban Thanh tra nhân dân xây dựng phương hướng, 

nội dung kế hoạch hoạt động của mình theo từng quý, 06 tháng và hằng năm. 

3. Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm định kỳ báo cáo hoặc báo cáo khi 

có yêu cầu về hoạt động của mình với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Ban 

Thanh tra nhân dân được mời tham dự cuộc họp của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã có nội dung liên quan đến việc 

thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân. 

Điều 30. Trách nhiệm trong việc bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra 

nhân dân 

1. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm sau đây: 

a) Thông báo cho Ban Thanh tra nhân dân về những chính sách, pháp luật chủ 

yếu liên quan đến tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa 

phương; các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương; 

b) Cung cấp thông tin hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Ban Thanh 

tra nhân dân; 

c) Xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân, 

thông báo kết quả giải quyết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị; 

d) Thông báo cho Ban Thanh tra nhân dân kết quả giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, việc thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã; 

đ) Xử lý người có hành vi cản trở hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, 

người có hành vi trả thù, trù dập thành viên Ban Thanh tra nhân dân theo quy định 

của pháp luật. 

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã có trách nhiệm sau đây: 

a) Hướng dẫn việc tổ chức hội nghị của cộng đồng dân cư thôn để bầu hoặc 

cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân; 
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b) Công nhận kết quả bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân; tổ chức cuộc 

họp của Ban Thanh tra nhân dân để bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và phân 

công nhiệm vụ cho từng thành viên; thông báo kết quả bầu và thành phần Ban 

Thanh tra nhân dân đến Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp và Nhân 

dân ở địa phương; 

c) Hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân xây dựng chương trình, kế hoạch, nội 

dung công tác; xem xét báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và hướng 

dẫn, chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; tham gia hoạt động của Ban 

Thanh tra nhân dân khi xét thấy cần thiết; 

d) Xác nhận biên bản, kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân; đôn đốc việc 

giải quyết kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân; 

đ) Động viên Nhân dân ở địa phương ủng hộ, phối hợp, tích cực hỗ trợ hoạt 

động của Ban Thanh tra nhân dân; 

e) Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban Thanh tra nhân dân. Kinh phí hỗ trợ 

cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà 

nước theo dự toán, kế hoạch hằng năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, 

do ngân sách nhà nước xã bảo đảm. 

3. Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân thực hiện theo quy 

định của Chính phủ. 

Mục 3 

BAN GIÁM SÁT ĐẦU TƢ CỦA CỘNG ĐỒNG 

Điều 31. Tổ chức Ban Giám sát đầu tƣ của cộng đồng 

1. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã quyết định thành lập theo từng chương trình, dự án đầu tư công, dự án đầu 

tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) triển khai trên địa bàn xã, chương trình, 

dự án đầu tư bằng vốn và công sức của cộng đồng dân cư hoặc bằng nguồn tài trợ 

trực tiếp của các tổ chức, cá nhân cho xã. 

2. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có ít nhất là 05 thành viên, gồm đại 

diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Ban Thanh tra nhân dân và đại diện 

người dân trên địa bàn thôn nơi có chương trình, dự án. Ban Giám sát đầu tư của 

cộng đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

3. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các 

Ủy viên. Trưởng ban chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Ban Giám sát đầu tư 

của cộng đồng; Phó Trưởng ban có trách nhiệm giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm 

vụ; các thành viên khác thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban. 
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Điều 32. Tiêu chuẩn thành viên Ban Giám sát đầu tƣ của cộng đồng 

1. Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, công tâm, có uy tín trong cộng 

đồng dân cư, có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ; có hiểu biết về chính sách, 

pháp luật hoặc kinh nghiệm, hiểu biết về các lĩnh vực có liên quan đến chương 

trình, dự án đầu tư và tự nguyện tham gia Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. 

2. Là công dân thường trú trên địa bàn và không đồng thời là cán bộ, công 

chức xã; không có người thân là người có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư 

hoặc đại diện chủ đầu tư, đơn vị tư vấn của chủ đầu tư, nhà thầu dự án hoặc đơn vị 

tư vấn, giám sát của nhà thầu, người trực tiếp quản lý dự án đầu tư trên địa bàn xã. 

Điều 33. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giám sát đầu tƣ của cộng đồng 

1. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có các nhiệm vụ sau đây: 

a) Theo dõi, giám sát sự phù hợp của chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư 

với quy hoạch, kế hoạch đầu tư trên địa bàn xã; việc chủ đầu tư chấp hành các quy 

định về chỉ giới đất đai và sử dụng đất, quy hoạch mặt bằng chi tiết, phương án 

kiến trúc, xây dựng, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, đền bù, giải phóng mặt 

bằng và phương án tái định cư, kế hoạch đầu tư; tình hình triển khai và tiến độ thực 

hiện các chương trình, dự án, việc thực hiện công khai thông tin trong quá trình 

đầu tư đối với các chương trình, dự án đầu tư công, dự án đầu tư từ nguồn vốn 

khác trên địa bàn xã; 

b) Đối với các chương trình, dự án đầu tư bằng vốn và công sức của cộng 

đồng dân cư, dự án sử dụng ngân sách xã hoặc bằng nguồn tài trợ trực tiếp của các 

tổ chức, cá nhân cho xã, thì thực hiện theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

các nội dung quy định tại điểm a khoản này và kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các 

quy trình, quy phạm kỹ thuật, định mức và chủng loại vật tư theo quy định; theo 

dõi, kiểm tra kết quả nghiệm thu và quyết toán công trình; 

c) Phát hiện những việc làm tổn hại đến lợi ích của cộng đồng; những tác 

động tiêu cực của dự án đến môi trường sinh sống của cộng đồng trong quá trình 

thực hiện đầu tư và vận hành dự án; những việc gây lãng phí, thất thoát vốn, tài sản 

thuộc các chương trình, dự án đầu tư. 

2. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có các quyền hạn sau đây: 

a) Yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp các thông tin 

về quy hoạch có liên quan đến việc quyết định đầu tư dự án, kế hoạch sử dụng đất 

đai theo quy định của pháp luật về đất đai; 

b) Yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trả lời về các vấn đề 

thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật; 
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c) Yêu cầu chủ chương trình, chủ đầu tư trả lời, cung cấp các thông tin phục 

vụ việc giám sát đầu tư gồm quyết định đầu tư; thông tin về chủ đầu tư, ban quản 

lý dự án, địa chỉ liên hệ; tiến độ và kế hoạch đầu tư; diện tích chiếm đất và sử dụng 

đất; quy hoạch mặt bằng chi tiết và phương án kiến trúc; đền bù, giải phóng mặt 

bằng và phương án tái định cư; phương án xử lý chất thải và bảo vệ môi trường. 

Đối với các chương trình, dự án đầu tư bằng vốn và công sức của cộng đồng 

dân cư, dự án sử dụng ngân sách xã hoặc bằng nguồn tài trợ trực tiếp của các tổ 

chức, cá nhân cho xã, thì ngoài các nội dung trên, chủ chương trình, chủ đầu tư có 

trách nhiệm cung cấp thêm thông tin về quy trình, quy phạm kỹ thuật, chủng loại 

và định mức vật tư; kết quả nghiệm thu và quyết toán công trình; 

d) Tiếp nhận các thông tin do công dân phản ánh để gửi đến các cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc tiến hành kiểm tra, giám sát theo phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của Ban; tiếp nhận và thông tin cho công dân biết ý kiến trả 

lời của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về kiến nghị của công dân; 

đ) Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án 

gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, an ninh, văn hóa, xã hội, môi trường 

sinh sống của cộng đồng hoặc chủ đầu tư không thực hiện công khai thông tin về 

chương trình, dự án đầu tư theo quy định của pháp luật thì phản ánh đến cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền và kiến nghị biện pháp xử lý; trường hợp cần thiết 

thì kiến nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ thực hiện đầu tư, vận hành dự án. 

Điều 34. Hoạt động của Ban Giám sát đầu tƣ của cộng đồng 

1. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã trực tiếp chỉ đạo hoạt động. 

2. Trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Ban 

Giám sát đầu tư của cộng đồng xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát 

đầu tư của cộng đồng bám sát các nhiệm vụ và nội dung kiểm tra, giám sát theo 

quy định của quy chế này. 

3. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có trách nhiệm định kỳ báo cáo hoặc 

báo cáo khi có yêu cầu về kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam xã. Trưởng ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được mời 

tham dự cuộc họp của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã có nội dung liên quan đến chương trình, dự án mà Ban Giám sát 

đầu tư của cộng đồng chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát. 
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Điều 35. Trách nhiệm trong việc bảo đảm hoạt động của Ban Giám sát 

đầu tƣ của cộng đồng 

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã có trách nhiệm sau đây: 

a) Chủ trì việc thành lập Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cho từng 

chương trình, dự án. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 

quyết định số lượng thành viên; cử đại diện tham gia Ban Giám sát đầu tư của cộng 

đồng; dự kiến địa bàn và số thành viên được bầu theo từng địa bàn để chỉ đạo Ban 

công tác Mặt trận thôn phối hợp cùng Trưởng thôn tổ chức việc bầu thành viên là 

đại diện Nhân dân tham gia Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; công nhận kết quả 

bầu thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tổ chức cuộc họp của Ban 

Giám sát đầu tư của cộng đồng để bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và phân công 

nhiệm vụ cho từng thành viên; cử, đề nghị cử hoặc tổ chức bầu bổ sung thành viên 

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong trường hợp khuyết, thiếu; 

b) Thông báo cho chủ chương trình, chủ đầu tư, ban quản lý chương trình, 

dự án về kế hoạch giám sát và thành phần Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng 

chậm nhất là 45 ngày trước ngày thực hiện; thông báo về thành phần Ban Giám sát 

đầu tư của cộng đồng đến Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp và Nhân 

dân ở địa phương; 

c) Hướng dẫn Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xây dựng chương trình, 

kế hoạch kiểm tra, giám sát chương trình, dự án đầu tư theo quy định của pháp 

luật; hỗ trợ Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong việc thông tin liên lạc, lập và 

gửi các báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng; 

Xác nhận văn bản kiến nghị, phản ánh của Ban Giám sát đầu tư của cộng 

đồng trước khi gửi cơ quan có thẩm quyền; đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của 

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; 

đ) Động viên Nhân dân ở địa phương tích cực tham gia kiểm tra, giám sát tại 

cộng đồng và ủng hộ, hỗ trợ hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; 

e) Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Kinh 

phí hỗ trợ cho hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được sử dụng từ 

nguồn ngân sách nhà nước theo dự toán, kế hoạch hằng năm của Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam xã, do ngân sách nhà nước xã bảo đảm. 

2. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm sau đây: 

a) Bố trí địa điểm làm việc để Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức 

các cuộc họp và lưu trữ tài liệu phục vụ hoạt động kiểm tra, giám sát; 
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b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ, kịp thời 

thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; 

c) Xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ban Giám sát đầu tư của 

cộng đồng, thông báo kết quả giải quyết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

được kiến nghị; 

d) Xử lý người có hành vi cản trở hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của 

cộng đồng, người có hành vi trả thù, trù dập thành viên Ban Giám sát đầu tư của 

cộng đồng theo quy định của pháp luật. 

3. Chủ chương trình, chủ đầu tư, ban quản lý chương trình, dự án có trách 

nhiệm sau đây: 

a) Cung cấp đầy đủ, trung thực, kịp thời tài liệu liên quan đến việc triển khai 

thực hiện chương trình, dự án theo yêu cầu của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; 

b) Tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện 

việc kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật; 

c) Tiếp thu ý kiến, kiến nghị kiểm tra, giám sát của Ban Giám sát đầu tư của 

cộng đồng và thông báo kết quả thực hiện đến Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. 

4. Chính phủ quy định chi tiết tổ chức và hoạt động của Ban Giám sát đầu tư 

của cộng đồng. 

Chƣơng VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 36. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã 

1. Hội đồng nhân dân xã có trách nhiệm sau đây: 

a) Quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ trên địa bàn xã; 

b) Giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã trong việc thực 

hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

2. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm sau đây: 

a) Tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã; 

b) Giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân và cộng đồng dân cư trên địa bàn xã; 

c) Xem xét, giải quyết và trả lời kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của 

công dân, kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, Ban Giám sát đầu tư của 

cộng đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã; 
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d) Kịp thời báo cáo cơ quan nhà nước cấp trên về những vấn đề không thuộc 

thẩm quyền giải quyết của mình; 

đ) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Quy chế này. 

Điều 37. Trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 

1. Tổ chức vận động Nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy 

ước của cộng đồng dân cư; tổ chức các phong trào thi đua về thực hiện dân chủ ở 

cơ sở. 

2. Tham gia, hỗ trợ, hướng dẫn Nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

3. Tiếp nhận, tổng hợp khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân 

về thực hiện dân chủ ở cơ sở để chuyển đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 

quy định; giám sát quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của 

Nhân dân. 

4. Thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của cơ quan, đơn 

vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện chính sách, 

pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Quy chế này. 

Điều 38. Trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội khác 

1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của hội viên, đoàn viên và 

Nhân dân về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

2. Tham gia, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám 

sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

3. Thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực 

tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, đoàn viên và việc thực hiện dân 

chủ ở cơ sở./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGHĨA TÁ 
_____________ 

Số: 01/2026/QĐ-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Nghĩa Tá, ngày 14 tháng 8 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Nghĩa Tá 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 97/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, Luật Công đoàn, Luật thanh niên và Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở số 

97/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật và Nghị định 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; 

Căn cứ Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây 

dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 26/6/2026 của Hội đồng nhân 

dân xã Nghĩa Tá về quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở 

trên địa bàn xã Nghĩa Tá; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội tại tờ trình số 150 /TTr-

VHXH ngày 14/8/2026; 

Ủy ban nhân dân xã ban hành Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân 

chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Nghĩa Tá. 
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Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ 

sở trên địa bàn xã Nghĩa Tá. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2026. 

Các Quyết định sau hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành: 

Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân xã Bình Trung Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở 

đơn vị xã Bình Trung; 

Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân 

dân xã Nghĩa Tá Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã Nghĩa Tá; 

Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân xã Lương Bằng Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã 

Lương Bằng; 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; 

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân xã và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan 

trên địa bàn xã Nghĩa Tá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nông Văn Dương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGHĨA TÁ 
_____________ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

QUY CHẾ 

Thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Nghĩa Tá 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND) 
_______________________ 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, 

quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở 

1. Bảo đảm quyền của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động được biết, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

dân chủ ở cơ sở. 

2. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, vai trò nòng cốt 

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện 

dân chủ ở cơ sở. 

3. Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; bảo 

đảm trật tự, kỷ cương, không cản trở hoạt động bình thường của Ủy ban nhân dân 

(UBND) xã. 

4. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

5. Bảo đảm công khai, minh bạch, tăng cường trách nhiệm giải trình trong 

quá trình thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

6. Tôn trọng ý kiến đóng góp của Nhân dân, kịp thời giải quyết kiến nghị, 

phản ánh của Nhân dân. 

Điều 3. Phạm vi thực hiện dân chủ ở cơ sở 

1. Mọi công dân thực hiện dân chủ tại các thôn nơi mình cư trú của xã 

Nghĩa Tá. 

2. Công dân là cán bộ, công chức, người lao động đồng thời thực hiện dân 

chủ tại cơ quan, đơn vị nơi mình công tác. 
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Điều 4. Quyền của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở 

1. Được công khai thông tin và yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, chính 

xác, kịp thời theo quy định của pháp luật. 

2. Đề xuất sáng kiến, tham gia ý kiến, bàn và quyết định đối với các nội 

dung thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của Quy chế này và quy định khác 

của pháp luật có liên quan. 

3. Kiểm tra, giám sát, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối 

với các quyết định, hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo 

quy định của pháp luật. 

4. Được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp 

trong thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở 

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

2. Tham gia ý kiến về các nội dung được đưa ra lấy ý kiến ở cơ sở theo quy 

định của Quy chế này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Chấp hành quy định của cộng đồng dân cư, quyết định của UBND xã, cơ 

quan, đơn vị. 

4. Kịp thời kiến nghị, phản ánh, tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền khi phát 

hiện hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

5. Tôn trọng và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, lợi ích của Nhà nước, quyền 

và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

Điều 6. Quyền thụ hưởng của công dân 

1. Được Nhà nước và pháp luật công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm thực 

hiện quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã 

hội. Được bảo đảm thực hiện các quyền về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy 

định của Quy chế này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Được thông tin đầy đủ, kịp thời về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính 

sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội theo quy định của pháp luật và quyết định của 

UBND xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức ở nơi mình cư trú, công tác, làm việc. 

3. Được thụ hưởng thành quả đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, chế độ an 

sinh xã hội, sự an toàn, ổn định của đất nước, của địa phương, cơ quan, đơn vị và 

kết quả thực hiện dân chủ ở nơi mình cư trú, công tác, làm việc. 

4. Được tạo điều kiện để tham gia học tập, công tác, lao động, sản xuất, kinh 

doanh, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bản thân, gia đình và 

cộng đồng. 
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Điều 7. Các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở 

1. Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho người được 

giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về thực hiện dân chủ ở cơ sở; nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo đảm thực 

hiện dân chủ ở cơ sở. 

3. Nâng cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh 

đạo, quản lý, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không 

chuyên trách, cán bộ thôn, trong việc thực hiện dân chủ và bảo đảm thực hiện dân 

chủ ở cơ sở; lấy mức độ thực hiện dân chủ ở cơ sở của UBND xã, cơ quan, đơn vị, 

tổ chức làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. 

4. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các gương điển hình, có nhiều thành 

tích trong việc phát huy và tổ chức thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; phát hiện và xử 

lý nghiêm cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thực hiện dân 

chủ ở cơ sở. 

5. Hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học - kỹ thuật, 

trang bị phương tiện kỹ thuật và bảo đảm các điều kiện cần thiết khác cho việc tổ 

chức thực hiện dân chủ ở cơ sở phù hợp với tiến trình xây dựng chính quyền điện 

tử, chính quyền số, xã hội số. 

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện dân chủ ở cơ sở 

1. Gây khó khăn, phiền hà hoặc cản trở, đe dọa công dân thực hiện dân chủ 

ở cơ sở. 

2. Bao che, cản trở, trù dập hoặc thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết kiến 

nghị, khiếu nại, tố cáo; tiết lộ thông tin về người tố cáo, người cung cấp thông tin 

về hành vi vi phạm có liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

3. Lợi dụng việc thực hiện dân chủ ở cơ sở để thực hiện hành vi xâm phạm 

an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, 

lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

4. Lợi dụng việc thực hiện dân chủ ở cơ sở để xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín, 

vu khống, gây mâu thuẫn, kích động bạo lực, phân biệt vùng, miền, giới tính, tôn 

giáo, dân tộc, gây thiệt hại cho cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức. 

5. Giả mạo giấy tờ, gian lận hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả 

bàn, quyết định, tham gia ý kiến của công dân. 
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Chương II 

THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ 

Mục 1 

CÔNG KHAI THÔNG TIN Ở XÃ 

Điều 9. Những nội dung công khai 

Trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước hoặc thông tin chưa được công khai 

theo quy định của pháp luật, UBND xã phải công khai các nội dung sau đây: 

1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, phương án 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế và kết quả thực hiện; 

2. Số liệu, báo cáo thuyết minh dự toán ngân sách nhà nước được Hội đồng 

nhân dân xã thông qua; số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân 

sách xã định kỳ theo quý, 06 tháng, hằng năm; quyết toán ngân sách nhà nước và 

kết quả thực hiện các hoạt động tài chính khác đã được Hội đồng nhân dân xã 

thông qua; kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (nếu có); 

3. Dự án, công trình đầu tư trên địa bàn xã và tiến độ thực hiện; kế hoạch thu 

hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện dự án, công 

trình đầu tư trên địa bàn xã; kế hoạch quản lý, sử dụng quỹ đất do UBND xã quản 

lý; kế hoạch cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công 

ích của xã; quy hoạch xây dựng xã; quy hoạch chung được lập cho xã, đồ án quy 

hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được lập cho các khu vực thuộc phạm vi xã; 

các quy hoạch ngành. 

4. Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công 

chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn; quy tắc ứng xử của 

người có chức vụ, quyền hạn của UBND xã; 

5. Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương 

trình, dự án đối với địa bàn xã; các khoản huy động Nhân dân đóng góp; 

6. Tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng, thu hồi, điều 

chuyển, chuyển đổi công năng, bán, thanh lý, tiêu hủy và hình thức xử lý khác đối 

với tài sản công do cấp xã quản lý; tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài 

sản công của UBND xã; 

7. Chủ trương, chính sách, kế hoạch, tiêu chí, đối tượng, quy trình bình xét 

và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ, trợ cấp, tín dụng để thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia, phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng nhà ở, cấp thẻ bảo 

hiểm y tế và các chính sách an sinh xã hội khác được tổ chức triển khai trên địa 

bàn xã; 
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8. Thông tin về phạm vi, đối tượng, cách thức bình xét, xác định đối tượng, 

mức hỗ trợ, thời gian, thủ tục thực hiện phân phối các khoản hỗ trợ từ ngân sách 

nhà nước để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, thảm họa hoặc để 

hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn xã; việc quản lý, sử dụng các 

nguồn đóng góp, quyên góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và 

nước ngoài dành cho các đối tượng trên địa bàn xã; 

9. Số lượng, đối tượng, tiêu chuẩn gọi nhập ngũ; danh sách công dân đủ điều 

kiện nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; danh sách công 

dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; danh 

sách tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ trên địa bàn xã; 

10. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, 

vi phạm kỷ luật đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở 

xã, thôn; kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 

Trưởng các ban của Hội đồng nhân dân xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch; các Ủy viên 

Ủy ban nhân dân xã; 

11. Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân, nội dung lấy ý kiến, kết quả tổng hợp ý 

kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến của Nhân dân đối với những nội dung UBND xã 

đưa ra lấy ý kiến Nhân dân quy định tại Điều 25 của Luật dân chủ ở cơ sở; 

12. Đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do 

UBND xã trực tiếp thu; 

13. Các thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc liên quan đến tổ 

chức, cá nhân do UBND xã trực tiếp thực hiện; 

14. Nội dung khác theo quy định của pháp luật và quy chế thực hiện dân chủ 

ở xã. 

Điều 10. Hình thức và thời điểm công khai thông tin 

1. Các hình thức công khai thông tin bao gồm: 

a) Niêm yết thông tin; 

b) Đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND xã; 

c) Phát tin trên hệ thống truyền thanh của xã (nếu có); 

d) Thông qua Trưởng thôn để thông báo đến công dân; 

đ) Gửi văn bản đến công dân; 

e) Thông qua hội nghị trao đổi, đối thoại giữa UBND xã với Nhân dân; 
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g) Thông qua việc tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, họp báo, thông cáo báo 

chí, hoạt động của người phát ngôn của Ủy ban nhân dân xã theo quy định của 

pháp luật; 

h) Thông báo đến tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức hội quần chúng để 

tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên ở cơ sở; 

i) Thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội hoạt động hợp pháp theo quy 

định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại 

xã, thôn; 

k) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật. 

2. Thời điểm công khai thông tin đối với từng lĩnh vực được thực hiện theo 

quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp pháp luật chưa có quy định thì 

chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định, văn bản của cơ quan có 

thẩm quyền về nội dung cần công khai, Ủy ban nhân dân xã phải tổ chức công khai 

thông tin. 

Điều 11. Lựa chọn hình thức công khai thông tin 

1. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm đăng tải trên trang thông tin điện tử xã 

thông tin quy định tại Điều 9 của Quy chế này. 

2. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm niêm yết thông tin quy định tại các 

khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 9 của Quy chế này tại trụ sở UBND 

xã, tại nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt cộng đồng ở thôn. Thời gian niêm yết 

thông tin ít nhất là 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết. 

. Thông tin quy định tại khoản 4 và khoản 13 Điều 9 của Quy chế này phải 

được niêm yết thường xuyên tại trụ sở UBND xã và được cập nhật khi có sự thay 

đổi. Danh sách các nội dung đã được thực hiện công khai kèm theo hình thức, thời 

gian thực hiện được lập, cập nhật theo từng quý và niêm yết tại trụ sở UBND xã, 

tại nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt cộng đồng ở thôn. 

3. Thông tin quy định tại các khoản 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 9 của Quy chế 

này được công khai trên hệ thống truyền thanh của xã trong thời hạn ít nhất là 03 

ngày liên tục. 

4. Thông tin quy định tại khoản 3 Điều này được gửi đến Trưởng thôn để 

thông báo đến Nhân dân bằng một hoặc nhiều hình thức, gồm thông báo tại cuộc 

họp của cộng đồng dân cư, cuộc họp, sinh hoạt của tổ chức chính trị- xã hội và các 

tổ chức đoàn thể khác ở thôn; thông báo trực tiếp hoặc gửi văn bản thông báo đến 

từng hộ gia đình; thông qua tin nhắn đến đại diện hộ gia đình hoặc sử dụng mạng 

xã hội hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật và đã được cộng đồng dân 

cư thống nhất lựa chọn. 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 71 + 72/Ngày 01-09-2026110



Mục 2 

NHÂN DÂN BÀN VÀ QUYẾT ĐỊNH 

Điều 12. Những nội dung Nhân dân bàn và quyết định 

1. Chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công 

cộng trong phạm vi địa bàn xã, thôn do Nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần 

kinh phí, tài sản, ngày công lao động. 

2. Việc thu, chi, quản lý các khoản đóng góp của Nhân dân tại cộng đồng 

dân cư ngoài các khoản đã được pháp luật quy định; việc thu, chi, quản lý các 

khoản kinh phí, tài sản do cộng đồng dân cư được giao quản lý hoặc được tiếp 

nhận từ các nguồn thu, tài trợ, ủng hộ hợp pháp khác. 

3. Nội dung hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. 

4. Bầu, cho thôi làm Trưởng thôn. 

5. Bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu 

tư của cộng đồng. 

6. Các công việc tự quản khác trong nội bộ cộng đồng dân cư không trái với 

quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và đạo đức xã hội. 

Điều 13. Đề xuất nội dung để Nhân dân bàn và quyết định 

1. Đối với các nội dung có phạm vi thực hiện trong địa bàn xã Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã sau khi thống nhất với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam cùng cấp quyết định nội dung, lựa chọn hình thức và chỉ đạo, hướng dẫn 

Trưởng thôn tổ chức để Nhân dân bàn và quyết định. 

2. Đối với các nội dung chỉ có phạm vi thực hiện trong thôn, Trưởng thôn 

sau khi thống nhất với Trưởng ban công tác Mặt trận thôn đề xuất nội dung để 

cộng đồng dân cư bàn và quyết định. 

3. Công dân cư trú tại thôn có sáng kiến đề xuất về nội dung quy định tại 

Điều 12 của Quy chế này và được ít nhất là 10% tổng số hộ gia đình tại thôn đồng 

thuận thì gửi đề xuất đến Trưởng thôn để đưa ra cộng đồng dân cư bàn và quyết 

định nếu không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong, mỹ tục 

và đạo đức xã hội. 

Trường hợp sáng kiến của công dân chưa có đủ 10% tổng số hộ gia đình ở 

thôn đồng thuận nhưng xét thấy có thể mang lại lợi ích cho cộng đồng dân cư và 

được Ban công tác Mặt trận thôn tán thành thì Trưởng thôn đưa ra để cộng đồng 

dân cư bàn và quyết định. 
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Việc thu thập ý kiến đồng thuận của các hộ gia đình có thể thực hiện trực 

tiếp tại cuộc họp của cộng đồng dân cư, bằng văn bản thể hiện ý kiến đồng ý của 

đại diện hộ gia đình hoặc hình thức thể hiện ý kiến khác phù hợp với điều kiện 

thực tế tại cộng đồng dân cư. Công dân có sáng kiến chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về tính chính xác của số lượng và danh sách hộ gia đình đồng thuận. Ý kiến 

đồng thuận với sáng kiến của công dân có giá trị trong thời hạn 03 tháng kể từ 

ngày thể hiện ý kiến. 

Điều 14. Hình thức Nhân dân bàn và quyết định 

1. Tùy theo nội dung được đề xuất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Tá, 

Trưởng thôn tổ chức để Nhân dân ở thôn bàn và quyết định bằng một trong các 

hình thức sau đây: 

a) Tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư; 

b) Phát phiếu lấy ý kiến của từng hộ gia đình; 

2. Trường hợp pháp luật có quy định khác về việc tổ chức để Nhân dân bàn, 

quyết định thì thực hiện theo quy định đó. 

Điều 15. Tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư 

1. Cuộc họp của cộng đồng dân cư do Trưởng thôn triệu tập và chủ trì tổ chức 

Trường hợp khuyết Trưởng thôn thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chỉ định 

đại diện Ban công tác Mặt trận thôn hoặc triệu tập thành viên là công dân có uy tín 

cư trú tại thôn đó để triệu tập và tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư. 

Thành phần tham dự cuộc họp của cộng đồng dân cư gồm Trưởng thôn, Ban 

công tác Mặt trận thôn, đại diện các hộ gia đình trong thôn. 

2. Đại diện hộ gia đình là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có khả 

năng đại diện được cho các thành viên hộ gia đình; trường hợp hộ gia đình không 

có người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì đại diện hộ gia đình là người được 

các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử hoặc ủy nhiệm. 

3. Trình tự tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư được thực hiện như sau: 

a) Người chủ trì cuộc họp tuyên bố lý do, nêu mục đích, yêu cầu, nội dung 

cuộc họp; giới thiệu người để cuộc họp biểu quyết cử làm thư ký; 

b) Người chủ trì cuộc họp trình bày những nội dung đưa ra để xem xét, thảo 

luận tại cuộc họp; 

c) Những người tham gia cuộc họp thảo luận; 
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d) Người chủ trì cuộc họp tổng hợp chung các ý kiến thảo luận tại cuộc họp; 

đề xuất các nội dung và phương án biểu quyết đối với các nội dung đã được thảo 

luận. Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do 

các thành viên tham dự cuộc họp quyết định. Trường hợp bỏ phiếu kín thì cuộc 

họp bầu ra Ban kiểm phiếu để thực hiện việc tổ chức bỏ phiếu kín; 

đ) Người chủ trì cuộc họp công bố kết quả biểu quyết và kết luận cuộc họp. 

Điều 16. Phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình 

1. Trưởng thôn tổ chức gửi phiếu biểu quyết đến từng hộ gia đình để lấy ý 

kiến biểu quyết về các nội dung có phạm vi thực hiện trong thôn hoặc trong địa 

bàn xã Nghĩa Tá đối với các trường hợp sau đây: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định lựa chọn hình thức phát phiếu 

lấy ý kiến của hộ gia đình đối với nội dung có phạm vi thực hiện trong địa bàn xã; 

b) Cộng đồng dân cư đã tổ chức cuộc họp bàn nội dung quy định tại khoản 1 

và khoản 2 Điều 12 quy chế này khi không đủ hai phần ba (2/3) đại diện của số hộ 

gia đình tham dự biểu quyết tán thành. Quyết định của cộng đồng dân cư về nội 

dung quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 12 quy chế này có phạm vi thực hiện 

trên địa bàn xã được thông qua khi không đủ hai phần ba (2/3) tổng số thôn trở lên 

biểu quyết tán thành. Quyết định của cộng đồng dân cư về nội dung quy định tại 

khoản 3; 4; 5 và khoản 6 Điều 12 quy chế này được thông qua khi không đủ 50% 

tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn tán thành. 

c) Các trường hợp khác do Trưởng thôn quyết định sau khi đã thống nhất với 

Ban công tác Mặt trận thôn. 

2. Trưởng thôn phối hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận thôn xây dựng 

kế hoạch tổ chức phát phiếu lấy ý kiến; thành lập Tổ phát phiếu lấy ý kiến có từ 03 

đến 05 thành viên và công khai thông tin đến Nhân dân ở thôn về nội dung lấy ý 

kiến, thời điểm, thời hạn lấy ý kiến, thành phần tổ phát phiếu lấy ý kiến chậm nhất 

là 02 ngày trước ngày thực hiện việc phát phiếu lấy ý kiến. 

3. Mỗi hộ gia đình được phát 01 phiếu lấy ý kiến. Tổ phát phiếu có nhiệm 

vụ gửi phiếu lấy ý kiến trực tiếp đến từng hộ gia đình, tổ chức thu phiếu theo 

đúng thời hạn đã được xác định và tổng hợp đầy đủ, khách quan kết quả phiếu lấy 

ý kiến. 
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Điều 17. Quyết định của cộng đồng dân cư 

1. Quyết định của cộng đồng dân cư được thể hiện bằng văn bản dưới hình 

thức nghị quyết, biên bản cuộc họp, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận của cộng đồng 

dân cư. Trưởng thôn, lựa chọn hình thức văn bản của cộng đồng dân cư phù hợp 

với nội dung quyết định và phong tục, tập quán, điều kiện thực tế của cộng đồng 

dân cư sau khi thống nhất với Trưởng ban công tác Mặt trận thôn. 

2. Quyết định của cộng đồng dân cư gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Thời gian cộng đồng dân cư bàn và quyết định; 

b) Tổng số hộ gia đình thuộc cộng đồng dân cư; số người đại diện hộ gia 

đình có mặt; số hộ gia đình không có người đại diện tham dự; 

c) Nội dung cộng đồng dân cư bàn; 

d) Hình thức cộng đồng dân cư quyết định; 

đ) Kết quả biểu quyết tại cuộc họp hoặc tổng hợp phiếu lấy ý kiến, kết quả 

biểu quyết trực tuyến của hộ gia đình; 

e) Nội dung quyết định của cộng đồng dân cư; 

g) Chữ ký của Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn và 02 đại 

diện của các hộ gia đình. 

3. Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày cộng đồng dân cư tổ chức họp 

biểu quyết hoặc kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến bằng phiếu, biểu quyết trực 

tuyến, quyết định đã được cộng đồng dân cư biểu quyết thông qua phải được gửi 

đến Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. 

Điều 18. Hiệu lực của quyết định của cộng đồng dân cư 

1. Quyết định của cộng đồng dân cư về nội dung quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều 12 của Quy chế này được thông qua khi có từ hai phần ba (2/3) tổng 

số đại diện hộ gia đình trở lên trong thôn tán thành. 

a) Quyết định của cộng đồng dân cư về nội dung quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều 12 của Quy chế này có phạm vi thực hiện trong địa bàn xã được 

thông qua khi có từ hai phần ba (2/3) tổng số thôn trở lên tán thành. 

b) Quyết định của cộng đồng dân cư về nội dung quy định tại các khoản 3, 4, 

5 và 6 Điều 12 của Quy chế này được thông qua khi có trên 50% tổng số đại diện 

hộ gia đình trong thôn tán thành. 
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2. Quyết định của cộng đồng dân cư về nội dung quy định tại các khoản 1, 2 

và 6 Điều 12 của Quy chế này có phạm vi thực hiện trong thôn có hiệu lực kể từ 

ngày được cộng đồng dân cư biểu quyết thông qua. 

a) Đối với quyết định của cộng đồng dân cư về nội dung quy định tại khoản 

1 và khoản 2 Điều 12 của Quy chế này có phạm vi thực hiện trong địa bàn xã, thì 

thời điểm có hiệu lực do Ủy ban nhân dân xã quyết định trên cơ sở tổng hợp kết 

quả biểu quyết của cộng đồng dân cư. 

b) Quyết định của cộng đồng dân cư về nội dung quy định tại khoản 3 và 

khoản 4 Điều 12 của Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày Ủy ban nhân dân xã ban 

hành quyết định công nhận. 

c) Quyết định của cộng đồng dân cư về nội dung quy định tại khoản 5 Điều 

12 của Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 

ban hành quyết định công nhận. 

d) Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định của cộng 

đồng dân cư, Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phải ban 

hành quyết định công nhận; trường hợp không công nhận thì phải trả lời bằng văn 

bản và nêu rõ lý do. 

Điều 19. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ quyết định của cộng đồng 

dân cư 

1. Quyết định của cộng đồng dân cư được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi 

bỏ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Có nội dung trái với quy định của pháp luật, không phù hợp với thuần 

phong, mỹ tục, đạo đức xã hội; 

b) Không tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục thông qua văn bản của cộng 

đồng dân cư theo quy định của Quy chế này và quy định khác của pháp luật có 

liên quan; 

c) Cộng đồng dân cư thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ. 

2. Ủy ban nhân dân xã quyết định bãi bỏ quyết định của cộng đồng dân cư 

đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. Tùy theo tính chất, mức 

độ vi phạm, Ủy ban nhân dân xã quyết định bãi bỏ hoặc đề nghị cộng đồng dân cư 

sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp đối với trường hợp quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều này. 
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Quyết định bãi bỏ hoặc văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế quyết 

định của cộng đồng dân cư phải được Ủy ban nhân dân xã gửi đến Trưởng thôn để 

thông báo đến Nhân dân và được đồng thời gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã. 

3. Cộng đồng dân cư tự mình quyết định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ quyết định của mình khi xét thấy cần thiết hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế quyết 

định của mình theo đề nghị của Ủy ban nhân dân xã theo trình tự, thủ tục quy định 

tại các Điều 16, 17, 18 và 19 của Quy chế này. 

Điều 20. Trách nhiệm trong việc tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định 

và thực hiện quyết định của cộng đồng dân cư 

1. Ủy ban nhân dân xã có kế hoạch tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định các 

nội dung có phạm vi thực hiện trong địa bàn xã; Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định của cộng đồng dân cư 

thuộc phạm vi xã; kiểm tra, theo dõi việc tổ chức thực hiện quyết định của cộng 

đồng dân cư có phạm vi thực hiện trong thôn. 

Ủy ban nhân dân xã tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân xã về việc tổ chức 

để Nhân dân bàn, quyết định các nội dung có phạm vi thực hiện trong địa bàn xã 

tại kỳ họp thường lệ gần nhất, đồng thời gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã để giám sát. 

2. Trưởng thôn có trách nhiệm công khai kết quả biểu quyết hoặc kết quả 

tổng hợp phiếu lấy ý kiến của Nhân dân tại thôn; tổ chức thực hiện quyết định của 

cộng đồng dân cư có phạm vi thực hiện trong thôn; báo cáo kết quả thực hiện 

quyết định của cộng đồng dân cư đến Nhân dân ở thôn và đến Ủy ban nhân dân xã. 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã có trách nhiệm hướng dẫn, giám 

sát việc tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định và thực hiện các nội dung Nhân dân 

bàn, quyết định. 

4. Việc tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư; việc phát phiếu lấy ý kiến 

của hộ gia đình; việc biểu quyết tại thôn; quy trình bầu, cho thôi làm Trưởng thôn, 

việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư thực hiện 

theo quy định của Chính phủ. 

Điều 21. Trách nhiệm của Nhân dân trong việc tham gia bàn, quyết 

định các nội dung, công việc ở cơ sở 

1. Công dân, hộ gia đình tích cực quan tâm đến công việc chung của cộng 

đồng dân cư; có trách nhiệm tham gia hoặc cử đại diện hộ gia đình tham gia họp 

bàn, thảo luận, quyết định các nội dung có phạm vi thực hiện trong thôn, trong địa 

bàn xã; thực hiện nghiêm túc các nội dung thuộc trách nhiệm đã được cộng đồng 

dân cư quyết định. 
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2. Đại diện hộ gia đình có trách nhiệm tham dự các cuộc họp của cộng đồng 

dân cư; tập hợp, nắm bắt ý kiến chung của các thành viên hộ gia đình để phản ánh, 

tham gia thảo luận tại cuộc họp hoặc thể hiện trên phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình; 

phổ biến, truyền đạt lại cho các thành viên hộ gia đình về kết quả bàn, thảo luận, 

quyết định của cộng đồng dân cư. Trường hợp thành viên hộ gia đình có ý kiến 

khác với ý kiến của đại diện hộ gia đình thì được đăng ký tham dự cuộc họp của 

cộng đồng dân cư để thể hiện ý kiến, quan điểm của mình tại cuộc họp. 

3. Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên 

trách ở xã, thôn có trách nhiệm tích cực, gương mẫu tham gia bàn và quyết định 

các nội dung có phạm vi thực hiện trong thôn, trong địa bàn xã; có trách nhiệm 

thực hiện nghiêm túc và tuyên truyền, hướng dẫn, vận động gia đình và các thành 

viên trong cộng đồng thực hiện các quyết định của cộng đồng dân cư. 

4. Trường hợp nhận thấy quyết định của cộng đồng dân cư không bảo đảm 

trình tự, thủ tục hoặc có nội dung trái với quy định của pháp luật, không phù hợp 

với thuần phong, mỹ tục, đạo đức xã hội thì công dân có quyền kiến nghị, phản ánh 

đến Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và Ban Thanh tra 

nhân dân. 

Mục 3 

NHÂN DÂN THAM GIA Ý KIẾN 

Điều 22. Những nội dung Nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan 

có thẩm quyền quyết định 

1. Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã; phương án chuyển đổi 

cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất; phương án phát triển ngành, nghề của xã. 

2. Dự thảo quy hoạch sử dụng đất của xã và phương án điều chỉnh; việc 

quản lý, sử dụng quỹ đất được giao cho Ủy ban nhân dân xã quản lý. 

3. Chủ trương, chính sách đầu tư, xây dựng, đất đai, xử lý chất thải và bảo 

vệ môi trường, đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án di dân, định cư đối với 

việc quyết định đầu tư công dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án có 

quy mô di dân, định cư lớn, dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, dự án 

có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội của cộng đồng dân cư nơi thực 

hiện dự án. 

4. Dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị 

hành chính, đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính; dự thảo đề án thành lập, giải thể, 

nhập, chia, đặt tên, đổi tên thôn, ghép cụm dân cư. 
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5. Dự thảo quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân xã có liên quan đến 

lợi ích cộng đồng, bao gồm quyết định ban hành hoặc phê duyệt chương trình, kế 

hoạch, dự án, đề án có nội dung tác động đến môi trường, sức khỏe của cộng đồng, 

trật tự, an toàn xã hội và những vấn đề khác có ảnh hưởng đến cộng đồng. 

6. Dự thảo nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch chung xây dựng, dự thảo nhiệm vụ 

và đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch chung xây 

dựng xã, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn. 

7. Dự thảo quy chế về thực hiện dân chủ ở xã; dự thảo quy chế thực hiện dân 

chủ trong từng lĩnh vực, nội dung hoạt động cụ thể ở xã (nếu có). 

8. Dự thảo quyết định hành chính có nội dung xác lập nghĩa vụ hoặc làm 

chấm dứt, hạn chế quyền, lợi ích của đối tượng thi hành là công dân trên địa bàn xã. 

9. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật, quy chế thực hiện dân chủ 

ở xã, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền xã thấy 

cần lấy ý kiến. 

Điều 23. Hình thức Nhân dân tham gia ý kiến: 

1. Các hình thức lấy ý kiến Nhân dân bao gồm: 

a) Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân xã với Nhân dân; 

b) Tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư; 

c) Phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình; 

d) Thông qua hòm thư góp ý, đường dây nóng ; 

đ) Thông qua Ban công tác Mặt trận ở thôn và các tổ chức chính trị - xã hội 

ở cơ sở; 

e) Thông qua trang thông tin điện tử của chính quyền xã; 

g) Thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội hoạt động hợp pháp theo quy 

định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại 

xã, thôn; 

h) Tổ chức đối thoại, lấy ý kiến công dân là đối tượng thi hành đối với Dự 

thảo quyết định hành chính có nội dung xác lập nghĩa vụ hoặc làm chấm dứt, hạn 

chế quyền, lợi ích của đối tượng thi hành là công dân trên địa bàn xã. 

2. Tùy theo nội dung, tính chất, yêu cầu của việc lấy ý kiến Nhân dân, khả 

năng, điều kiện đáp ứng thực tế của địa phương và phù hợp với quy chế thực hiện 

dân chủ ở xã, Ủy ban nhân dân xã quyết định lựa chọn một hoặc một số hình thức 

quy định tại khoản 1 Điều này để tổ chức lấy ý kiến Nhân dân. Trường hợp pháp 
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luật có quy định về việc áp dụng hình thức, cách thức tổ chức cụ thể để lấy ý kiến 

của Nhân dân về nội dung nhất định thì việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, tổng 

hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của Nhân dân thực hiện theo quy định đó. 

Điều 24. Việc tổ chức đối thoại, lấy ý kiến công dân là đối tượng thi 

hành trong trường hợp Ủy ban nhân dân xã ban hành quyết định hành chính 

có nội dung xác lập nghĩa vụ hoặc làm chấm dứt, hạn chế quyền, lợi ích của 

đối tượng thi hành 

1. Trước khi ban hành quyết định hành chính có nội dung xác lập nghĩa vụ 

hoặc làm chấm dứt, hạn chế quyền, lợi ích của công dân là đối tượng thi hành, trừ 

quyết định hành chính có nội dung thuộc bí mật nhà nước và quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm 

thông tin và tạo điều kiện để công dân là đối tượng thi hành quyết định hành chính 

được biết và trình bày ý kiến nếu người đó có yêu cầu. Công dân là đối tượng thi 

hành quyết định hành chính có thể tự mình hoặc ủy quyền cho người đại diện trình 

bày ý kiến. 

2. Trường hợp quyết định hành chính áp dụng đối với nhiều đối tượng hoặc 

khi xét thấy cần thiết, thì Ủy ban nhân dân xã có thể tổ chức cuộc họp đối thoại, 

lấy ý kiến trực tiếp của các công dân là đối tượng thi hành quyết định. Thành phần 

tham dự cuộc họp bao gồm đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam xã, đại diện Ban Thanh tra nhân dân xã và các công dân là đối 

tượng thi hành quyết định hành chính. 

3. Ý kiến của công dân là đối tượng thi hành, ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan phải được tổng hợp đầy đủ; nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến 

của đối tượng thi hành được gửi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và 

được lưu cùng hồ sơ trình ký ban hành quyết định hành chính. Người có thẩm 

quyền ra quyết định và chịu trách nhiệm về việc ban hành quyết định hành chính 

của mình. 

Điều 25. Trách nhiệm trong việc tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến 

1. Ủy ban nhân dân xã có kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về các nội 

dung quy định tại Điều 22 của Quy chế này thuộc thẩm quyền quyết định của xã, 

trong đó xác định rõ nội dung lấy ý kiến, hình thức lấy ý kiến, cách thức, thời hạn 

triển khai và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân 

phải được gửi đến Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. 
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Trường hợp tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về những nội dung thuộc thẩm 

quyền quyết định của cơ quan nhà nước cấp trên thì Ủy ban nhân dân xã tổ chức 

thực hiện việc lấy ý kiến theo các nội dung được giao trong kế hoạch lấy ý kiến 

của cơ quan chịu trách nhiệm lấy ý kiến. 

2. Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thực hiện kế hoạch đã được thông qua. 

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân ít nhất là 20 ngày kể từ ngày công khai nội dung 

lấy ý kiến. 

Trường hợp pháp luật có quy định cụ thể thời hạn lấy ý kiến nhân dân thì 

thực hiện theo quy định đó. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tiếp nhận, 

tổng hợp ý kiến, thông tin phản hồi của Nhân dân; nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý 

kiến tham gia của Nhân dân về các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của xã 

để quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

xã quyết định và thực hiện việc công khai kết quả tổng hợp ý kiến của Nhân dân, 

nội dung giải trình, tiếp thu đến Nhân dân. 

4. Đối với những nội dung do cơ quan có thẩm quyền giao cho chính quyền 

cơ sở đưa ra lấy ý kiến Nhân dân thì Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm tổng hợp 

ý kiến và báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về kết quả lấy ý kiến Nhân dân trên 

địa bàn. Cơ quan có thẩm quyền quyết định có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý 

kiến đóng góp của Nhân dân về những nội dung đã đưa ra lấy ý kiến; trường hợp 

quyết định có nội dung khác với ý kiến của đa số Nhân dân thì phải giải trình, nêu 

rõ lý do của việc không tiếp thu và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Nội 

dung giải trình, tiếp thu ý kiến của Nhân dân phải được gửi đến Ủy ban nhân dân 

xã để thực hiện việc công khai thông tin đến Nhân dân. 

5. Ủy ban nhân dân xã tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân về việc tổ chức 

lấy ý kiến Nhân dân và kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ gần nhất, đồng thời 

gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giám sát. 

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã 

trong việc thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân và tổ chức hội nghị đối 

thoại với Nhân dân trên địa bàn; trực tiếp hướng dẫn, thực hiện việc tổ chức lấy 

kiến Nhân dân đối với những nội dung thuộc trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam theo quy định của pháp luật. 
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Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã thực hiện giám sát việc lập và tổ 

chức thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn; việc tổ chức đối 

thoại, lấy ý kiến trong trường hợp Ủy ban nhân dân xã ban hành quyết định hành 

chính có nội dung xác lập nghĩa vụ hoặc làm chấm dứt, hạn chế quyền, lợi ích của 

đối tượng thi hành và quá trình, kết quả giải trình, tiếp thu và tổ chức thực hiện các 

nội dung Nhân dân tham gia ý kiến. 

Điều 26. Trách nhiệm của Nhân dân trong việc tham gia ý kiến về các 

nội dung ở xã 

1. Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và mọi công dân cư trú trên địa 

bàn có trách nhiệm tích cực tham gia ý kiến về những nội dung liên quan trực tiếp 

đến đời sống của cộng đồng dân cư để làm cơ sở cho các cơ quan có thẩm quyền 

xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, của đất nước. 

2. Cá nhân, hộ gia đình có trách nhiệm tham gia hoặc cử đại diện hộ gia đình 

tham dự họp bàn, thảo luận, thể hiện ý kiến đối với các nội dung theo yêu cầu của 

cấp có thẩm quyền. 

3. Công dân theo dõi, đánh giá, giám sát việc tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý 

kiến của Nhân dân trên địa bàn đối với những nội dung đã được đưa ra lấy ý kiến 

và quá trình tổ chức thực hiện quyết định của cơ quan có thẩm quyền đối với các 

nội dung này. 

Mục 4 

NHÂN DÂN KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

Điều 27. Nội dung kiểm tra, giám sát 

1. Công dân kiểm tra việc thực hiện các nội dung mà Nhân dân đã bàn và 

quyết định quy định tại Điều 12 của Quy chế này. 

2. Công dân giám sát việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở và việc thực 

hiện chính sách, pháp luật của chính quyền xã, cán bộ, công chức xã, người hoạt 

động không chuyên trách xã, thôn. 

Điều 28. Hình thức kiểm tra, giám sát 

1. Công dân trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua: 

a) Hoạt động lao động, sản xuất, học tập, công tác, sinh hoạt của công dân ở 

cộng đồng dân cư; 

b) Quan sát, tìm hiểu, giao tiếp với cán bộ, công chức xã, người hoạt động 

không chuyên trách xã, thôn và người dân ở cộng đồng dân cư; 
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c) Tiếp cận các thông tin được công khai; các thông tin, báo cáo của chính 

quyền xã, cán bộ, công chức xã, người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, 

cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý hoặc thực hiện các nội dung Nhân dân 

đã bàn và quyết định; 

d) Tham dự hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân xã với Nhân 

dân, hội nghị tiếp xúc cử tri, hoạt động tiếp công dân; hội nghị định kỳ và các cuộc 

họp khác của cộng đồng dân cư. 

2. Công dân thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã, thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, Ban Giám sát 

đầu tư của cộng đồng và các tổ chức tự quản khác ở địa phương được thành lập 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 29. Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân xã với 

Nhân dân 

1. Hằng năm, Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức ít nhất một lần hội nghị trao đổi, đối thoại với 

Nhân dân trên địa bàn về tình hình hoạt động của Ủy ban nhân dân và những vấn 

đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân ở địa phương. 

2. Nội dung, cách thức tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân 

dân xã với Nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật về tổ chức UBND xã 

và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 30. Hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư 

1. Hội nghị của cộng đồng dân cư được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần 

vào thời gian cuối năm. 

2. Trưởng thôn có trách nhiệm triệu tập, chủ trì hội nghị. Thành phần tham 

dự hội nghị là đại diện của toàn thể các hộ gia đình trong thôn. 

3. Tại hội nghị, Trưởng thôn có trách nhiệm báo cáo với Nhân dân về tình 

hình của cộng đồng dân cư, kết quả thực hiện các nội dung đã được cộng đồng dân 

cư bàn và quyết định. Đại diện Ban công tác Mặt trận thôn báo cáo, cung cấp thông 

tin về tình hình, kết quả thực hiện dân chủ ở thôn và trên địa bàn xã. Thành viên 

Ban Thanh tra nhân dân được bầu tại thôn báo cáo, cung cấp thông tin về việc thực 

hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, xem xét, xác minh theo kiến nghị của Nhân dân 

trên địa bàn. 

4. Việc tổ chức hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư thực hiện theo quy định. 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 71 + 72/Ngày 01-09-2026122



Điều 31. Xử lý kết quả kiểm tra, giám sát của Nhân dân 

1. Thông qua việc kiểm tra, giám sát trực tiếp, Nhân dân đánh giá mức độ 

hài lòng đối với hoạt động của UBND xã, đối với cán bộ, công chức xã trực tiếp 

thực hiện thủ tục hành chính, giải quyết công việc của công dân. 

2. Khi phát hiện hành vi, nội dung có dấu hiệu vi phạm, công dân có quyền 

khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật hoặc kiến nghị, phản ánh đến chính 

quyền, cán bộ, công chức xã, Trưởng thôn, Ban công tác Mặt trận thôn và các tổ 

chức, đoàn thể mà mình là thành viên, hội viên, đến đại biểu Quốc hội, đại biểu 

Hội đồng nhân dân hoặc phản ánh, đề nghị Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát 

đầu tư của cộng đồng, tổ chức tự quản khác ở địa phương được thành lập theo quy 

định của pháp luật xem xét, thực hiện kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ. 

3. Ban Thanh tra nhân dân xã, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thay mặt 

Nhân dân thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định tại Tiểu mục 2 và Tiểu mục 3 

của Mục 4 (Nhân dân kiểm tra, giám sát) Chương II của Luật thực hiện quy chế 

dân chủ ở cơ sở. 

Điều 32. Trách nhiệm trong việc bảo đảm để Nhân dân thực hiện kiểm 

tra, giám sát 

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 31 của Quy chế 

này có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh của công dân theo thẩm quyền hoặc thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo quy 

định của pháp luật. 

2. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm sau đây: 

a) Tạo lập và bảo đảm vận hành ổn định, thường xuyên hệ thống đánh giá 

mức độ hài lòng của Nhân dân, tiếp nhận góp ý, kiến nghị, phản ánh để người dân 

có thể trực tiếp bày tỏ thái độ, sự đánh giá, nhận xét đối với hoạt động của UBND 

xã và của cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính, giải quyết công 

việc của công dân; 

b) Xem xét, giải quyết, giải trình và trả lời kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh của công dân, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã hoặc báo cáo, chuyển 

thông tin đến cơ quan có thẩm quyền đối với những vấn đề không thuộc thẩm 

quyền giải quyết của mình; 

c) Tạo điều kiện và bảo đảm để Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu 

tư của cộng đồng và các tổ chức tự quản khác của Nhân dân ở địa phương thực 

hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật; 
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d) Xử lý người có hành vi cản trở công dân thực hiện quyền kiểm tra, giám 

sát hoặc người có hành vi trả thù, trù dập người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh theo quy định của pháp luật. 

3. Công dân chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh của mình; chủ động, tích cực phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám 

sát đầu tư của cộng đồng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong 

việc xác minh, kiểm tra, giám sát đối với các nội dung mà công dân đã kiến nghị, 

đề nghị. 

Mục 5 

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG QUAN HỆ VÀ GIẢI QUYẾT CÔNG 

VIỆC VỚI CÔNG DÂN, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN 

Điều 33. Quan hệ giữa người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã với cơ quan 

cấp trên 

1. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm phục tùng sự chỉ đạo, hướng dẫn và 

chấp hành các quyết định của cơ quan cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định 

đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định; 

trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì người thi hành 

phải chấp hành nhưng không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng 

thời báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết định. Người ra quyết định phải 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 

2. Phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ của mình; kiến nghị cơ quan, đơn vị cấp trên những vấn đề không 

phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung trong các chế độ, chính sách, các quy định của pháp 

luật và trong chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị cấp trên. 

3. Tham gia đóng góp ý kiến đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị cấp trên; 

có trách nhiệm nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự thảo về chế độ, chính sách, 

văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, đơn vị cấp trên yêu cầu. 

4. Báo cáo cơ quan, đơn vị cấp trên tình hình công tác của cơ quan, đơn vị 

mình theo quy định; đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết thì phải 

kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan, đơn vị cấp trên. Nội dung báo cáo 

lên cơ quan, đơn vị cấp trên phải khách quan, trung thực. 
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Điều 34. Quan hệ giữa người đứng đầu UBND xã với Trưởng thôn 

1. Thông báo cho trưởng thôn những chủ trương, chính sách của Đảng và 

các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động và phạm vi trách nhiệm của 

trưởng thôn; chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của trưởng thôn và chịu 

trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với việc chỉ đạo, hướng dẫn thuộc 

phạm vi trách nhiệm của mình. 

2. Nghiên cứu, kịp thời giải quyết các kiến nghị của trưởng thôn; định kỳ 

làm việc với trưởng thôn. Khi trưởng thôn đăng ký làm việc thì phải trả lời cụ thể 

việc tiếp và làm việc. 

3. Khi cần thiết, phải cử cán bộ, công chức đến gặp trưởng thôn để trao đổi, 

nghiên cứu, giải quyết những vấn đề cụ thể của trưởng thôn; phải xử lý nghiêm 

khắc những cán bộ, công chức báo cáo, phản ánh sai sự thật, không trung thực. 

Điều 35. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong quan hệ và 

giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan 

1. Tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc niêm yết công khai tại trụ sở làm việc 

và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của xã để công dân, cơ quan, tổ chức biết 

các nội dung sau: 

- Bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết công việc có liên quan; 

- Thủ tục hành chính giải quyết công việc; 

- Mẫu đơn từ, hồ sơ cho từng loại công việc; 

- Phí, lệ phí theo quy định; 

- Thời gian giải quyết từng loại công việc. 

2. Chỉ đạo và kiểm tra cán bộ, công chức trong việc giải quyết công việc của 

công dân, tổ chức; kịp thời có những biện pháp xử lý thích hợp theo quy định của 

pháp luật đối với những cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu tinh 

thần trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong việc giải quyết công 

việc của công dân, tổ chức. 

3. Chỉ đạo việc bố trí nơi tiếp dân, thực hiện việc tiếp dân và tổ chức hòm 

thư góp ý; chỉ đạo người phụ trách công tác hành chính của cơ quan, đơn vị hàng 

tuần mở hòm thư góp ý, nghiên cứu và đề xuất giải quyết các ý kiến góp ý được 

gửi đến, báo cáo người đứng đầu cơ quan để đề ra những biện pháp hợp lý nhằm 

tiếp thu và giải quyết các ý kiến góp ý. 
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4. Thông báo để công dân, tổ chức của địa phương biết và tham gia đóng 

góp ý kiến đối với những chương trình, dự án trên địa bàn xã. 

5. Cử người có trách nhiệm gặp và giải quyết công việc có liên quan khi 

công dân, tổ chức có yêu cầu theo quy định của pháp luật; những kiến nghị, phản 

ánh, phê bình của công dân, tổ chức phải được nghiên cứu và xử lý kịp thời. 

Điều 36. Trách nhiệm của cán bộ, công chức 

1. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, yêu cầu của công dân, tổ chức được thực 

hiện theo quy định của pháp luật, quy trình giải quyết thủ tục hành chính và quy 

định của UBND xã; bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật công tác và bí mật thông tin 

về người tố cáo theo quy định của pháp luật. 

2. Khi công dân, tổ chức có yêu cầu, cán bộ, công chức có trách nhiệm giải 

quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền. Những việc không thuộc thẩm quyền giải 

quyết, cán bộ, công chức phải thông báo để công dân, tổ chức biết và hướng dẫn 

công dân, tổ chức đến nơi có thẩm quyền giải quyết. Cán bộ, công chức không 

được quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, gây khó khăn, phiền hà, sách 

nhiễu trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức. 

3. Công việc của công dân, tổ chức phải được cán bộ, công chức nghiên cứu 

xử lý và kịp thời giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và nội quy, quy chế 

của UBND xã. 

4. Những công việc đã có thời hạn giải quyết theo quy định thì cán bộ, công 

chức phải chấp hành đúng thời hạn đó. Trường hợp phức tạp đòi hỏi phải có thời 

gian để nghiên cứu giải quyết thì cán bộ, công chức có trách nhiệm báo cáo người 

phụ trách trực tiếp và kịp thời thông báo cho công dân, tổ chức biết. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 37. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã 

1. Tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã; 

2. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân và cộng đồng dân cư trên địa bàn xã; 

3. Xem xét, giải quyết và trả lời kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của 

công dân, kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, Ban Giám sát đầu tư của 

cộng đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã; 

4. Kịp thời báo cáo cơ quan nhà nước cấp trên về những vấn đề không thuộc 

thẩm quyền giải quyết của mình; 

5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Quy chế này. 
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Điều 38. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 

1. Tổ chức vận động Nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy 

ước của cộng đồng dân cư; tổ chức các phong trào thi đua về thực hiện dân chủ ở 

cơ sở. 

2. Tham gia, hỗ trợ, hướng dẫn Nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

3. Tiếp nhận, tổng hợp khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân 

về thực hiện dân chủ ở cơ sở để chuyển đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 

quy định; giám sát quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của 

Nhân dân. 

4. Thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của cơ quan, đơn 

vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện chính sách, 

pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Quy chế này. 

Điều 39. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội 

1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của hội viên, đoàn viên và 

Nhân dân về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

2. Tham gia, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám 

sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

3. Thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực 

tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở của hội viên, 

đoàn viên./. 
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